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Quyển II/Tự chủ thòi đại/Chuong I 

CHƯƠNG I 
NHÀ HẬU LÊ 

Thời-kỳ phân-tranh 
( 1533 — 1788) 

CHƯƠNG I 

LỊCH TRIỀU LUỌC KỶ 

1. Nam-triều Bắc- 
trỉều 

2. Trịnh Nguyễn 
phân tranh 

Nước Nam ta từ khỉ Ngô vương Quyển đánh đuổi được quân 
Nam-Hán, vua Đỉnh Tỉên-hoàng dẹp yên được loạn Thập-nhị 
sứ-quân lập thành một nước tự-chủ, đời nọ qua đời kia kê 
truyền được non 600 năm. Đến đầu thập-lục thế-kỷ, bởi vì vua 
nhà Lê hoang dâm vô độ, bỏ việc chính-trị đổ-nát, cho nên trong 
nước loạn-lạc, nhà Mạc nhân dịp mà làm sự thoán-đoạt. Nhà Lê 
tuy đã mất ngôi, nhưng lòng người còn tưởng nhớ đến công-đức 
của vua Thái-tổ và vua Thánh-tông, cho nên lại theo phò con 
cháu nhà Lê trung-hưng lên ở phía nam, lập ra một Trỉều-đình 
riêng ở vùng Thanh-hóa, Nghệ-an để chống nhau với nhà Mạc. 


Ây là thành ra Nam-trỉểu và Bắc-triểu; hai bên đánh nhau trong 
năm sáu mươi năm trời. 

Đến khỉ nhà Lê nhờ có họ Trịnh giúp rập, dứt được nhà Mạc, 
tưởng là gỉang-sơn lại thống-nhất như cũ, ai ngờ họ Trịnh và họ 
Nguyễn lại sinh ra lòng ghen-ghét, gây nên mối thù-oán, rồi mỗi 
họ hùng-cứ một phương, chia nước ra làm hai mảnh: họ 
Nguyễn giữ xứ Nam, họ Trịnh giữ xứ Bắc, mỗi họ chiếm-gỉữ 
một xứ để làm cơ-nghỉệp riêng của mình. Từ đó gỉang-sơn chia 
rẽ, Nam Bắc phân-tranh, ấy là một thòi-đạỉ riêng trong lịch-sử 
nước ta vậy. 

Nhà Hậu-Lê ÍỀ 5? từ khỉ trung-hưng lên, con-cháu vẫn giữ ngôi 

làm vua, nhưng quyển chính-trị ở cả họ Trịnh HP. Còn ở phía 
nam thì từ sông Lỉnh-gỉang trở vào là cơ-nghỉệp của họ Nguyễn 

E. Tuy vậy, hai họ chỉ xung chúa, chứ không xung vua, và bể 
ngoài vẫn tôn-phù nhà Lê. Sau này ta hãy chép tóm cả các đời 
vua và các đời chúa để cho rõ sự kế truyền. Còn những công- 
việc về thời bấy giờ thì ta sẽ bàn riêng rẽ từng mục cho rõ-ràng. 

I. NAM TRIỀU BẮC TRlỂU 

NAM-TRlỂU ĩS BẮC-TRIỂU ;ịt 

LÊ TRANG-TÔNG Hì ^ (1533- THÁI -Tổ MẠC ĐĂNG DUNG 

1548) ± M ^ JK (1527-1529) 

Nỉên-hỉệu: Nguyên-hòa 7 G Nỉên-hỉệu: Minh-đức 

Trang-tông húy là Duy-Ninh ếỀ ¥ THAI-TONG MẠC ĐANG 
con rốt vua Chiêu-tông. Ông DOANH 

Nguyễn Kim Ptc /ấ lập ngài lên làm ^ ^ ^ -S- (1530-1540) 

vua ở đất Cầm-châu (Lào), sau đưa Niên-hiệu : Đại-chính IE 
ngài về Thanh-hóa, lập hành-điện ở 



Vạn-lại ^ li. 

Trang-tông làm vua được 16 năm, 
thọ 31 tuổi. 

LÊ TRUNG-TÔNG ^ ^ ^ (1548- 
1556) 

Niên-hiệu : Thuận-bình ]I|I W- 


Nhà Lê trung-hưng lên ở Thanh hóa. 

HIÊN-TÔNG MẠC PHÚC HAI 
M PsMìmM (1541-1546) 
Niên-hiệu : Quảng-hòa Jíi 

TUYÊN-TÔNG MẠC PHÚC 
NGUYÊN 

M 7* M ìm M (1546-1561) 


Trung-tông húy là Duy-Huyên yẼ f Niên-hiệu: Vĩnh-định zK ÃE (1547) - 
con vua Trang-tông. Ngài làm vua cảnh-lịch M Jh( 1548-1553) - 
được 8 năm, thọ 28 tuổi. Quang-bảo % m (1554-1561) 


LÊ ANH-TÔNG ^ £ (1556- 

1573) 


Mạc phúc Nguyên cô đánh lấy 
Thanh-hóa nhưng không được. 


Nỉên-hỉệu: Thiên-hữu ^ ậÈ (1557) 
Chính-trị IE >ê (1558-1571) - Hồng 
phúc ?! (1572-1573) 

Anh-tông húy là Duy-Bang &Ễ í [3, 

cháu huyền-tôn ông Lê Trừ PẾ, 
anh vua Thái-tổ ngày trước. Vua 
Trung-tông không có con, cho nên 
ông Trịnh Kiểm mói đi tìm ngài về 
lập nên làm vua. 


MẠC MẬư-HỢP M rẽ /□ (1562- 
1592) 

Nỉên-hỉệu : Thuần-phúc /Ệ 
(1562-1565) - Sùng-khang M m 
(1566-1577) - Diên-thành E bỀ 
(1578-1585) - Đoan-thái ìm M 
(1586-1587) - Hưng-trị n )â(1588- 

1590) - Hồng-ninh m (1591- 
1592) 


Khi Trịnh Kiểm mất rồi, quyền về 
Trịnh Tùng, ngài phải trốn về 
Nghệ-an. Trịnh Tùng sai ngưòi đuổi 
theo bắt về giết đi. Ngài làm vua 
được 16 năm, thọ 42 tuổi. 

LÊ THẾ -TÔNG ^ tt ^ (1573- 
1599) 


Mạc mậu Họp làm vua được 30 
năm. Sau bị Trịnh Tùng bắt được 
đem về chém ở Thăng-long và đem 
đầu vào bêu ở Thanh-hóa. 

Nhà Mạc mất ngôi từ đấy. Nhưng 
con-cháu được nhờ nhà Minh bênh- 
vực, còn được giữ đất Cao-bằng 
ba đòi nữa. 


Nỉên-hỉệu : Gia-thái M M (1573- 



1577) - Quang-hưng % 11(1578- 
1599) 

Thế-tông húy là Duy-Đàm ịỀ /Ẹ, 
con thứ 5 vua Anh-tông. Trịnh Tùng 
lập ngài lên làm vua từ lúc còn 7 
tuổi. 

Trong đời ngài làm vua, Trịnh Tùng 
dứt được họ Mạc, lấy lại đất 
Đông-đô. Ngài làm vua được 27 
năm, thọ 33 tuổi. 

II. TRỊNH NGUYỄN PHÂN-TRANH 
Lê Kính-tông ^ ® ^ (1600-1619) 

Niên-hiệu: Thận-đức tu ÍH (1600)-Hoằng-định /Ề (1601- 
1619) 

Kính-tông húy là duy-tân ịỀ ềfị, con vua Thế-tông. Ngài làm vua 
đến năm kỷ-mùỉ (1619) bị Trịnh Tùng bát phải thắt cổ mà tự 
tận. Trị-vì được 20 năm, thọ 32 tuổi. 

TRỊNH NGUYỄN 

BÌNH-AN-VƯƠNG TRỊNH ĐOAN QUẬN-CÔNG 

TÙNG SP (1570-1620) NGUYẼN HOÀNG ĨK ỈU 

Miêu-hiệu là: Thành-tổ (1600-1613) 

Triết Vương Truy tôn là Thái-tổ Gỉa-dụ 

, Hoàng -đê, đương thòi gọi là 

Trịnh Tùng tranh quyển cúa M Tiên. 

anh, nối nghiệp Trịnh Kiểm 

đánh phá nhà Mạc, lấy lại đất Ông Nguyễn Hoàng là con thứ 
Đông-đô. Lập ra nghiệp chúa hai ông Nguyễn Kim, vào trấn 
Trịnh, nhưng vẫn tôn vua Lê. đất Thuận - hóa và Quảng - nam 



lập ra nghiệp chúa Nguyễn. 

Lấy đất của Chỉêm-thành lập ra 
phủ Phú-yên. Mất năm quí-sửu 
(1613), thọ 89 tuổi. 

THỤY-QUẬN-CÔNG 
NGUYỄN-PHÚC NGUYÊN 

ĨK Ỷi 'M (1613-1635) 


Truy tôn là Hỉ-tông Hiên văn 
Hoàng-đê, đương thòi gọi là 
chúa Sãi. Ngài là con thứ 6 ông 
Nguyễn Hoàng, cải họ là 

Nguyễn-phúc Ptt 


LÊ THẦN - TÔNG ỉí ps (1619-1643) (lần thứ nhất) 

Niên-hiệu: Vĩnh-tộ 7Ì< w (1620-1628)- Đức-long í! ĩầ (1629- 
1643) 


Dương-hòa ĨỀ (1635-1643) 

Thần-tông húy là Duy-Kỳ ếỀ ÌẦ, con vua Kính-tông. Làm vua 
đến năm quí-mùỉ (1643) thì nhường ngôi cho Tháỉ-tử, mà làm 
Thái-thượng-hoàng. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Tùng mất năm quí-hợi Ông Nguyễn-phúc Nguyên 

(1635). chống với họ Trịnh ở Quảng- 

_ A T T bình. Mất năm ất-hợi (1635), 

THANH-ĐÔ-VƯƠNG TRỊNH tho 73 tuoi 

TRÁNGiPttt 

(1623-1657) NHÂN-QUẶN-CÔNG 



NGUYÊN-PHÚC LAN Ik m 


Miêu-hiệu là : Văn-tổ Nghị- 
vương. : P J 


Trịnh Tráng đánh họ Mạc ở 
Cao-bằng và khởi sự đánh nhau 
với họ Nguyễn ở đất Quảng- 
bình. 


(1653-1648) 

Truy-tôn là Thân-tông Hỉêu- 
chỉêu Hoàng-đê, đương thời 
gọi là chúa Thượng. 


Ông Nguyễn-phúc Lan là con 
thứ hai chúa Sãi, đánh nhau với 
họ Trịnh ở Quảng-bình. 


LÊ CHÂN-TÔNG (1634-1649) 

Nỉên-hỉệu : Phúc-tháỉ Tễ s 

Chân-tông húy là Duy-Hữu n tễ, con vua Thần-tông, làm vua 
được 6 năm, thọ 20 tuổi. 

Trong đời ngài, vua nhà Minh là Quế-vưong đóng ở Quảng-tây 
sai sứ sang phong cho ngài là An-nam quốc-vưong. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Tráng đánh họ Nguyễn Ông Nguyễn-phúc Lan mất năm 
ở phía nam. mậu-tí (1648), thọ 48 tuổi. 

DŨNG-QUẬN-CÔNG 

NGUYẺN-PHÚC TẮN P 7 Ẽ ĩi Ỉ!B 
(1648-1687) ' 

Truy-tôn là Tháỉ-tông Hiêu-triêt 
Hoàng-đê, đương thời gọi là 
chúa Hiền. 


Ông Nguyễn-phúc Tần 



đánh nhau với họ Trịnh ở đất 
Nghệ-an. Lấy đất Chỉêm-thành 
lập ra phủ Nỉnh-hòa và phủ Diên- 
khánh (tức là đất Khánh-hòa bây 

- giò 1 )- 

LÊ THÂN-TÔNG (1649-1662) (lần thứ hai) 

Niêrt-hiệu : Khánh-đức (18 í*) (1649-1652) - Thịnh-đức (Ẽẵ í*) 

(1653-1657) - Vĩnh-thọ (tR H) (1658-1661) - Vạn-khánh (S M) 
(1662) 

Chân-tông mất không có con. Trịnh Tráng lại rước Thần-tông 
Tháỉ-thượng-hoàng về làm vua. Lần thứ hai này ngài làm vua 
được 13 năm thì mất, thọ 56 tuổi. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Tráng mất năm đinh-dậu (1657). Nguyễn-phúc Tần (Chúa Hiền) 

TÂY- VƯƠNG TRỊNH TẠC 
M Ve (1657-1682) 

Mỉêu-hỉệu : Hoằng-tổ Dưong-vưong 

Trịnh Tạc đánh con cháu nhà Mạc lấy 
lại đất Cao-bằng. Đặt ra lệ vào chầu 
vua không lạy, sớ tấu không viết tên, 
và đặt giường ngồi ở bên tả ngai vua 
ngự. 


LÊ HUYỂN-TÔNG ^ £ m (1663-1671) 


Niên-hiệu : cảnh-trị M /p 



Huyển-tông húy là Duy- Vũ ắt $1, con thứ hai vua Thần-tông. 
Trong đời ngài làm vua mới khởi đầu thông sứ với nhà Thanh, và 
cấm đạo Gỉa-tô. Ngài làm vua được 9 năm thọ 18 tuổi. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Tạc Nguyễn-phúc Tần 

(Chúa Hiền) 

LÊ GIA-TÔNG (1672-1676) 

Niên-hiệu : Dưcmg-đức p§ í* (1672-1773) - Đức-nguyên Wt 70 
(1674-1675) 

Gia-tông húy là Duy-HỘi Ềt con thứ ba vua Thần-tông. Lúc 
ngài lên hai tuổi thì Thần-tông mất, Trịnh Tạc đem vể nuôi trong 
phủ. Khỉ vua Huyển-tông mất, không có con, Trịnh Tạc lập ngài 
lên làm vua, được 4 năm, thọ được 15 tuổi. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Tạc Nguyễn-phúc Tần 

(Chúa Hiển) 

LÊ HI-TÔNG ^ ES Ps (1676-1705) 

Niên-hiệu : Vĩnh-trị zì< /n (1678-1680) - Chính-hòa IEÍP (1680- 
1705) 

Hi-tông húy là Duy-Họp ắt ?□, con thứ tư vua Thần-tông. Khỉ 
Thần-tông mất, bà Trịnh-thị mới có thai được bốn tháng. Trịnh 
Tạc đem về nuôi ở bên phủ. Gỉa-tông mất không có con, Trịnh 
Tạc lập lên làm vua được 29 năm rồi truyền ngôi cho Tháỉ-tử 
mà làm Tháỉ-thượng-hoàng. 



TRINH 


NGUYÊN 


Trịnh Tạc mất năm nhâm-tuất 
(1682). 

ĐỊNH-VƯƠNG TRỊNH CĂN 
(1682-1709) 

Miêu-hiệu là: Chiêu-tổ Khang- 
vương 

Trịnh Căn làm chúa được 28 năm 
thì mất, truyền ngôi chúa cho 
cháu huyền-tôn là Trịnh Cương. 


Nguyễn-phúc Tần mất năm đinh-mão 
(1687), thọ 68 tuổi. 

HOẰNG-QUỐC-CÔNG NGUYẼN- 
PHÚC TRĂN 

Ptẽ H ;§ (1687-1691) 

Truy-tôn là Anh-tông Hiêu-nghĩa 
Hoàng-đê, đương thời gọi là chúa 
Nghĩa. 

Lập phủ ở Phú-xuân là chỗ kinh-đô 
bấy giờ. Mất năm tân-mùi (1691), thọ 
43 tuoi. 


TỘ-QUỐC-CÔNG NGUYỄN-PHÚC 

CHU I5Ẽ ?! M 
(1691-1725) 


Truy-tôn là Hiên-tông Hiêu-minh 
Hoàng-đê, đương thòi gọi là Quôc- 
chúa. 


Ông Nguyễn-phúc Chu lấy hết nước 
Chiêm-thành (nay là đất Bình-thuận) và 
lại lấy đất Gia-định, Hà-tiên của chân- 
lập. 

LÊ DỤ-TÔNG (1706-1929) 

Nỉên-hỉệu: Vĩnh-thịnh zk ím (1706-1719) - Bảo-tháỉ 1S s (1720- 
1729) 

Dụ-tông húy là Duy-Đường íi, làm vua được 24 năm, bị 
Trịnh Cương bát phải truyền ngôi cho Thái-tử là Duy-Phưong. 
Mất năm tân-hợi (1731), thọ 52 tuổi. 



TRINH 


NGUYÊN 


Trịnh Căn mất năm kỷ-sửu (1709). Nguyễn-phúc Chu mất năm ất-tị 

(1725), thọ 51 tuổi, có 146 ngưòi 
AN-ĐÔ-VƯƠNG TRỊNH con. 

CƯƠNG M (1709-1729) 2 * - * 

ĐÍNH-QUỒC-CÔNG NGUYÊN- 

Miếu-hiệu là: Hi-tổ Nhân-vưong. PHÚC TRÚ Ptl ?! ỈM 

(1725-1738) 

Mất năm kỷ-dậu (1729). v 

Truy-tôn là Túc-tông Hiêu-ninh 
Hoàng-đê mở-mang đất Gia-định, và 
bảo-hộ nước Chân-lạp. 


LÊ ĐẾ DUY-PHUƯNG ị& w (1729-1732) 


Niên-hỉệu : Vĩnh-khánh zk JÉE 

Duy-phương làm vua được 3 năm, bị Trịnh Giang vu cho tư 
thông vói vợ Trịnh Cương, phải bỏ, giáng xuống làm Hôn-đức- 
công, rồi đến năm nhâm-tí (1732) thì bị giết. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Cưong mất. Nguyễn-phúc Trú 

UY-NAM-VƯƠNG TRỊNH GIANG 

ị® ỶI (1729 - 1740) 

Miêu-hiệu là : Dụ-tổ Thuận-vưong 

Trịnh Giang làm chúa xa-xỉ và hung- 
ác quá độ, giặc-giã nổi lên rất nhiều. 

LÊ THUẨN-TÔNG s? M ^ (1732-1735) 

Niên-hiệu : Long-đức li ÍH 

Thuần-tông húy là Duy-Tường MỀ ỉặ. Ngài là con vua Dụ-tông, 
trước đã được lập làm Tháỉ-tử, sau bị Trịnh Cương bỏ để lập 



Duy-Phương. Trịnh Giang lại bỏ Duy Phương lập ngài lên làm 
vua, mất năm ất-mão (1735) thọ 37 tuổi. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Giang Nguyễn-phúc Trú 

LÊ Ý-TÔNG mầềPs (1735-1740) 

Nỉên-hỉệu : Vĩnh-hữu zk 

Ý-tông húy là Duy-Thìn ỉd con vua Dụ-tông, Trịnh Giang bỏ 
con vua Thuần-tông mà lập ngài. 

Năm canh-thân (1740) Trịnh Doanh bát ngài phải nhường ngôi 
cho con vua Thuần-tông, rồi làm Tháỉ-thượng-hoàng, mất năm 
kỷ-mão (1759), thọ 41 tuổi. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Giang bị bỏ năm canh-thân Nguyễn-phúc Trú mất năm mậu- 
(1740), làm Thái-thượng-vưong. Em ngọ (1738), thọ 43 tuổi, 
là Trịnh Doanh lên thay. 

MINH-ĐÔ-VƯƠNG TRỊNH VỒ-VƯƠNG NGUYỄN-PHÚC 

DOANH M (1740-1767) KHOÁT Rtẽ ?! M (1738-1765) 

Miêu-hiệu ỉà : Nghị-tổ Ân-vưong Truy-tôn là Thê-tông Hiêu-võ 

Hoàng-đê. 

Trịnh Doanh đánh-dẹp giặc-giã 

trong nước. Ông Nguyễn-phúc Khoát đánh 

Chân-lạp mở thêm đất ở Gia-định. 

LÊ HIỂN-TÔNG Ịg II ^ (1740-1786) 

Niên-hiệu : cảnh-hung jH Pl 



Hỉển-tông húy là Duy-Dỉêu ắt con vua Thuần-tông. Làm vua 
được 46 năm, thọ 70 tuổi. 

TRỊNH NGUYỄN 

Trịnh Doanh mất năm đinh-hợi Vồ-vưong Nguyễn-phúc Khoát 

(1767). xưng vưong-hiệu năm ất-dậu 

' * „ (1765). 

TĨNH-ĐÔ-VƯƠNG TRỊNH SÂM 

g|ỉ ^ ĐỊNH-VƯƠNG NGUYẼN-PHÚC 

(1767-1782) THUẪN PtĨ ?! /$ 

_ (1765-1777) 

Mỉều-hỉệu là : Thánh-tổ Thịnh- 

vưong Truy tôn là Dỉệu-tông Hiêu-định 

Hoàng-đê. 

Trịnh Sâm dẹp yên giặc ở xứ Bắc. 

Lấy đất Thuận-hóa và Quảng-nam Đòi ngài làm chúa bị Trưong phúc 
của chúa Nguyễn. Nhưng vì say- Loan chuyên quyền. Quân Tây-son 
đắm nàng Đặng thị Huệ, mói bỏ nổi lên đánh phía nam, quân họ 
con trưởng lập con thứ, làm thành ra Trịnh đánh phía bắc. 
cái mối biến-loạn. Mất năm nhâm- 

dần (1782) Sau quân chúa Trịnh vào lấy mất 

Phú-Xuân, Định-vưong chạy vào 

TÔN-ĐÔ-VƯƠNG TRỊNH CÁN M Gia-định bị 
M. Làm chúa được 2 

tháng bị quân Tam-phủ bỏ đi, lập 
anh là Trịnh Khải lên làm chúa. 

ĐOAN-NAM-VƯƠNG TRỊNH 
KHẢI IP 
(1783-1786) 

Bị Tây-Son bắt được, phải tự-tử 
năm bính-ngọ (1786). 

LÊ MẪN-ĐẾ ĩê íS (1787-1788) 


tướng Tây-son là Nguyên văn Huệ 
giết mất. Ngài thọ 24 tuổi. 

NGUYỄN-VƯƠNG NGUYẼN- 
PHÚC ÁNH PtĨ 01 

tức là vua Thế-tổ Cao-hoàng-đê 
nhà Nguyễn khỏi binh ở Gia-định. 


Nỉên-hỉệu : Chiêu-thống Bp ếỉt 



Man-đế là cháu đích-tôn vua Hỉển-tông. Ngài bị quân Tây-son 
đánh thua chạy sang Tàu cầu-cứu, sau đánh thua lại trở sang 
Tàu, bị quan Tàu làm nhục, rổỉ mất ở Yên-kỉnh. 

TRỊNH 

• 

ÂN-ĐỘ-VƯƠNG TRỊNH BổNG SI? ti. Khi quân Tây-son về 
Nam rồi, đảng họ Trịnh lại lập Trịnh Bổng lên làm chúa. Vua 
gọi Nguyễn hữu Chỉnh ra đánh họ Trịnh, Trịnh Bổng bỏ đi tu. 

NGUYỄN 

Nguyễn-vương Nguyễn-phúc Ánh khôi-phục đất Gỉa-định. 


Quyển II/Tự chủ thời đạỉ/Chương II 


CHƯƠNG II 

NAM-TRlỂU BẮC-TRIỂU 

(1527-1592) 

1. Chính-trị nhà Mạc 

2. Việc nhà Mạc giao-thiệp 
với nhà Minh 

3. Họ Nguyễn khởi nghĩa 
giúp nhà Lê 

4. Quyền về họ Trịnh 

5. Trịnh Tùng thông-ỉĩnh 
binh-quyền 

6. Khôi-phục thành Thăng- 
long 

7. Nhà Mạc mât ngôi 

8. Việc nhà Hậu-Lê giao- 


thiệp với nhà Minh 

9. Con-cháu nhà Mạc Ở Cao- 
bằng 

1. CHÍNH-TRỊ NHÀ MẠC. Năm đỉnh-họi (1527) Mạc đăng 
Dung cướp ngôi nhà Lê lên làm vua, đặt niên-hiệu là Mỉnh-đức. 

Nhà Mạc tuy đã làm vua, nhưng còn sợ lòng ngưòỉ nhớ nhà Lê, 
cho nên công-việc gì cũng theo phép nhà Lê cả, rồi lại tặng 
phong cho những người vì nhà Lê mà tuẩn-tỉết, và lục dụng 
những con-cháu các quan cựu thần, phong cho quan-tước để dụ 
vể với mình. Nhưng mà kẻ thì trốn-tránh vào ở chỗ sơn-lâm, kẻ 
thì đi ra ngoạỉ-quốc, kẻ thì đổi họ tên, không mấy ngưòi chịu 
phục. Lại có kẻ tức-gỉận vĩ họ Mạc làm điểu gỉan-ác, tụ họp 

những ngưòỉ nghĩa-khí nổi lên đánh phá, như Lê công Uyên 

Ã Nguyễn Ngã Ptẽ K, Nguyễn thọ Trường Ptẽ SP n, khỏi 
nghĩa ở đất Thanh-hóa, nhưng vì thế-lực không đủ, cho nên phải 

thua. Sau lại có Lê Ý 5? M nổi lên đánh họ Mạc ở đất Mã-gỉang, 
mấy phen đã được tháng trận, nhưng cũng vì khỉnh địch cho nên 
đến nỗi phải bát. 

Mạc đăng Dung bát chước lối nhà Trần, làm vua được ba năm 

thì nhường ngôi cho con là Mạc đăng Doanh Jí ĩt /H rồi về ở 
cổ-trai, làm Thái-thượng-hoàng. 

Năm canh-dần (1530) Mạc đăng Doanh lên làm vua, đặt nỉên- 
hỉệu là Đạỉ-chính. Đăng Doanh tuy làm vua nhưng công-việc 
trong nước thường do Đăng Dung quyết đoán cả. 

Mạc đăng Doanh làm vua được 10 năm, đến năm canh-tí (1540) 
thì mất, truyền ngôi lại cho con là Mạc phúc Hải. 



Mạc phúc Hải ^ Tễ /$, lên nối ngôi, đổi nỉên-hỉệu là Quảng- 
hòa iii ÍP. 

2. VIỆC NHÀ MẠC GIAO-THIỆP VỚI NHÀ MINH. Từ khỉ 
nhà Mạc cưóp ngôi nhà Lê rồi, quan nhà Lê đã có ngưòỉ sang 
kêu cầu bên Tàu để xin viện bỉnh. Vua nhà Minh đã sai quan đi 
đến Vân-nam cùng với quan Tuần-phủ sở-tạỉ tra-xét bên An-nam 
thực hư thế nào. 

Quan nhà Lê sang Vân-nam kể rõ việc họ Mạc làm điểu thí 
nghịch. Quan nhà Minh tâu với vua xỉn cử bỉnh-mã sang đánh. 

Việc định sang đánh họ Mạc không phải là vua nhà Minh có vị 
gì họ Lê, nhưng chẳng qua cũng muốn nhân lúc nước Nam có 
biến, lấy cớ mà sang làm sự chiếm giữ như khỉ trước sang đánh 
họ Hồ vậy. Ta phải biết rằng phàm những việc nước nọ gỉao- 
thỉệp với nước kia thì thường là ngưòỉ ta mượn tiếng « vị 
nghĩa » mà làm những việc « vị 10 » mà thôi. 

Năm đỉnh-dậu (1537) vua nhà Minh bèn sai cừu Loan ih 'U làm 

Đô-đốc, Mao bá Ôn í; ÍỀ s làm Tán-lý-quân-vự, đem quân sang 
đóng gần cửa Nam-quan rồi truyền hịch đi mọi noỉ, hễ ai bát 
được cha con Mạc đăng Dung thì thưởng cho quan-tước và hai 
vạn bạc. Lại sai người đưa thư sang cho Mạc đăng Dung bảo 
phải đưa sổ ruộng-đất nhân-dân sang nộp và chịu tội, thì được 
tha cho khỏi chết. 

Mạc đăng Dung sai bọn Nguyễn văn Thái Ptt s sang sứ nhà 
Minh để xỉn hàng. 

Đến tháng 11 năm canh-tí (1540), Mạc đăng Dung thấy quân nhà 
Minh sửa-soạn sang đánh, sợ-hãỉ quá chừng, bèn để Mạc phúc 



Hải ở lại giữ nước, rồi cùng với bọn Vũ như Quế SÊ iu s cả 
thảy hon 40 người, tự trói mình ra hàng, sang chịu tội ở cửa 
Nam-quan, lạy phục xuống đất để nộp sổ đỉển-thổ và sổ dân- 
đỉnh, lại xỉn dâng đất 5 động : là động Tê-phù, động Kim-lạc, 
động CỔ-xung, động Liễu-cát, động La-phù và đất Khâm-châu. 
Lại đem vàng bạc dâng riêng cho nhà Minh. 

Quan nhà Minh tuy làm bộ hống-hách nói đem bỉnh sang đánh, 
nhưng cũng sợ phải cái vạ như mấy năm bình-định ngày trước, 
và lại được tiền bạc của Đăng Dung rồi, cái lòng nhiệt thành vị 
quốc cũng nguội đi, cho nên mới tâu với vua nhà Minh xin phong 

cho Mạc đăng Dung làm chức Đô-thống-sứ ịjt ÍẼ hàm quan 
nhị-phẩm nhà Minh. 

Mạc đăng Dung đã làm tôi nhà Lê mà lại giết vua để cưóp lấy 
ngôi, ấy là một người nghịch thần ; đã làm chủ một nước mà 
không giữ lấy bờ-cõi, lại đem cát đất mà dâng cho ngưòỉ, ấy là 
một người phản quốc. Làm ông vua mà không giữ được cái 
danh-gỉá cho trọn-vẹn, đến nỗi phải cởi trần ra trói mình lại, đi 
đến quì lạy ở trước cửa một người tương của quân nghịch để 
cầu lấy cái phú-quí cho một thân mình và một nhà mình, ấy là 
một người không biết liêm-sỉ. 

Đối với vua là nghịch thần, đối vóỉ nước là phản quốc, đối vóỉ 
cách ăn-ở của loài ngưòỉ, là không có nhân-phẩm ; một ngưòi 
như thế aỉ mà kính phục ? Cho nên dẫu có lấy được gỉang-sơn 
nhà Lê, dẫu có mượn được thế nhà Minh bênh-vực mặc lòng, 
một cái cơ-nghỉệp dựng lên bởi sự gỉan-ác hèn-hạ như thế, thì 
không bao giờ bển-chặt được. Cũng vì cớ ấy cho nên con cháu 
họ Lê lại trung-hưng lên được. 



3. HỌ NGUYỄN KHỞI NGHĨA GIÚP NHÀ LÊ. Khỉ Mạc đăng 
Dung làm sự thoán-đoạt thì các quan cựu thần trốn-tránh đi cũng 

nhiều. Thủa ấy có người con ông Nguyễn hoằng Dụ Ptt 

tên là Nguyễn Kim Ptt ĨỀ (hay là Nguyễn hoằng Kim)[l] làm 

quan Hữu-vệ Đỉện-tỉển Tướng-quân An-thanh-hầu íĩ ílĩ iS tu 

}|ậ lí /í fịi, trốn sang Ai-lao. Vua nước ấy là Xạ-đẩu ^ 

cho đến xứ sầm-châu ^ 'J'H (thuộc Trấn-man phủ, đất Thanh- 
hóa). Ông Nguyễn Kim đến ở sầm-châu rồi cho ngưòỉ đi tìm 
con-cháu nhà Lê để đồ sự khôỉ-phục. Đến năm quí-tị (1532) tìm 

được một người con rốt vua Chỉêu-tông tên là Duy Ninh ỈỆ. í 

lập lên làm vua, tức là Trang-tông K 

Khỉ ấy lại có một người tương giỏi tên là Trịnh Kiểm SP ở 
làng Sóc-sơn, huyện Vĩnh-lộc, phủ Quảng-hóa. Ông Nguyễn 
Kim thấy người có tài, gả con gái là Ngọc Bảo cho, để cùng ra 
sức giúp nhà Lê, dứt nhà Mạc. 

Vua tôi nhà Lê nương-náu ở sầm-châu để chỉêu-tập quân-sĩ, mãi 
đến năm canh-tí (1540), ông Nguyễn Kim mói đem quân về 
đánh Nghệ-an. Năm nhâm-dần (1542) Trang-tông mới cất quân 
vể đánh Thanh-hóa và Nghệ-an, qua năm sau (1543) thì thu phục 
được đất Tây-đô, quan Tổng-trấn nhà Mạc là Dương chấp Nhất 

ịề ỉk — ra hàng. 

4. QUYÊN VÊ HỌ TRỊNH. Năm ất-tị (1545) ông Nguyễn Kim 
đem quân tiến lên đánh Sơn-nam, đi đến huyện Yên-mô, bị 
Dương chấp Nhất là hàng tưóng nhà Mạc đánh thuốc độc chết. 
Những bỉnh-quyển giao cả lại cho con rể là Trịnh Kiểm. 



Trịnh Kiểm rút quân về Thanh-hóa, lập hành-đỉện ở đồn Vạn- 
lạỉ (thuộc huyện Thụy-nguyên, Thanh-hóa) để cho vua ở, rồi 
chỉêu-mộ những kẻ hào-kỉệt, luyện-tập quân-sĩ, tích trữ lương- 
thảo để lo việc đánh họ Mạc. 

Bấy giờ có những người danh-sĩ như là các ông Phùng khác 
Khoan /H Jt (tức là trạng Bùng), ông Lưcmg hữu Khánh ^ 

s 11 đểu vào giúp nhà Lê. Gỉang-sơn bấy giờ chia làm hai: từ 
Thanh-hóa trở vào thuộc nhà Lê, làm Nam-Triểu ; từ Son-nam 
trở ra thuộc về họ Mạc, làm Bắc-triểu. 

Năm bính-ngọ (1546) Mạc phúc Hải mất, truyền ngôi lại cho 
con là Mạc phúc Nguyên ii nỉên-hỉệu Vĩnh-định. 

Năm mậu-thân (1548) vua Trang-tông mất, Trịnh Kiểm lập Thái- 

tử tên là Duy Huyên ắi ® lên làm vua, được 8 năm thì mất, tức 
là Trung-tông. 

Vua Trung-tông mất không có con, mà bấy giờ dòng-dõi họ Lê 
cũng không có aỉ, việc binh-quyển thì ở trong tay Trịnh Kiểm 
cả. 

Tục truyền rằng Trịnh Kiểm đã lưỡng-lự muốn tự xung làm 
vua, nhưng còn chưa dám định hẳn bể nào, các quan cũng không 
ai biết làm thế nào cho phải. Sau Trịnh Kiểm cho ngưòỉ đi lẻn 

ra Hảỉ-dương hỏi ông Nguyễn bỉnh Khiêm l5ũRwfê[2], tức là 
trạng Trình, xem nên làm thế nào. 

Ông Nguyễn bỉnh Khiêm không nói gì cả, chỉ ngảnh lại bảo 
đầy-tớ rằng : Năm nay mât mùa, thóc giông không tôt, chúng 
mày nên tìm giông cũ mà gieo mạ». Nói rồi lại sai đầy-tớ ra bảo 



tiểu quét-dọn chùa và đốt hương, để ông ra choi chùa, rồi bảo 
tiểu rằng : Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản ». 

sứ-gỉả về kể chuyện lại cho Trịnh Kiểm nghe. Trịnh Kiểm 
hiểu ý, mới cho người đi tìm con cháu họ Lê. Sau tìm được 

người cháu huyển-tôn ông Lê Trừ 8? ĨẾ, là anh vua Thái-tổ, tên 

là Duy Bang ắt tp, ở làng Bố-vệ, huyện Đông-scm, rước về lập 
lên làm vua. 

Bấy giờ nhà Lê thì lo đánh họ Mạc để khôi phục lại đất Đông- 
đô, nhà Mạc thì muốn trừ họ Lê để nhất-thống thỉên-hạ. Nhưng 
từ khỉ ông Nguyễn Kim mất rồi, và trong mấy năm về đòi vua 
Trung-tông, Trịnh Kiểm cứ giữ thế thủ ở đất Thanh-hóa, để 
sửa-sang việc bỉnh-lương, đợi ngày ra đánh họ Mạc. 

Nhà Mạc sai Mạc kính Điển Ji ® là chú Mạc phúc Nguyên 
cầm quân đi đánh họ Lê. 

Mạc kính Điển đem bỉnh vào đánh Thanh-hóa cả thảy kể hơn 
mười phen, phen nào cũng phải thua trở về, Trịnh Kiểm cũng ra 
đánh Sơn-nam kể vừa 6 lần, nhưng không có lần nào được toàn 
tháng. Chỉ có năm kỷ-mùỉ (1559) Trịnh Kiểm đem 6 vạn quân ra 
đánh mặt Bắc, đã lấy được những tỉnh Sou-tây, Hưng-hóa, Tháỉ- 
nguyên, Kỉnh-bác, Lạng-scm, và các huyện ở mặt Hảỉ-dương, 
tưởng đã sáp thành-công, nhưng lại bị Mạc kính Điển đem một 
đạo quân đi đường bộ vào đánh Thanh-hóa nguy-cấp lắm, Trịnh 
Kiểm lại phải bỏ miền Bắc về giữ đất Tây-đô. Thành ra hai bên 
cứ giữ nhau mãi : nhà Lê tuy đã trung-hưng, nhưng gỉang-scm 
vẫn chưa thu lại được như cũ, mà nhà Mạc có làm vua, thì cũng 
chỉ làm vua ở miền Bắc mà thôi. 



Năm tân-dậu (1561) vua nhà Mạc là Phúc Nguyên mất, con là 
Mạc mậu Họp lilỉp lên nối ngôi làm vua. 

Việc tranh chiến vẫn cứ như trước : khi thì Trịnh Kiểm ra đánh 
Sơn-nam, khi thì Mạc kính Điển vào đánh Thanh-hóa, hai bên 
không bên nào được hẳn. 

5. TRỊNH TÙNG THốNG-LĨNH BINH-QUYÊN. Năm canh- 
ngọ (1570) Trịnh Kiểm mất, trao quyển lại cho con trưởng là 

Trịnh cối BP ít để lo việc đánh dẹp. Nhưng Trịnh cối hay say- 
đắm tửu sác, tướng-sĩ không mấy người phục ; lại có em là 

Trịnh Tùng SP tì ý muốn cưóp quyển của anh, bèn cùng với 

bọn Lê cập Đệ i s ®, Trịnh Bách SP tì rước vua vể đồn 
Vạn-lại, rồi chia quân ra chống với Trịnh cối. 

Đương khi hai anh em họ Trịnh đánh nhau, thì Mạc kính Điển 
lại đem hon 10 vạn quân vào đánh Thanh-hóa, Trịnh cối liệu 
thê địch không nổi, bèn đem quân về hàng họ Mạc, được giữ 
quan-tước như cũ. Quân nhà Mạc thừa thế tiến lên đến sông 
Mã-gỉang, tràn sang đóng ở đất Hà-trung, rồi đến vây đánh An- 
trường (thuộc huyện Thụy-nguyên) là chỗ vua nhà Lê đóng. 

Bấy giờ vua Anh-tông vể ở Đông-scm, phong cho Trịnh Tùng 
làm tả-thừa-tướng, tiết chế chư quân, để chống giữ vóỉ quân 
nhà Mạc. Trịnh Tùng sai các tương giữ mọi noi rất là chác- 
chán. Mạc kính Điển đánh mãi không được, lâu ngày hết lương 
phải rút quân vể Bắc. 

Quân nhà Mạc rút về rồi, vua phong cho Trịnh Tùng làm Thái-úy 

Trưởng-quốc-công ^ Bí n BI , và thăng thưởng cho các 
tướng-sĩ. Lại sai ông Phùng khác Khoan đi chiêu-tập những 



hoang dân ở Thanh-hóa vể yên-nghỉệp làm ăn, và chỉnh-đốn việc 
chính-trị lại. 

Bấy giờ việc gì cũng do Trịnh Tùng quyết-đoán cả, uy-quyển 

hống-hách, vua cũng lấy làm lo. Lê cập Đệ s s I thấy vậy, 
mưu với vua để trừ họ Trịnh, nhưng Trịnh Tùng biết ý dùng 
mưu giết cập Đệ, vua Anh-tông biết sự không thành, lo sợ lắm, 
bèn cùng với bốn hoàng-tử chạy vào Nghệ-an. 

Trịnh Tùng thấy vua xuất ngoại rồi, bèn cho ngưòỉ đi rước 
hoàng-tử thứ năm là Duy Đàm ắt : M- , ở làng Quảng-thỉ, huyện 

Thụy-nguyên vể làm vua, rồi sai Nguyễn hữu Liêu PtÈ 15 đem 
bỉnh đi đuổi theo vua Anh-tông. 

Anh-tông vào đến đất Nghệ-an, thấy quân đuổi đến, vội-vàng 
ẩn vào trong vườn mía, nhưng bị Hữu Liêu tìm thấy đưa vể, 
đến huyện Lôỉ-dương thì Trịnh Tùng sai ngưòỉ đến giết đi, rồi 
nói rằng vua thát cổ chết. 

Trịnh Tùng giết vua Anh-tông rồi, thăng thưởng cho những 
người đồng đảng với mình, và chia quân ra phòng giữ các nơi để 
chống với quân nhà Mạc. 

Từ năm quí-dậu (1573) cho đến năm quí-mùi (1583) vừa 10 năm, 
Trịnh Tùng cứ giữ vững đất Thanh-hóa, Nghệ-an, để cho quân 
nhà Mạc vào đánh phải hao bỉnh tổn tương. Trong bấy nhiêu 

năm, tướng nhà Mạc là Mạc kính Điển M ® jBỉ, Nguyễn Quyện 

Ptt í#, và Mạc ngọc Liễn Jí ĨE Si, khỉ thì vào đánh Thanh-hóa, 
khi thì vào đánh cả mặt Thanh và mặt Nghệ, nhung mà không 
bao giờ thành công, phen nào cũng được một vài trận rồi lại 
thua, phải rút quân vể. 



Từ năm ất-mão (1579) trở đi, Mạc kính Điển mất rồi, Mạc đôn 

Nhượng Ji $ k lu đem bỉnh vào đánh họ Lê, nhưng cũng không 
được trận nào. 

6. KHÔI-PHựC THÀNH THĂNG-LONG. Đến năm quí-mùi 
(1583) Trịnh Tùng xem thế mình đã mạnh, mói cử bỉnh-mã ra 
đánh Sơn-nam lấy được thóc gạo đem về. Từ đó về sau năm nào 
cũng ra đánh, bát quân nhà Mạc phải đổi thế công ra thế thủ. Và 
nhà Mạc thấy thế nhà Lê một ngày một mạnh, bèn bắt quân-dân 
đáp ba tùng lũy, đào ba lần hào ở ngoài thành Đại-la để làm kế 
thu-bị. 

Quân nhà Lê ra đánh trận nào được trận ấy, Trịnh Tùng bèn 
quyết ý cử đại bỉnh ra đánh Thăng-long. 

Năm tân-mão (1591) Trịnh Tùng sai Diễn-quận-công Trịnh văn 
Hải ỈU SP SP /$, Tháỉ-quận-công Nguyễn thất Lý BP Ã 
P5ũ -b JI đem binh trấn-thủ các cửa bể và các noi hỉểm-yếu. Sai 

Thọ quận-công Lê Hòa ỊỊ 5? ĨP ở lại giữ ngự-dỉnh và cả 
địa-hạt Thanh-hóa. Phòng-bị đâu đó rồi, bèn đem hon 5 vạn quân 

chia ra làm 5 đội, sai quan Tháỉ-phó Nguyễn hữu Liêu iỆ I5È 

'Ẽ 1§, quan Thái-úy Hoàng đình Ái ^ Bí n ỈỄ 8, Lân-quận- 

công Hà thế Lộc K 8P y À\ ívỊ tít $5, Thế-quận-công Ngô cảnh 

Hữu tỉt BP Ã ^ ĨẾ mỗi người lĩnh một đội, còn Trịnh Tùng 
tự lĩnh 2 vạn quân ra cửa Thỉên-quan (Ninh-bình), qua núi Yên 
mã (ở huyện An-sơn) đất Tân-phong (tức là Tỉên-phong) rồi kéo 
về đóng ỞTỐt-lâm (?). 

Vua nhà Mạc là Mạc mậu Họp cũng đỉểu-động tất cả quân bốn 
vệ và quân năm phủ được hon 10 vạn, sai Mạc ngọc Liễn và 



Nguyễn Quyện lĩnh hai đạo đi làm tả hữu dực, Mậu Họp tự dẫn 
trung-quân đến đóng đối trận với quân Trịnh Tùng. 

Trịnh Tùng thấy quân Mạc đã đến, bèn tự mình dốc tưáng-sĩ 
thể đánh cho được giặc để báo thù. Quân họ Trịnh đánh rất 
hăng, quân nhà Mạc chống không nổi, thua to, chết đến hàng 
vạn người. Mạc mậu Họp bỏ chạy. Quân họ Trịnh thừa thế 
đuổi tràn gần đến thành Thăng-long. Nhưng vừa đến tết 
Nguyên-đán, cho nên Trịnh Tùng đình-chỉến lại cho quân-sĩ 
nghỉ-ngoi ăn tết. Qua sang tháng giêng năm nhâm-thìn (1592) 
Trịnh Tùng lập đàn tế trời đất và các vua nhà Lê rồi đặt ba điểu 
ước để cấm quân-sĩ. 

1. Không được vào nhà dân mà lấy đồ ăn và củi-đuốc. 

2. Không được cưóp lấy của-cảỉ và chặt lấy cây-cốỉ. 

3. Không được dâm hiếp đàn-bà con-gái, và không được vì tư 
thù mà giết người. 

Ai phạm ba điểu ấy thì cứ theo quân-pháp mà trị. Đoạn rồi, tiến 
quân lên đánh Thăng-long thành. 

Mạc mậu Họp thấy quân nhà Lê lại tiến lên, bèn sai Mạc ngọc 
Liễn Ji 3E 51, Bùi văn Khuê II Nguyễn Quyện Ptt í# và 
Trần bách Niên n s í ở lại giữ thành Thăng-long, rồi đem 
quân sang sông Nhị-hà vể đóng ở làng Thổ-khối ± 

Trịnh Tùng sai tương chia quân vây đánh các cửa thành. Quân 
nhà Mạc giữ không nổi, ba tầng lũy đểu phải phá cả, bọn Mạc 
ngọc Liễn, Bùi văn Khuê phải bỏ thành mà chạy, Nguyễn 
Quyện thì phải bắt. 



Trịnh Tùng lấy được thành Thăng-long rồi, bát quân phá những 
hào lũy đi, sau phẳng ra làm bình địa, rồi vể Thanh-hóa đem tin 
tháng trận cho vua biết. 

sử không nói rõ tại làm sao Trịnh Tùng đã lấy được Thăng-long 
mà không đánh rấn đi, lại bỏ về Thanh-hóa. Có lẽ là tại quân họ 
Trịnh tuy thắng trận, nhưng tương sĩ đểu mỏỉ-mệt cả, vả lại 
thế họ Mạc hãy còn mạnh, ở lại giữ không nổi, cho nên phải bỏ 
mà vể. 

Trịnh Tùng đã bỏ Thăng-long vể Thanh-hóa, nhưng Mậu Họp 
không biết nhân lấy dịp ấy mà sửa-sang việc võ-bị, chỉnh-đốn 
việc chính-trị, lại cứ say-đám tửu sác, bạc-đãi các tương-sĩ, đến 
nỗi công-vỉệc hỏng nát, thân mình bị hại. 

Bấy giờ Bùi văn Khuê có người vợ tên là Nguyễn-thị Ptt R 
nhan-sác hơn ngưòi, Mạc mậu Họp muốn giết Văn Khuê đi để 
lấy Nguyễn-thị làm vợ. 

Văn Khuê biết ý đem vợ vào ở huyện Gỉa-vỉễn (thuộc Nỉnh- 
bình). Mậu Họp cho quân vào bát. Văn Khuê phải xỉn về hàng 
với Trịnh Tùng. 

7. NHÀ MẠC MẤT NGÔI. Trịnh Tùng được Văn Khuê về hàng, 
mùng lắm, liền sai Hoàng đình Ái ra đón Văn Khuê rồi đem đi 
làm tiền đội, tự mình lại đem đại bỉnh trở ra Tràng-an, gặp quân 
nhà Mạc ở sông Thỉên-phái (ở vể cuối huyện Ý-yên và huyện 
Phong-doanh, tỉnh Nam-định), đánh nhau một trận, lấy được 70 
chiếc thuyền. Tướng nhà Mạc là Trần bách Niên về hàng. 

Quân Trịnh Tùng kéo ra Bình-lục, sang Thanh-oaỉ đóng ở bãi 
Tỉnh-thần (bây giờ là xã Thanh-thần ở huyện Thanh-oai) rồi tiến 
lên đến sông Hát-gỉang, cửa sông Đáy ra sông Hồng-hà, gặp 



tướng nhà Mạc là Mạc ngọc Liễn, đánh đuổi một trận lấy được 
chiến-thuyển kể hằng nghìn chiếc. 

Mạc mậu Họp được tin quân mình thua to, bỏ thành Thăng-long 

chạy sang Hảỉ-dương vể đóng ở Kỉm-thành ỊÈ teỉ thuộc Hảỉ- 
dương. 

Trịnh Tùng ra đến Thăng-long, rồi sai Nguyễn thất Lý, Bùi văn 
Khuê và Trần bách Niên sang đánh Mậu Họp ở Kỉm-thành, lấy 
được vàng-bạc của-cải nhiều lắm, và bát được mẹ Mậu Họp 
đem về. 

Mạc mậu Họp thấy quân mình thua luôn, bèn giao quyển chính- 

trị cho con là Mạc Toàn Jí Ề rồi tự mình làm tương đem quân 
đi đánh. 

Bấy giờ quan nhà Mạc là bọn Đỗ Uông tt /ĩ, Ngô Tạo ^ tỉa, 
cả thảy 17 người về hàng nhà Lê. 

Trịnh Tùng sang đóng quân ở huyện Vĩnh-lạỉ, rồi sai Phạm văn 

Khoái >B đem quân đi đuổi đánh Mậu Họp ở huyện Yên- 

dũng và huyện Vũ-nỉnh (nay là Vũ-gỉang). Mạc mậu Họp phải 
bỏ thuyền chạy lên bộ, vào ẩn trong cái chùa ở huyện Phượng- 
nhỡn. Văn Khoái đuổi đến đấy, có ngưòỉ chỉ-dẫn bắt được đem 
về Thăng-long, làm tội sống ba ngày, rồi chém đầu đem vào bêu 
ở trong Thanh-hóa. 

Bấy giờ có con Mạc kính Điển là Mạc kính Chỉ Ji it ở đất 
Đông-trỉểu biết tin Mạc mậu Họp đã bị bát, bèn tự lập làm vua, 
đóng ở huyện Thanh-lâm. Con cháu họ Mạc hơn 100 ngưòỉ và 
các quan văn võ đểu vể đấy cả, rồi treo bảng chiêu mộ quân-sĩ, 



chẳng bao lâu được sáu bảy vạn ngưòỉ. Mạc Toàn là con Mạc 
mậu Họp cũng theo vể với Mạc kính Chỉ. 

Trịnh Tùng thấy Kính Chỉ lại nổi lên, thanh-thế to lắm, quan 
quân đánh mãi không được, bèn đem quân sang đánh ở huyện 
cẩm-gỉang và huyện Thanh-lâm, bát được Kính Chỉ và con-cháu 
họ Mạc cùng các quan cả thảy hon 60 người. 

Trịnh Tùng đánh được trận ấy, rồi về Thăng-long, sai quan vào 
rước vua Thế-tông ra Đông-đô, mở triều và thăng thưởng cho 
các tưáng-sĩ. 

Năm sau, tướng nhà Mạc là Mạc ngọc Liễn tìm được một 

người con Mạc kính Điển là Mạc kính Cung Ji ^ lập lên 
làm vua, chỉếm-gỉữ châu Yên-bác ở đất Lạng-sơn để làm căn- 
bản. Nhưng chẳng bao lâu quan Thái-úy là Hoàng đình Ái đem 
bỉnh lên đánh. Mạc kính Cung và Mạc ngọc Liễn phải chạy sang 
Long-châu. ít lâu Ngọc Liễn chết có để thư lại dặn Kính Cung 
rằng : « Nay họ Lê lại dấy lên được, ấy là sô trời đã định ; còn 
dân ta thì có tội gì, mà ta nỡ để khổ-sở mãi về việc chỉến- 
tranh ? vậy ta nên đành phận lánh mình Ở nước ngoài, chứ 
đừng có đem lòng cạnh-tranh mà lại mời người Tàu sang làm 
hại dân nước mình. » 

Trung-hậu thay, mấy lòi dạy lại của Mạc ngọc Liễn ! Chỉ tiếc 
vì họ Mạc không aỉ chịu theo! 

Từ đó nhà Mạc mất ngôi làm vua, ngày sau tuy Mạc kính Cung 
nhờ có nhà Minh bênh-vực được về ở đất Cao-bằng, nhưng 
cũng là ở một chỗ nhỏ-mọn gần chỗ biên-thùy mà thôi. 



Nhà Mạc làm vua từ Mạc đăng Dung cho đến Mạc mậu Họp là 
từ năm đỉnh-hợi (1527) đến năm nhâm-thìn (1592) kể vừa được 
65 năm. 

Trịnh Tùng tuy đã lập được công to : dứt được nhà Mạc, lấy lại 
được đất Đông-đô, nhưng nhà Minh vẫn có ý bênh nhà Mạc 
không chịu nhận nhà Lê. Và con-cháu họ Mạc hãy còn nhiều ; 
nay xung vương chỗ này, mai khởi loạn chỗ khác, cho nên Trịnh 
Tùng phải một mặt dùng trí mà giữ cho nhà Minh khỏi quấy- 
nhỉễu, và một mặt dùng lực mà đánh dẹp dư-đảng họ Mạc. 

8. VIỆC NHÀ HẬU-LÊ GIAO-THIỆP VỚI NHÀ MINH. Khỉ 
Trịnh Tùng đã thu-phục được thành Thăng-long rồi, người nhà 
Mạc sang kêu với vua nhà Minh rằng họ Trịnh nổi lên tranh 
ngôi, chứ không phải con-cháu nhà Lê. 

Vua nhà Minh sai quan đến Nam-quan khám-xét việc ấy. 

Tháng 3 năm bính-thân (1596) vua Thế-tông sai quan Hộ-bộ 

Thượng-thư là Đỗ Uông tt /ĩ và quan Đô-ngự-sử là Nguyễn 

văn Giai Ptt Ằ Pễ lên Nam-quan tếp quan Tàu. Sau lại sai hai ông 

hoàng-thân là Lê Cánh §? ®, Lê Lựu 5? ÍS cùng vói quan Công- 

bộ tả-thị-lang là Phùng khác Khoan /,! ^ Jt đem 10 người kỳ- 
mục, 100 cân vàng, 1.000 cân bạc, cái ấn An-nam Đô-thống-sứ 
của nhà Mạc và cái ấn An-nam-quốc-vưong của vua nhà Lê 
ngày trước, sang cho quan nhà Minh khám. Nhưng quan nhà 
Minh lại bát vua Thế-tông phải thân hành sang hội ở cửa Nam- 
quan. 

Trịnh Tùng sai Hoàng đình Áỉ SI ỈỄ Ễ, Nguyễn hữu Liêu Ptt í! 
í§ đem một vạn quân đi hộ giá, đưa vua sang phó hội. Sang đến 



nơi, quan nhà Minh lại đòi phải nộp người vàng và ấn vàng như 
tích cũ, rồi không chịu đến hội. Vua chờ lâu, không xong việc lại 
phải trở vể. 

Đến tháng tư năm sau, sứ nhà Minh lại sang mòỉ vua Thế-tông 
lên hội ở Nam-quan. Trỉểu-đình sai quan Tháỉ-úy Hoàng đình Áỉ 
đem 5 vạn quân đi hộ giá sang hội ở Nam-quan. 

Đến khỉ xa giá về, Trịnh Tùng đem các quan đi đón mừng rồi sai 

Công-bộ tả-thị-lang Phùng khác Khoan /,! ^ Jt làm Chánh-sứ, 

quan Tháỉ-Thường tự-khanh Nguyễn nhân Thỉệm Ptl i— PJ| làm 
phó sứ, đem đồ lễ sang Yên-kỉnh cống nhà Minh và xỉn phong. 

Vua nhà Minh chỉ phong cho vua Thế-tông làm An-nam Đô- 
thống-sứ. Ông Phùng khác Khoan dâng sớ tâu rằng : « Đô- 
thống-sứ là chức cũ của họ Mạc, chứ vua nước Nam là dòng dõi 
họ Lê, mà phong cho chức ấy thì không xứng-đáng ». Vua nhà 
Minh giả lòi rằng : vẫn biết họ Lê không ví như họ Mạc, nhưng 
lúc đầu mới phong, hãy tạm cho chức ấy, rồi vể sau sẽ phong 
vương. 

Ông Phùng khắc Khoan phải chịu mà vể. Từ đó nhà Minh vái 
nhà Lê lại thông sứ như trước. 

9. CON-CHÁU NHÀ MẠC Ở CAO-BANG. Từ khỉ Mạc mậu 
Họp và Mạc kính Chỉ phải bắt rồi, con-cháu họ Mạc ẩn ở các 
nơi để mong đường khôi-phục. Bấy giờ có Mạc kính Chương 

Jí m xung làm Tráng-vương }|i ĨE , chỉếm-gỉữ từ huyện 
Đông-trỉểu cho đến đất Yên-quảng. 

Năm bính-thân (1596) Trịnh Tùng sai quan Trấn-thủ Hảỉ-dương 
là Phan Ngạn ỈỄ M đánh bát được Kính Chương. 



Lại có ngươi Mạc kính Dụng ^ là con Mạc kính Chi 

chỉếm-gỉữ đất Yên-bác (Lạng-son) xưng làm Uy-vương M 3E, 
nhưng cũng chẳng bao lâu bị quân họ Trịnh bát được. 

Còn Mạc kính Cung Jí Ị& ^ trước đã chạy sang ở Long-châu, 
sau lại về cùng với đảng mình đánh phá ở đất Cao-bằng và đất 
Lạng-sơn. Trịnh Tùng sai quan lên đuổi đánh, nhưng Mạc kính 
Cung sang kêu với nhà Minh, vua nhà Minh cho đưa thư sang bát 
nhà Lê phải để đất Cao-bằng cho con-cháu họ Mạc. 

Nhà Lê bất-đác-dĩ phải để đất Cao-bằng cho họ Mạc ở. 


Chú thích cuối trang 

1. A Xem sách Việt-nam khaỉ-quôc-chí truyện, thì ông 
Nguyễn Kim tức là ông Nguyễn hoằng Kim, là con ông 
Nguyễn hoằng Dụ, cháu ông Nguyễn văn Lang, đều làm 
quan nhà Lê cả. 

2. A Ông Nguyễn bỉnh Khiêm làm quan nhà Mạc, được 
phong là Trình-quốc-công cho nên móỉ gọi là trạng Trình, 
sau vể trí sĩ ở làng Trung-an, huyện Vĩnh-lại, tỉnh Hảỉ- 
dương 
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CHƯƠNG III 

TRỊNH NGUYỄN PHÂN-TRANH 

1. Họ Trịnh xung chúa 
miền Bắc 

2. Họ Nguyễn xung 


chúa miền Nam 

1. HỌ TRỊNH xung chúa miên bác. Từ khi Trịnh Tùng i? 

dứt được họ Mạc, thu giang-son lại cho nhà Lê rồi, mỗi ngày 
một kỉêu-hãnh, chiếm giữ lấy quyển chính-trị, và lại hà-hỉếp 

nhà vua. Họ Nguyễn ở trong Thuận-hóa Jlll \Yj thấy họ Trịnh 
chuyên quyển, cũng tự xưng độc-lập ở miền Nam, làm thành ra 
Nam Bắc đôi nơi và gây nên sự chỉến-tranh rất là tàn-hạỉ cho 
nước nhà. 

Năm kỷ-hợi ( 1599 ) đời vua Thế-tông nhà Lê, Trịnh Tùng thu- 
xếp xong việc thông sứ với nhà Minh, và đã chịu nhường đất 
Cao-bằng cho con-cháu nhà Mạc rồi, trong nước đã yên dần, bèn 
tự xung làm Đô-nguyên-súy Tổng-quốc-chính Thượng-phu 

Bình-an-vưcmg 7L Éí ịề SI ® rtì ỵ. W- ỉc 3E, rồi định lệ cấp 

bổng cho vua được thu thuế 1.000 xã, gọi là lộc thượng-tỉến _h 

ÌỀ ịề, cấp cho vua 5.000 lính để làm quân túc-vệ. Còn những 
việc đặt quan, thu thuế, bát lính, trị dân, đểu thuộc vể quyển họ 
Trịnh cả. Chỉ có khi nào thiết triều hay là tiếp sứ thì mói cần 
đến vua mà thôi. 

Từ đó về sau, họ Trịnh cứ thế tập làm vương, tục gọi là chúa 
Trịnh. 

Uy-quyển họ Trịnh bấy giờ hống-hách như thế và các quan lại 
theo về họ Trịnh cả. Gỉả-sử Trịnh Tùng có muốn dứt nhà Lê đi 
mà làm vua, thì cũng không khó gì. Tuy vậy mà Trịnh Tùng 
không dám làm, là tại sao ? Tại lẽ rằng ở phía Bắc sợ có nhà 
Minh sinh sự lôi thôi, lại có họ Mạc còn giữ đất Cao-bằng, nhỡ 
có làm điểu gi phản-trác, thì e quân nghịch nổi lên lấy phù Lê 
thảo Trịnh làm cớ. 



Và chăng mặt Nam còn có họ Nguyễn, thế-lực cũng chẳng kém- 
hèn gì, mà lại có ý độc-lập để tranh quyển vóỉ họ Trịnh. Chỉ 
bằng không lấy nước cũng như lấy nước, không làm vua mà lại 
hơn vua. Và bao giờ có phải đi đánh-dẹp noỉ nào, vẫn lấy lệnh 
thỉên-tử mà saỉ-khỉến mọi người, không aỉ bẻ-bát gì được. Bỏi 
thê cho nên họ Trịnh đành chịu ngôi thứ nhì trong nước mà giữ 
quyển cả nước. 

2. HỌ NGUYỄN XƯNG chúa miên nam. Nguyên khi xưa 

ông Nguyễn Kim Ptt ÌỀ khỏi-nghĩa giúp nhà Lê đánh nhà Mạc đã 
lấy được đất Thanh, Nghệ rồi, sau đem quân ra đánh Son-nam 

l_L| jỆĨ bị hàng tướng nhà Mạc là Dương chấp Nhất ịề ỆA — 
đánh thuốc độc chết, binh quyển giao cả lại cho rể là Trịnh 

Kiểm SP ịỀ để đánh giặc. 

Ông Nguyễn Kim có hai người con là Nguyễn Uông Ptt /ĩ và 
Nguyễn Hoàng Ptt ỉu cũng làm tương lập được nhiều công. 
Người anh là Nguyễn Uông được phong là Lang-quận-công ÈP 
y A, người em là Nguyễn Hoàng được phong là Tháỉ-úy Đoan- 
quận-công m ầĩ 

Nhưng vĩ Trịnh Kiểm sợ họ Nguyễn tranh mất quyển mình, bèn 
kiếm chuyện mà giết Nguyễn Uông đi. Còn Nguyễn Hoàng 
cũng sợ Trịnh Kiểm có ý ám hại, chưa biết làm thế nào móỉ cho 
người ra Hảỉ-dương hỏi ông Nguyễn bỉnh Khiêm. Ông ấy bảo 
rằng : « Hoành-sơn nhât đái, vạn đại dung thân » nghĩa là một 
dãy Hoành-sơn[l] kia có thể yên thân được muôn đời. 



Nguyễn Hoàng mới nói với chị là bà Ngọc Bảo ỉ J xỉn Trịnh 
Kiểm cho vào trấn phía Nam. 

Năm mậu-ngọ ( 1558 ) đời vua Anh-tông, Trịnh Kiểm mới tâu 
vua cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận-hóa |ỉll \Yj. Bấy giờ 

những người họ hàng ở huyện Tống-sơn 7^ lLi cùng những 
quân-lính ở đất Thanh, Nghệ nhiều người đưa cả vợ con theo đi. 

Nguyễn Hoàng vào đóng ở xã Ái-tử iĩ( sau gọi là kho Cây- 
khế ), thuộc huyện Đăng-xương, tỉnh Quảng-trị. 

Nguyễn Hoàng là một người khôn-ngoan mà lại có lòng nhân- 
đức, thu-dùng hào-kỉệt, yên-ủỉ nhân-dân, cho nên lòng ngưòỉ ai 
cũng mến-phục. 

Đến năm kỷ-tỵ ( 1569 ) ông ra chầu vua ở An-tràng S: ij|. Qua 
năm sau Trịnh Kiểm gọi quan tổng-bỉnh ở Quảng-nam là 

Nguyễn bá Quýnh Ptt íò vể giữ đất Nghệ-an, và lại cho ông 
vào trấn cả đất Thuận-hóa và đất Quảng-nam. Lệ mỗi năm phải 
nộp thuế là 400 cân bạc, 500 tấm lụa. 

Năm nhâm-thân ( 1572 ) nhân lúc Trịnh Kiểm mói mất, con là 
Trịnh cối SP tí! và Trịnh Tùng SP đánh nhau, nhà Mạc đem 

quân vào đánh Thanh-hóa và sai tưáng là Lập-Bạo ÍL # đem 
một toán quân đi 60 chiếc thuyền, bởi đường hải-đạo kéo vào 

đóng ở làng Hồ-xá # và ở làng Lạng-uyển fH ỹs ( thuộc 
huyện Mỉnh-lỉnh ) để đánh Nguyễn Hoàng. 

Ông mới sai một ngưòi con gái đẹp là Ngô-thị ^ E£ giả làm 
cách đưa vàng bạc sang nói vái Lập Bạo xỉn cầu hòa. Lập Bạo 



mừng rỡ, không phòng giữ gì cả, bị quân họ Nguyễn đánh lẻn, 
bát được giết đi, và đánh tan quân nhà Mạc. 

Năm quí-tị ( 1593 ) Trịnh Tùng đã lấy được thành Thăng-long, 
bắt được Mạc mậu Họp, nhưng mà đảng nhà Mạc còn nhiều, 
phải đánh dẹp nhiều nơi, Nguyễn Hoàng đưa quân-bỉnh và súng- 
ống ra Đông-đô, ở hằng 8 năm, giúp Trịnh Tùng để đánh họ 
Mạc, lập được nhiều công to. Nhưng mà Trịnh Tùng vẫn có ý 
ghen-ghét không muốn cho ngài vể Thuận-hóa, mà ngài cũng 
chưa có dịp gì mà về được. 

Năm canh-tý ( 1600 ) nhân vì họ Trịnh kỉêu-hãnh quá, các quan 
có nhiều người không phục ; bọn Phan Ngạn /§ j5, Ngô đình 

Hàm ^ ỈỄ ỂỂ, Bùi văn Khuê ặỀ ^ khởi bỉnh chống lại với họ 
Trịnh ở cửa Đạỉ-an ( thuộc Nam-định ), Nguyễn Hoàng mới đem 
bản bộ tương-sĩ giả cách nói đi đánh giặc, rồi theo đường hảỉ- 
đạo vể Thuận-hóa. 

Nguyễn Hoàng về Thuận-hóa rồi, sợ họ Trịnh nghi-ngờ, bèn 
đem ngưòi con-gáỉ là bà Ngọc Tú ĩ ^ gả cho Trịnh Tráng BP 

ttt là con trai Trịnh Tùng. Ngài ở giữ đất Thuận-hóa, cho ngưòỉ 
con thứ sáu vào trấn đất Quảng-nam dựng ra kho-tàng, tích-trữ 
lương-thực. 

Từ đấy trở đi, Nam Bắc phân-bỉệt, bể ngoài thì làm ra bộ hòa- 
hiếu, nhưng bể trong thì vẫn lo việc phòng-bị để chống cự vói 
nhau. 

Chú thích cuối trang 

1. A Núi Hoành-sơn là núi Đèo-ngang ở tỉnh Quảng bình 
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CHƯƠNG IV 

sự CHlẾN-TRANH 

1. Họ Trịnh đánh họ Mạc 
Ở Cao-bằng 

2. Nhà Thanh dấy nghiệp 

3. Tình-thê họ Nguyễn Ở 
miền Nam 

4. Đánh nhau lân thứ 
nhât 

5. Đánh nhau lân thứ hai 

6. Đánh nhau lân thứ ba 

7. Đánh nhau lân thứ tư 

8. Đánh nhau lân thứ 
năm 

9. Đánh nhau lân thứ sáu 

10. Đánh nhau lân thứ 

_ r b ỏy 

1. HỌ TRỊNH ĐÁNH HỌ MẠC Ớ CAO-BĂNG. Năm kỷ-hợi 
( 1599 ), vua Thế-tông mất, Trịnh Tùng cùng với các quan triểu- 

thần lập hoàng-tử là Duy Tân MẾ ÍÍT lên làm vua, tức là vua Kính- 

tông Qua năm sau ( 1600 ) bọn Phan Ngạn, Ngô đình Hàm 
và Bùi văn Khuê nổi loạn ở cửa Đạỉ-an. Trịnh Tùng ở Thăng- 
long sợ bốn mặt thụ-địch, bèn rước vua vào Thanh-hóa. 

Đảng họ Mạc thấy thành Thăng-long bỏ không, bèn rước bà 

thứ-mẫu của Mậu Họp là Bùi-thị II K về tôn lên làm quốc- 
mẫu, rồi cho ngưòi lên đón Mạc kính Cung ở đất Cao-bằng. 


Phan Ngạn và Bùi văn Khuê lại nghỉ-ngờ nhau rồi giết lẫn nhau, 
còn Ngô đình Hàm thì vể giúp nhà Mạc. 

Trịnh Tùng đem Kính-tông vào Thanh-hóa rồi thu-xếp ra lấy lại 
Thăng-long, nhưng còn sợ mặt Thuận-hóa có biến chăng, bèn sai 
quan vào ủy-dụ Nguyễn Hoàng; đoạn rồi đem thủy-bộ đại quân 

ra Bắc, đánh bát được Bùỉ-thị giết đi, còn Mạc kính Cung Ji 

bỏ chạy sang Kỉm-thành ở Hảỉ-dương, sau thấy đảng của 
mình thua cả, lại bỏ Kỉm-thành chạy lên Cao-bằng. 

Trịnh Tùng lấy lại Thăng-long rồi sai quan vào rước vua ra, và 
sai các tương đi tỉễu-trừ đảng họ Mạc ở mặt Tháỉ-nguyên, 
Lạng-sơn và Yên-quang. 

Trịnh Tùng càng ngày càng kỉêu-hãnh quá, vua cũng không chịu 
được, lại nhân họ Trịnh có con là Trịnh Xuân SP ts muốn ganh 

quyển với người con trưởng là Trịnh Tráng SP ttt, vua Kính-tông 
mới mưu với Trịnh Xuân để giết Trịnh Tùng, nhung chẳng may 
sự không thành. Trịnh Tùng bức vua phải thắt cổ chết, và bát 
Trịnh Xuân giam mấy tháng rồi tha. 

Trịnh Tùng giết vua Kính-tông rồi, lập Hoàng-tử là Duy Kỳ lên 
làm vua, tức là vua Thần-tông. 

Năm quí-họi ( 1623 ) Trịnh Tùng đau, hội các quan lại giao bỉnh- 

quyển cho con là Trịnh Tráng SP ttt, và cho Trịnh Xuân SP ịỆ làm 
phó. 

Trịnh Xuân không bằng lòng, đem bỉnh làm loạn, đốt phá kỉnh- 
thành, Trịnh Tùng thấy biến, chạy về xã Hoàng-maỉ, vào nhà 

Trịnh Đỗ SP tt, rồi cho gọi Trịnh Xuân đến bắt giết đi. Được 



mấy hôm Trịnh Tùng mất ở chùa Thanh-xuân, thuộc huyện 
Thanh-trĩ. 

Trịnh Tráng lên nối nghiệp làm chúa. Nhưng vì đảng Trịnh Xuân 
còn làm loạn, cho nên mói đưa vua về Thanh-hóa. Vua phong 

cho Trịnh Tráng làm Tháỉ-úy Thanh-quốc-công Bí ỉít BI y /k, 
tiết chế thủy-bộ chư quân. 

Bấy giờ có Mạc kính Khoan Ji ® n là cháu Mạc kính Cung 

xung làm Khánh-vương i ĩ ở đất Thái-nguyên. Trước đã bị 
quân họ Trịnh đánh phá mấy trận, phải lên ẩn-núp ở đất Cao- 
bằng, nay thấy ngưòi nhà họ Trịnh làm loạn, lại đem quân vào 

đóng ở làng Thổ-khốỉ Ì t!l, huyện Gỉa-lâm. Nhưng chẳng bao 
lâu Trịnh Tráng ở Thanh-hóa ra đánh. Kính Khoan lại phải chạy 
về Cao-bằng. 

Trịnh Tráng dẹp yên đất Đông-đô, lại vào rước vua ra, và tự 
xung làm Nguyên-súy, Thống-quốc-chính Thanh-đô-vương 7L 

Éí>, IU Bc /H ÍÍP ỉ, rồi sai con là Trịnh Kiểu SP đem quân 
lên đánh Cao-bằng ( ất-sửu 1625 ) bát được Mạc kính Cung 
đem về giết đi. Mạc kính Khoan thì chạy sang Tàu, rồi cho 
ngưòỉ vể dâng biểu xin hàng. 

Trỉểu-đình phong cho Kính Khoan làm Tháỉ-úy Thông-quốc-công 
Bí ® IU và cho giữ đất Cao-bằng theo lệ cống tiến. 

2. NHÀ THANH DAY nghiệp. Khỉ Trịnh Tráng ở An-nam ta 
mới lên nối nghiệp làm chúa và đang phải đánh dẹp họ Mạc ở 
đất Cao-bằng, thì ở bên Tàu nhà Minh mất nước. 



Nguyên ở xứ đông-bác nước Tàu có một xứ gọi là Mãn-châu /8 

/ỷH, có giống ngưòi Nữ-chân è 1 ở. vể đời nhà Tống người 

Nữ-chân đã lập nên một nước lán gọi là Kim ỊÈ, xung đế được 
120 năm, rồi bị nhà Nguyên lấy mất. Nhà Nguyên đặt Vạn-hộ- 
phủ để cai trị đất Mãn-châu. 

Sau nhà Minh dứt được nhà Nguyên, tuy ở Mãn-châu nhà Minh 
có đặt vệ-địa, nhưng mà người xứ ấy vẫn tự cai-trị lấy. 

Đất Mãn-châu bấy giờ chia làm bốn bộ : 

1. Mãn-châu bộ /8 M nP (thuộc về Kiến-châu vệ-địa) 

2. Trường-bạch-bộ Él nỉ (thuộc về Kiến-châu vệ-địa) 

3. Đông-hảỉ-bộ JỆ[ 'M nP (thuộc về Dạ-nhân vệ-địa) 

4. HỖ-luân-bộ iẼ ÍỀ Ềĩ (thuộc về Hẩỉ-tây vệ-địa) 

vể cuối đời nhà Minh, ở Trường-bạch-bộ có một ngưòỉ tên là 
Nỗ Nhĩ Cấp Xích §§ flf Pq /S, tức là vua Thái-tổ nhà Thanh, 
đánh lấy tất cả đất bốn bộ, đóng kỉnh-đô ở đất Thẩm-dương ĨỀ 
ĨỀ, là Thịnh-kinh bây giờ. 

Nỗ Nhĩ Cấp Xích mất, con lên nối nghiệp tức là Thanh Thái- 
tông. Sau nhân được cái Truyển-quốc-tỉ của nước Tàu, Tháỉ- 

tông mól cải quốc-hỉệu là Đạỉ-thanh ỈU. 

Con Thái-tông tên là Phúc Lâm lên làm vua, tức là Thanh 

Thế-tổ, đánh lấy được cả đất Lỉêu-tây của nhà Minh. 

Khỉ tướng nhà Minh là Ngô tam Quế ^ E t± đang chống vói 
quân nhà Thanh ở Sơn-hảỉ-quan thì Lý tự Thành $ ê hE nổi lên 



vây đánh Yên-kỉnh. Vua Trang-lỉệt nhà Minh gọi Ngô tam Quế 
về cứu, nhưng vể đến nửa đường, Tam Quế được tin Yên-kỉnh 
đã thất thủ, Trang-lỉệt-đế và Hoàng-hậu đã bị giết, Tam Quê lại 

trở về Sơn-hảỉ-quan l_L| 'M Wl. 

Lý tự Thành cho người gọi Tam Quế về hàng, Tam Quế không 
về. Tự Thành đem quân đến đánh Sơn-hảỉ-quan. Tam Quế xỉn 
hàng nhà Thanh để lấy bỉnh về đánh Tự Thành. 

Lý tự Thành đánh thua, phải bỏ Yên-kỉnh mà chạy, quân nhà 
Thanh vào giữ Yên-kỉnh rồi dời kỉnh-sư vể đó. 

Các quan cựu thần nhà Minh lập Phúc-vương 3: lên làm vua 
ở Nam-kỉnh, nhưng sau vì các tướng không hòa vóỉ nhau, Phúc- 
vương phải ra hàng. 

Phúc-vương hàng Thanh rồi, Đưòng-vưong m ĨE xung đế ở 
Phúc-châu, chẳng bao lâu cũng bị bát, phải nhịn ăn mà chết. 

Dòng-dõỉ nhà Minh là Quế-vương ỉ. xung đế ở đất Triệu- 
khánh ( thuộc tỉnh Quảng-tây ) được mấy năm, bị quân nhà 
Thanh đến đánh, phải chạy sang Diến-đỉện. Vua Diến-đỉện bát 
Quế-vương nộp cho Ngô tam Quế. Tam Quế đem giết đi. Từ 
đấy nhà Thanh nhất-thống nước Tàu. 

Khỉ Quế-vương xung đế ở đất Quảng-tây, có ý muốn nhờ An- 
nam cứu viện, cho nên mới phong cho vua Thần-tông nhà Lê làm 
An-nam quốc-vương và phong cho Trịnh Tráng làm phó vương. 

Khỉ ấy ở phía bác nước Tàu đang loạn, họ Mạc thì đã vể hàng, 
Trịnh Tráng mới nhân dịp quyết ý đi đánh họ Nguyễn ở phía 


nam. 



3. TÌNH-THÊ HỌ NGUYẼN ở MIỀN nam. Từ khỉ Nguyễn 

Hoàng Ptt về Thuận-hóa rồi, bề ngoài tuy vẫn chưa ra mặt 
chống với họ Trịnh, nhưng bể trong thì hết sức lo sự phòng-bị. 
Xem như năm quí-sửu ( 1613 ), khỉ Nguyễn Hoàng sáp mất, gọi 

người con thứ 6 là Nguyễn-phúc Nguyên Ptt Tễ /Jjji vào dặn 

rằng : « Đất Thuận, Quảng này bên bác thì có núi Hoành-sơn tìt 

lLj , sông Lỉnh-giang, bên nam thì có núi Hải-vân và núi Bi-sơn 
thật là một nơi trời để cho người anh-hùng dụng võ. vậy ta 
phải thưong-yêu nhân-dân, luyện-tập quân-sĩ để mà gây-dựng 
cơ-nghỉệp về muôn đời ». Xem lòi ấy thì biết họ Nguyễn đã có 
ý muốn độc-lập để chống với họ Trịnh. 

Khỉ ở ngoài Bắc, Trịnh Tùng SP mất, chúa Sãi là ông Nguyễn- 
phúc Nguyên bảo các quan rằng : « Ta muốn nhân dịp này mà ra 
đánh họ Trịnh, nhưng hiểm vì công-việc chưa xong, vậy thì hãy 
sai ngưòi ra phúng-đỉếu, trước là cho phải cái nghĩa hôn-nhân 
với nhau, sau là nhân thể xem tình-ý ngoài Bắc ra thế nào ». 

Bấy giờ ở miền Nam lại có những ngưòỉ tôi giỏi giúp rập như 
các ông Nguyễn hữu Dật Ptt Ệĩ iM, ông Đào duy Từ Pí) ỳỊỀ s và 
ông Nguyễn hữu Tiến Ptt 'ẽ ÌỀ đểu là người có tài trí cả. 

Nguyễn hữu Dật Ptt 'Ễl iM là người làng Gia-mỉêu, huyện Tống- 
sơn, tỉnh Thanh-hóa, học rộng, tài cao, và lại có tài hùng-bỉện, 
đánh giặc giỏi, thật là một bậc văn võ kiêm toàn. 

Đào duy Từ Pí) là ngưòi làng Hoa-traỉ, huyện Ngọc-son, 

phủ Tĩnh-gỉa, tỉnh Thanh-hóa. Vĩ ông là con nhà xưóng hát cho 
nên không được đi thỉ, ông phẫn trí mới đi vào miền Nam tìm 



đường lập công, nhưng chưa gặp được ngưòỉ tỉến-cử cho, bèn 

vào ở chăn trâu cho một nhà phú-gỉa ở làng Tùng-châu m /ỷH , 
phủ Hoài-nhân ( nay là Bình-định ). Ông làm bài « Ngọa-long- 

cương Ễh Si M » để tự ví mình với ông Gỉa-cát Lượng. Sau có 

quan Khâm-lý là Trần đức Hòa K 'iM ÍP biết Duy Từ là người có 
tài, đem vể nuôi, và gả con-gáỉ cho, rồi đưa dâng chúa Sãi. Chúa 

dùng làm NỘi-tán Jt, phong làm LỘc-khê-hầu ậặ /H íễ[l]. 

Nguyễn hữu Tiến Ptt ĩl ÌỀ cũng là người Thanh-hóa, làng Vân- 
traỉ, huyện Ngọc-sơn, võ nghệ tỉnh-thông, dùng bỉnh rất có kỷ- 
luật, thật là một người làm tương có tài vậy. 

Những người ấy giúp chúa Nguyễn, bày mưu định kế, luyện- 
tập quân lính, xây đồn đáp lũy để chống với quân họ Trịnh[2]. 

Khỉ những đồn lũy đã kỉên-cố, binh lương đã đủ rồi, chúa Sãi 
mới ra mặt không thần-phục họ Trịnh nữa, và sai tương ra 

chiếm giữ lấy đất Nam-bố-chỉnh ® ^ 35 là đất ở phía nam 

sông Lỉnh-gỉang ỈM /X để làm chỗ chống giữ. Từ đó họ Trịnh và 
họ Nguyễn đánh nhau taỉ-hạỉ trong khoảng 45 năm ở đất 
Quảng-bình, Hà-tĩnh bây giờ. 

4. ĐÁNH NHAU LAN thứ nhát. Năm đỉnh-mão ( 1627 ) 
nhân khỉ nhà Minh bên Tàu còn đang chống nhau vói nhà Thanh, 

và họ Mạc ở Cao-bằng thì vể hàng, Trịnh Tráng SP ttt mới sai 
quan vào Thuận-hóa giả tiếng nhà vua sai vào đòi tiền thuế từ 
ba năm về trước. 

TỜ sác làm bằng chữ nôm như sau này : 



« Hoàng-thượng sác dụ cho Thái-bảo Thụy-quận-công là 


Nguyễn-phúc 

Nguyên 

được biết 

rằng : 

« Mệnh 


lệnh 

trỉểu-đình, 

« Đạo làm 

tôi 

phải nên 

tuân-thủ ; 

« Thuế-má 


phủ 

huyện, 

« Tướng ngoài 

cõi 

không được tư 

chuyên. 


« Trước đây trẫm có sai Công-bộ Thượng-thư là Nguyễn duy 
Thì, Bá-khê-hầu là Phan văn Trị vào Thuận-hóa, đạo đạt tình-ý, 
chỉ-bảo đường họa-phúc, để cho tỉnh biết mà phục-tùng quyển- 
chính triểu-đình. Không ngờ nhà ngươi mang lòng dùng-dằng, 
tối đường tói lui, nói thoáỉ-thác cho lôi-thôỉ ngày tháng, để đến 
nỗi thuế-má thỉếu-thốn, không đủ việc chỉ-thu, đạo làm tôi như 
thê đã phải chưa ? Nhà ngươi nay nên đổi lỗi trước, gỉữ-gìn 
phép-tác. Phàm ngạch thuế trong hai xứ Thuận, Quảng, từ năm 
quí-họi về trước, có phải đã mất mùa thì xá cả cho ; còn từ năm 
gỉáp-tí đến nay phải tính cho đủ sô theo lệ trước, tải thuyền 
đem ra nộp cho đủ ; và phải chỉnh-tể bỉnh-mã, hoặc thân đến 
kỉnh-đô trỉểu-hạ, hoặc phải sai con đi thay, để coi xem nghỉ-vệ 
trong nước, và để tỏ giãi tấm lòng làm tôi. Nêu thế thì Trỉểu- 
đình sẽ phong thêm cho chức-tước vỉnh-hiển, để rạng tỏ đến 
tổ-tông. Nhược bằng thoáỉ-thác không đến, thì tức là phạm tội 
với trỉểu-đình. 

« Khâm tai dụ sác ! » 

Chúa Sãi tiếp sứ nhưng không chịu nộp thuế. Trịnh Tráng lại sai 
sứ mang sác vua Lê vào dụ chúa Sãi cho con ra chầu, và lấy 30 
con voi cùng 30 chiếc thuyền để đưa đi cống nhà Minh. Chúa 
Sãi không chịu. 



Trịnh Tráng thấy vậy, bèn quyết ý đánh họ Nguyễn, sai Nguyễn 
Khải ĨK và Nguyễn danh Thế Rtẽ Ể tit đem 5.000 quân đi làm 

tỉên-phong vào đóng ở xã Hà-trung /P[ tp ( tục gọi là cầu- 
doanh ), rồi đem đại bỉnh, rước vua Lê đi đánh mặt Nam. 

Chúa Sãi sai cháu là Nguyễn-phúc vệ Ptt íiĩ làm tiết-chê cùng 
với Nguyễn hữu Dật đem bỉnh-mã ra giữ các noỉ hiểm yếu. 
Quân họ Trịnh đến đánh, chết hại rất nhiều. Bọn Nguyễn hữu 
Dật lại đặt ra một kế khiến cho quân Trịnh phải rút về, sai 

người đi nói phao ra rằng ở ngoài Bắc có Trịnh Gia SP M và 

Trịnh Nhạc SP s sáp làm loạn. 

Trịnh Tráng nghe tin ấy trong bụng sinh nghỉ, không biết thực 
hư thê nào, bèn rước vua và rút quân về Bắc. 

5. ĐÁNH NHAU LAN thứ hai. Năm canh-ngọ ( 1630 ) chúa 
Sãi nghe lời Đào duy Từ, sai người đem sác dụ ra trả vua Lê, rồi 
sai tướng đánh lấy phía nam-ngạn sông Lỉnh-gỉang để chống với 
quân họ Trịnh. Đên năm quí-dậu ( 1633 ) nhân khỉ chúa Sãi có 

người con thứ ba tên là Ánh H, trấn thủ ở đất Quảng-nam, có ý 
muốn tranh quyển, bèn sai ngưòỉ đưa thư ra Thăng-long xin chúa 
Trịnh đem quân vào đánh bán súng làm hiệu, thì sẽ làm nội ứng. 
Ánh lại xỉn chúa Sãi cho ra trấn-thủ đất Quảng-bình để cho tiện 
làm mưu gian, nhưng chúa Sãi có lòng ngờ, không cho. 

Khỉ Trịnh Tráng được cái thư của ngươi Ánh gủỉ ra, liền đem 
đại bỉnh vào đóng ở cửa Nhật-lệ 0 i( cửa Đồng-hói ). 

Chúa Nguyễn sai Nguyễn vân Tháng Ptt o K và Nguyễn hữu 
Dật PtÈ M iỉừ đem quân ra chống-gỉữ. 




Quân Họ Trịnh đến đợi hon 10 ngày, không thấy tin-tức gì của 
ngưoi Ánh, bèn lui quân ra để chờ. 

Quân-lính đợi lâu thành ra lưòi-bỉếng, quân họ Nguyễn mói 
xuất kỳ bất ý, đổ ra đánh đuổi. 

Trịnh Tráng thấy sự không thành, rút quân vể. 

6. ĐÁNH NHAU LAN thứ ba. Năm ất-họi (1635) chúa Sãi là 

Nguyễn-phúc Nguyên mất, con là Nguyễn-phúc Lan Ptt Tra ỈU lên 
nối nghiệp làm chúa, gọi là chúa Thượng. 

Lúc ấy ngươi Ánh ở Quảng-nam nghe tin chúa Sãi mất rồi, anh 
lên nối nghiệp, bèn phát bỉnh làm phản. — Bấy giờ có Nguyễn- 
phúc Khê giúp chúa Thượng, sai quân vào đánh bát được ngươi 
Ánh, lấy nghĩa «Anh em là tình riêng, phép nước là nghĩa lớn» 
đem giết đi. 

Trịnh Tráng thấy anh em họ Nguyễn tranh nhau, sai tướng vào 
đánh đất Nam-bố-chính, giết được tướng họ Nguyễn là Bùi 

công Tháng II rồi tiến lên đóng ở cửa Nhật-lệ. 

Đến năm quí-vị (1643) Trịnh Tráng đem đại bỉnh và rước vua Lê 
vào đất Bắc-bố-chính. Nhưng bấy giờ đang tiết tháng tư, khí 
trời nóng lắm, quân-sĩ chết-hạỉ rất nhiều, Trịnh Tráng phải rút 
về Bắc. 

7. ĐÁNH NHAU LAN thứ tư. Năm mậu-tí (1648) Trịnh 
Tráng sai đô đốc Tỉến-quận-công ÌỀ ỉĩ là Lê văn Hiểu 5? Ằ 

Bj| [3] đem quân thủy-bộ vào đánh miền Nam ; bộ bỉnh tiến lên 
đóng ở đất Nam-bố-chính ; còn thủy-quân thì vào đánh cửa 
Nhat-lê. 



Bấy giờ có hai cha con Trương phúc Phấn lì i cô sức giữ 

lũy Trường-dục -H íf , quân họ Trịnh đánh mãi không tiến lên 
được. 

Chúa Nguyễn sai con là Nguyễn-phúc Tần Ptt Tra 31 đem bỉnh ra 
chống-gỉữ với họ Trịnh, khỉ ra đến Quảng-bình, Nguyễn-phúc 
Tần hội các tướng lại bàn rằng : «Quân kia tuy nhiều, nhưng mà 
ngưòỉ đánh giỏi thì ít. Nêu đến đêm ta cho voi xông vào rồi đem 
đại quân đến đánh là chắc phá được. » Đoạn rồi, một mặt cho 
thủy-quân đi phục sẵn ở sông cẩm-la để chặn đường quân 
Trịnh chạy vể ; một mặt sai Nguyễn hữu Tiến đem 100 con voi 
đến canh năm xông vào trại quân Trịnh, quân bộ tiếp sau vào 
đánh phá. Quả nhiên quân Trịnh thua to chạy vể Bắc, lại gặp 
quân thủy của họ Nguyễn đón đường đuổi đánh mãi đến sông 
Lam-gỉang mới thôi. 

Trận ấy quân họ Nguyễn bắt được mấy ngưòỉ tưáng và 3.000 
quân của họ Trịnh. 

Trịnh Tráng thấy quân mình thua, sai Lê văn Hiểu s? BÊ cùng 

với Trần ngọc Hậu K 3i Ì9- lĩnh một vạn quân đóng ở Hà-trung, 

Lê hữu Đức íf cùng với Vũ Lương K iỉ đong ở Hoành- 

sơn, Phạm tất Toàn >B J j& :Ề đóng ở đất Bắc-bố-chính để phòng 
giữ quân họ Nguyễn. 

Lúc bấy giờ ở trong Nam thì chúa Thượng mất, truyền nghiệp 
chúa lại cho con là Nguyễn-phúc Tần, gọi là chúa Hiển, ơ ngoài 
Bắc thì vua Chân-tông mất, không có con, Trịnh Tráng lại rước 
Thần-tông, Tháỉ-thượng-hoàng, về làm vua lần nữa. 



Họ Trịnh vào đánh họ Nguyễn đã mấy phen, đánh phen nào thì 
hao bỉnh tổn tương phen ấy, thế mà vẫn không chịu thôi việc 
chỉến-tranh. Đên năm ất- vị (1655) quân nhà Trịnh lại vào đánh 
đất Nam-bố-chính. Bấy giờ chúa Hiển móỉ quyết ý đem quân ra 
đánh họ Trịnh. 

8. ĐÁNH NHAU LAN thứ năm. Tháng tư năm ất-vị (1655) 
chúa Hiển sai Thuận-nghĩa-hầu là Nguyễn hữu Tiến Ptt í! ÌỀ, 

Chỉêu-vũ-hầu là Nguyễn hữu Dật Ptt iềẳ đem quân qua sông 
Lỉnh-gỉang ra đánh đất Bắc-bố-chính, tưáng họ Trịnh là Phạm 
tất Toàn vể hàng. 

Quân nhà Nguyễn tiến lên đến Hoành-sơn, gặp quân của Lê hữu 
Đức, đánh đuổi một trận, rồi thừa tháng đánh đến đồn Hà-trung, 
Lê văn Hiểu chống không nổi, phải cùng vóỉ Lê hữu Đức rút 

quân về giữ An-trường ỉc (tức là thành Nghệ-an bây giờ). 

Nguyễn hữu Tiến đem bỉnh đến đóng ở huyện Thạch-hà, Lê văn 
Hiểu và Lê hữu Đức lại sang đóng ở xã Đạỉ-nại ýí 

Trịnh Tráng thấy bọn Lê văn Hiểu binh bại ở Hà-trung, bèn cho 

sứ vào triệu vể kỉnh, và sai Trịnh Trượng SP íí vào làm Thống- 
lĩnh, kỉnh-lược đất Nghệ-an. 

Lê văn Hiểu bị đạn ở chân, về đến nửa đường thì chết; còn bọn 
Lê hữu Đức, vữ Lương đểu phải giáng chức cả. 

Trịnh Trượng tiến binh lên đến huyện Kỳ-hoa, cho thủy-bỉnh 
vào đóng ở cửa Kỳ-la. 

Nguyễn hữu Tiến thấy quân họ Trịnh đã tiến, bèn rút quân về 
sông Linh-giang để nhử quân nghịch. Nhưng mà Trịnh Trượng 
thấy tự-nhỉên quân Nguyễn bỏ về như vậy, sợ có muu-kê gì, 



không dám đuổi, bèn đóng quân ở lại Lạc-xuyên ẳtề Jl I, rồi cho 
500 người vào đóng ở đồn Hà-trung. 

Nguyễn hữu Tiến thấy quân họ Trịnh không đuổi, bèn đem quân 
đến đánh quân Trịnh ở Lạc-xuyên ; còn Nguyễn hữu Dật thì 
đem thủy-bỉnh ra đánh cửa Kỳ-la, đuổi chiến-thuyển của họ 
Trịnh về cửa Châu-nhaỉ. 

Nguyễn hữu Tiến và Nguyễn hữu Dật thừa tháng tiến bỉnh lên 
đánh quân họ Trịnh, rồi chiếm-gỉữ lấy đồn Lạc-xuyên. Bỉnh- 
tướng họ Trịnh phải chạy về An-tràng. 

Bấy giờ những huyện ở phía nam sông Lam-gỉang (tức là sông 
cả bây giờ) là huyện Kỳ-hoa, huyện Thạch-hà, huyện Thiên-lộc, 
huyện Nghi-xuân, huyện La-Sơn, huyện Hưong-sơn, huyện 
Thanh-chương, cả thảy là bảy huyện đểu thuộc về họ Nguyễn 
cả. 

Tin quân Trịnh thua ở Lạc-xuyên ra đến Thăng-Long, Trịnh 
Tráng giáng Trịnh Trượng xuống làm đô-đốc, rồi sai con là Trịnh 

Tạc BP w vào Nghệ-an làm Thống-lĩnh để chống-gỉữ vói quân 
họ Nguyễn. 

Bọn Nguyễn hữu Tiến thấy quân Trịnh Tạc lại tiến, liền lui 
quân vể đóng ở Hà-trung để giữ trận thế. Nhưng bây giờ ở 
ngoài Bắc lắm việc, Trịnh Tráng phải gọi Trịnh Tạc về, để 

tướng là Đào quang Nhiêu PỊị % iỀ ở lại trấn thủ đất Nghệ-an, 

đóng ở An-tràng, sai Thân văn Quang ặỷM, Man văn Liên m 

s đóng ở làng Tiếp-vũ ÍỄ s (thuộc huyện Thiên-lộc) thủy- 

quân đóng ở sông Khu-độc II ÍS (thuộc huyện Nghỉ-xuân). 



Qua năm bính-thân (1656) quân họ Nguyễn đến đánh đồn Tỉếp- 
vũ, bọn Thân văn Quang bỏ chạy, Nguyễn hữu Tiến đem quân 
đến đóng ở sông Tam-chế. Còn Nguyễn hữu Dật tiến bỉnh đến 

núi Hồng-lĩnh }Ị| |i, gặp quân họ Trịnh đánh đuổi đến đất Man- 

tường, rồi lại gặp thủy-bỉnh của Vũ văn Thỉêm SÊ đánh 

phá một trận, Văn Thỉêm thua chạy. Quân họ Nguyễn thừa 
thắng tiến lên đến làng Minh-lương và làng Bình-lạng gặp quân 
của Đào quang Nhiêu, hai bên đánh nhau một trận rất dữ. Đào 
quang Nhiêu thua chạy vể An-tràng, dâng biểu tạ tội và xỉn viện 
binh. 

Trịnh Tráng sai người con út là Nỉnh-quận-công Trịnh Toàn í SP 

ầĩ ÍẮẼ (tục hay gọi là ông Ninh) vào làm thống-lĩnh trấn-thủ 
đất Nghệ-an. 

Trịnh Toàn vào đến Nghệ-an, đốc chư quân tiến lên đến Thạch- 
hà 5 5rJ, sai Đào quang Nhiêu PỊ| ttt ÍỀ và Dương Hồ đem binh 
đến đóng ở làng Hương-bộc và ở làng Đại nại, sai Lê sĩ Hậu s? 
íi w, Bùi sĩ Lương II dt đem thủy-quân đến đóng ở Nam- 

gỉói (?), và sai Vũ văn Thỉêm SÊ đem thủy-quân đến đóng 

ở Châu-nhai. 

Nguyễn hữu Tiến thấy quân họ Trịnh cử động như vậy, bèn sai 
bọn Dương Trí ịM § , Tống phúc Khang 7^ lí cùng với 

Nguyễn hữu Dật Ptt 'íl iM đem thủy-bộ quân đến đánh quân 
Trịnh ở Nam-gỉói, lấy được hơn 30 chiếc thuyền, rồi tràn xuống 
sông Lam-gỉang đánh Vũ văn Thỉêm ở Châu nhai, Vũ văn Thiêm 
phải bỏ thuyền mà chạy. 



Trịnh Toàn thấy các đạo thủy-bỉnh của mình đã thua, bèn rút về 
đóng ở bến Hoạt /S , bỗng nghe tin toán quân của Đào quang 
Nhiêu bị vây ở Hương-bộc § /#, lập tức đem quân đến cứu, hai 

bên đánh nhau ở làng Đại-nại quân họ Nguyễn chạy về 

Hà-trung. Trịnh Toàn và Đào quang Nhiêu đem quân đuổi đến 
Tam-lộng, bị quân của Nguyễn hữu Tiến và Nguyễn hữu Dật 
đón đường đánh phá. Trịnh Toàn lại thua, phải chạy vể An-tràng. 

Trịnh Toàn từ khỉ vào trấn-thủ đất Nghệ-an, hậu-đãỉ tương-sĩ, 
yêu mến quân dân, lòng người đểu phục ; nhưng chẳng được 

bao lâu, Trịnh Tráng mất, Trịnh Tạc SP w lên thay, thấy em có 
nhiều người mến-phục, lấy làm nghỉ-kỵ, bèn cho con là Trịnh 

Căn SP vào cùng trấn đất Nghệ-an, có ý giữ để cho khỏi 
bỉến-loạn. Đoạn rổỉ cho ngưòi vào đòi Trịnh Toàn vể kỉnh, trách 
sao không vể chịu tang, bát bỏ ngục giam chết. 

Binh-quyển ở Nghệ-an giao lại cho Trịnh Căn. Đến tháng sáu 
năm đỉnh-sửu ( 1657 ) Trịnh Căn chia quân làm 3 đạo, sai Lê 

Hiến 5? M làm tướng trung-quân, sai Hoàng nghĩa Giao SI II w 

làm tướng tả-quân, sai Trịnh thế Công iP tit Vì làm tướng hữu- 
quân, sang sông Lam-gỉang rồi tiến lên đánh tướng nhà Nguyễn 

là Tống hữu Đại 7^ 'ít ở làng Nam-hoa ( thuộc huyện Thanh- 
chương ). 

Nhưng vì có người báo trước, bọn Nguyễn hữu Tiến đã phòng- 
bị cả, đến khỉ quân Trịnh đến, thì mắc kế phải thua, may nhờ có 
quân Trịnh Căn tiếp ứng, cho nên mới rút vể được. 

Từ đó quân hai bên cứ giữ nhau ở sông Lam-gỉang, thỉnh-thoảng 
đánh nhau một trận, như tháng chạp năm mậu-tuất ( 1658 ), 



đánh ở làng Tuần-lễ ÍM ỉ® ( huyện Hưong-son ), quân họ 
Nguyễn phải lùi ; đến tháng tám năm canh-tí ( 1660 ) đánh ở 
Nghi-xuân, quân họ Trịnh thua bỏ thuyền mà chạy ; qua tháng 9 
năm ấy đang khi quân họ Nguyễn còn đóng ở làng Hoa-vỉên 
( tức là làng Xuân-vỉên bây giờ ), Trịnh Căn định sang lấy núi 

Lận-sơn § l_Lj để giữ trận thế, bèn sai Hoàng nghĩa Giao n II 

w và Phan kiêm Toàn if 1 Ề đem bỉnh sang sông Lam-giang ở 

làng Âm-công, và sai Lê Hiến s? M[4] đi xuống phía HỘi-thống 
rồi sang sông, chờ đến nửa đêm thì hai đạo cùng tiến cả. 

Đạo quân của Đào nghĩa Giao đi đến Lận-sơn bị quân của 
Nguyễn hữu Dật đánh và vây ngặt lắm. Bấy giờ Trịnh Căn 
đứng thị chiến trên núi Quyết-dũng ( ở gần Bên-thủy bây giờ ), 
trông thấy quân mình bị vây nguy-cấp lắm, liền sai quân sang 
cứu, và truyền cho thủy-quân đến bờ sông mà bán lên, quân họ 
Nguyễn phải lùi. 

Còn đạo quân của Lê Hiến và Man văn Liên sang đến làng Tả- 
ao gặp quân họ Nguyễn, hai bên đánh nhau, Man văn Liên tử 
trận, nhưng quân họ Nguyễn phải bỏ Hoa-vỉên lui vể đóng ở 
Nghi-xuân. 

Lúc ấy đại quân của Nguyễn hữu Tiến đóng ở Nghỉ-xuân, còn 
Nguyễn hữu Dật thì đóng ở Khu-đốc. Chúa Hiển cũng đem bỉnh 
đến tiếp ứng, đóng ở làng Phù-lộ ( nay là làng Phù-an thuộc 
huyện Bình-chính, Quảng-bình ). Nguyễn hữu Dật lẻn vể ra 
mắt chúa Hiển, kể đầu đuôi mọi việc đánh lấy thế nào, chúa 
Hiển mùng lắm, cho hữu Dật một thanh bảo-kỉếm bằng vàng 
và lại sai trở lại đánh giặc. 



Nguyễn hữu Tiến biết việc ấy, trong bụng lấy làm không bằng 
lòng, và bấy giờ lại nhân có những sĩ-tốt mới hàng ở đất Nghệ- 
an, thường hay bỏ trốn, Hữu Tiến bèn hội chư tương lại để bàn 
xem nên đánh hay là nên lui về. Mọi ngưòi đểu muốn lui vể, 
duy chỉ có Nguyễn hữu Dật không chịu. 

Khỉ các tướng họ Nguyễn đang bàn-bạc, thì có tin rằng Trịnh 
Căn sai bọn Lê Hiến đi men bờ bể đến làng Cưong-gỉán, bọn 
Hoàng nghĩa Giao đến làng Lũng-trâu và làng Mãn-trưởng, rồi 
tiến lên đánh ở làng An-đỉển và ở làng Phù-luu ; quân họ 
Nguyễn thua. Được tin ấy Nguyễn hữu Tiến quyết ý đem quân 
về, nhưng bể ngoài giả tảng truyền lệnh cho các tướng rằng 
đến tối 28 thì các đạo đểu phải tiến sang đánh An-tràng, 
Nguyễn hữu Dật đem bỉnh đi hậu tiếp. Đoạn rồi, dặn riêng các 
tướng đến nửa đêm rút quân về Nam-bố-chính, không cho 
Nguyễn hữu Dật biết. Nguyễn hữu Dật sám sửa đâu vào đấy, 
chờ mãi không có tin tức gì, đến khỉ cho ngưòỉ đi thám vể nói 
mới biết quân mình đã rút về Nam rồi. Lúc ấy quân họ Trịnh đã 
sang sông đến đánh đồn Khu-độc. Hữu Dật mới dùng kế nghỉ 
bỉnh để cho quân Trịnh không dám tiến lên, rồi đem bỉnh chạy 
về, đến Hoành-sơn mới gặp quân của Nguyễn hữu Tiến. Bấy 
giờ quân Trịnh Căn vừa đuổi đến, hai bên đánh nhau một trận 
chết hại rất nhiều. 

Trịnh Căn lui vể đóng ở Kỳ-hoa. Còn bên kia Nguyễn hữu Tiến 
đóng ở Nhật-lệ, Nguyễn hữu Dật đóng ở Đông cao, giữ các chỗ 
hỉểm-yếu. Từ bấy giờ 7 huyện ở vùng sông Lam-gỉang lại 
thuộc về đất Bắc. 

Trịnh Căn thấy quân họ Nguyễn gỉữ-gìn mọi nơi chắc-chán 
lắm, liệu thế đánh không được, bèn sai Đào quang Nhiêu ở lại 



trấn-thủ đất Nghệ-an và kiêm lĩnh cả đất Bắc-bố-chính để 
phòng giữ mọi nơi, rồi về Thăng-long. 

9. ĐÁNH NHAU LAN thứ sáu. Đến tháng 10 năm tân-sửu 
(1661) Trịnh Tạc cử đại bỉnh và đem vua Lê vào đánh chúa 
Nguyễn : sai Trịnh Căn làm thống-lĩnh, Đào quang Nhiêu làm 
Tổng-suất, Lê Hiếu và Hoàng nghĩa Giao làm Đốc-suất, Lê sĩ 
Triệt và Trịnh Tê làm Đốc-thị, đem bỉnh sang sông Lỉnh-gỉang 
rồi đến đóng ở làng Phúc-tự. 

Quan trấn-thủ Nam-bố-chính của họ Nguyễn là Nguyễn hữu 
Dật đóng ở làng Phúc-lộc chia quân ra đáp lũy, giữ vững mọi 
nơi, quân Trịnh đánh mãi mấy tháng không được. 

Đến tháng 3 năm nhâm-dần (1662), quân mệt, lương hết, Trịnh 
Tạc phải thu quân và rước vua về Bắc. Nguyễn hữu Dật đem 
bỉnh đuổi đánh đến sông Lỉnh-gỉang mới thôi. 

Năm ấy Thần-tông vể rồi đến tháng 9 thì mất. Trịnh Tạc lập 

Thái-tử là Duy Vũ ắt $1 lên làm vua tức là vua Huyển-tông. 
Huyển-tông làm vua được 8 năm thì mất. Trịnh Tạc lại lập 

Hoàng-đệ là Duy HỘỈ ắt 'Ê lên làm vua, tức là vua Gỉa-tông. 

10. ĐÁNH NHAU LAN THỨBẢY. Từ năm tân-sửu (1661) quân 
họ Trịnh thua ở đất Bắc-bố-chính rồi, Trịnh Tạc vể phải lo việc 
nước và phải đánh dẹp họ Mạc ở đất Cao-bằng, cho nên không 
dòm-ngó đến phía Nam ; mãi đến năm nhâm-tí (1672) Trịnh Tạc 
lại đem mấy vạn quân và rước vua Gỉa-tông vào đất Bắc-bố- 
chính để đánh họ Nguyễn, sai Trịnh Căn làm thủy-quân Nguyên- 
súy, Lê Hiến làm bộ quân Thống-suất. 



Chúa Hiển cũng sai em thứ tư là Hiệp làm Nguyên-súy đem bỉnh 
ra cùng Nguyễn hữu Dật và Nguyễn mỹ Đức giữ các nơi hỉểm- 
yếu để ngự địch, chúa Hiển đem đại bỉnh đi tiếp ứng. 

Quân họ Trịnh đến đánh lũy Trấn-nỉnh IM ¥ rất hăng, đã hai ba 
phen sáp phá được lũy, nhưng Nguyễn hữu Dật hết sức chống 
giữ, quân Trịnh đánh mãi không được, phải lùi vể Bắc-bố-chính. 
Đến tháng chạp, trời mưa rét và lại nghe tin rằng Trịnh Căn đi 

đến Lỉnh-gỉang phải bệnh nặng, Trịnh Tạc bèn sai Lê Hiến s? 

M ở lại trấn-thủ Nghệ-an, Lê sĩ Triệt s? íi Mì làm Đô-đốc đóng 

ở Hà-trung để giữ các ncù yếu lộ, lấy sông Linh-gỉang ỈM /X, tức 
là sông Gianh bây giờ mà phân gỉóỉ-hạn Nam Bắc, rồi rút quân 
về Thăng-long. 

Từ đó Năm Bắc thôi việc chỉến-tranh, mãi đến khỉ Tây-sơn khỏi 
bỉnh, thì họ Trịnh mói nhân dịp vào đánh lấy đất Thuận-hóa. 

Ke từ năm đỉnh-mão (1627) đời vua Thần-tông lần thứ nhất, 
đến năm nhâm-tí (1672) đời vua Gia-tông, vừa 45 năm, họ Trịnh, 
họ Nguyễn đánh nhau cả thảy 7 lần. Trong bấy nhiêu lần, họ 
Nguyễn chỉ ra đánh họ Trịnh có một lần, đã lấy được 7 huyện ở 
phía nam sông Lam-gỉang, nhưng vì các tương họ Nguyễn không 
đồng lòng vól nhau, cho nên lại phải bỏ vể giữ đất cũ. 

Còn như thế-lực bỉnh-lương thì họ Trịnh mạnh hon họ Nguyễn, 
nhưng người Bắc phải đi đánh xa-xôi, vận-tảỉ khó-khăn, mà 
người Nam thì đánh ở đất nhà mình, có đồn-lũy chác-chán, 
tướng-sĩ hết lòng, cho nên thành ra hai bên đối địch chứ không 
làm gì được nhau, chỉ khổ cho những dân sự, phải suu-dịch vất- 
vả, và bị tàn- phá thiệt hại rất nhiều. 



Chú thích cuối trang 

1. A Đào duy Từ giúp chúa Sãi được 8 năm thì mất, thọ 63 
tuổi. 

2. A Đào duy Từ lập đồn Trưòng-dục 1 f ở huyện Phong- 

lộc ( Quảng-bình ). Và xây cái lũy dài ở cửa Nhật-lệ 0 i( 
cửa Đổng-hói ) tức là cái Trưòng-thành ở Quảng-bình bây 
giờ. Người ta thường gọi lũy ấy là lũy Thầy, nghĩa là lũy 
của Đào duy Từ đắp ra. 

3. A Có noi chép là Trịnh Đào 9P tìl hay là Hàn Tiến 

4. A Có sách chép là Lê thời Hiến s? 0$ M. 


Quyển II/Tự chủ thòi đại/Chưong V 

CHƯƠNG V 

CÔNG- VIỆC HỌ TRỊNH LÀM Ở DAT bác 

1. Việc giao-thiệp với nhà Thanh 

2. Việc lấy đãi Cao-bằng của họ Mạc 

3. Quan-chê 

4. Việc binh-chê 

5. Hình-luật 

6. Thuê đinh, thuê điền và sưu dịch 

7. Các thứ thuê 

8. SỔ chi thu 

9. Việc khai mỏ 

10. Việc đúc tiền 

11. Sự đong-lường 

12. Việc ỉn sách 



13. Việc học-hành thỉ-cử 

14. Trường học võ 

15. Làm quôc-sử 

16. Sự đánh dẹp giặc-giã trong nước : Giặc Ngân già; Giặc 
Ninh-xá ; Nguyễn hữu câu ; Nguyễn danh phương ; Hoàng 
công chât ; Lê duy Mật. 

1. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NHÀ THANH. Năm quí mão 
( 1663 ), lúc ấy nhà Minh đã mất rồi, vua nhà Thanh có cho sứ 

sang dụ vua An-nam vể triểu-cống. Bấy giờ Trịnh Tạc SP Vụ 

mới cho sứ đem đồ cống lệ sang Yên-kỉnh ^ s ( tức là Bắc- 
kỉnh) để cầu phong cho vua Lê. Đến năm đỉnh-mùỉ ( 1667 ) vua 
Khang-hỉ nhà Thanh sai sứ sang phong cho vua Lê làm An-nam 

quốc-vương ỉc Wi mi ĨE. 

Từ đó hai nước thông sứ với nhau như thường, vể sau dẫu có 
lôi-thôỉ vể những việc gỉặc-cưóp và việc gỉói-hạn ở phía 
thượng-du, nhưng bao giờ vua nhà Thanh cũng chủ lấy sự hòa- 
bình, cho nên việc gì cũng trang-trảỉ xong-xuôi. 

2. VIỆC LẨY ĐẤT CAO-BẰNG CỦA HỌ MẠC. Năm ất-sửu 
( 1625 ) Mạc kính Khoan đã xin về hàng, được phong làm Tháỉ- 
úy Thông-quốc-công, cho giữ đất Cao-bằng. Song đến năm 

mậu-dần ( 1638 ) Kính Khoan mất, con là Mạc kính Vũ Ji ¥ 

(có chỗ gọi là Mạc kính Hoàn M ® không nhận chức và 

không chịu về cống, lại tự xung làm vua hiệu là Thuận-đức |I|M 

Từ đó họ Mạc cứ thỉnh-thoảng đem quân vể cưóp phá ở mạn 
Thái-nguyên, quan quân đánh đuổi nhiều lần, nhưng không trừ 
hẳn đi được. 



Năm đỉnh-vị ( 1667 ) Trịnh Tạc BP w đem đem đại bỉnh cùng các 

tướng là Đỉnh văn Tả T Ằ hi, Lê Châu ỈỊtễ Lê Hiến s? M 
lên đánh lấy đất Cao-bằng. Mạc kính Vũ phải bỏ chạy sang 
Tàu. Trịnh Tạc mới treo bảng, chỉêu-tập dân-sự vể làm ăn, và 

đặt quan cai-trị, lại sai Vũ Vinh K ị*í làm đốc trấn đất Cao- 
bằng, Đinh văn Tả làm trấn-thủ đất Thất-tuyển (tức là Thất-khê 
bây giờ). 

Mạc kính Vũ ở bên Tàu, lấy vàng bạc đút lót cho quan nhà 
Thanh để tâu xỉn với Thanh-đế bát họ Trịnh trả lại đất Cao- 

bằng cho họ Mạc. Thanh-đế cho Kính Vũ vể ở Nam-nỉnh Wi 
rồi sai sứ sang thương-nghị với Nam-trỉểu về việc ấy. Trỉểu- 
đình An-nam và sứ nhà Thanh bàn đi bàn lại mãi, sau Trịnh Tạc 
phải chịu trả lại cho họ Mạc đất 4 châu ở Cao-bằng là châu 
Thạch-lâm, Quảng-uyên, Thượng-lang, Hạ-lang và triệu quan 
đốc-trấn Vũ Vinh về. 

vể sau Ngô tam Quế ^ z f± phản nhà Thanh ở đất Vân-nam 
và đất Quảng-tây, Mạc kính Vũ cũng vể đảng với Tam Quế mà 
chống lại nhà Thanh. Đến khỉ Tam Quế chết rồi, nhà Thanh đã 
lấy lại đất Quảng-tây, họ Trịnh muốn nhân dịp ấy mà trừ họ 

Mạc cho xong, bèn một mặt sai Đỉnh văn Tả T Ằ Ẻ và 

Nguyễn hữu Đăng Ptt í! lỉ lên đánh Mạc kính Vũ. Đến tháng 
tám năm đỉnh-tị ( 1667 ), Đỉnh văn Tả lấy được thành Cao-bằng. 
Mạc kính Vũ cùng họ-hàng chạy sang Long-châu, bị quân nhà 
Thanh bát giải sang trả cho An-nam. 

Từ khỉ Mạc mậu Họp phải bắt, họ Mạc thất thủ Thăng-long 
rồi, con cháu chạy lên mạn ngược, nhờ thế nước Tàu được giữ 



đất Cao-bằng, tương truyền được 3 đời, là Mạc kính Cung, 
Mạc kính Khoan và Mạc kính Vũ ; đến nay mới mất hẳn. Dòng- 
dõỉ họ Mạc hoặc bị bát, hoặc về hàng, có nhiều ngưòi được 
tha, cho làm quan với họ Trịnh. 

3. QUAN-CHÊ. Trước khỉ họ Mạc cướp ngôi nhà Lê thì quan- 

chế vẫn theo như đời Hồng-đức ÍH , nhưng từ khỉ nhà Lê 
trung-hưng vể sau, chính quyển vể họ Trịnh, cho nên quan-chế 

có khác ít nhiều. Trước thì trên cùng có quan Tham-tụng IMẦẾvà 

quan Bồi-tụng Pồ ÍÍẾ để coi việc chính trị, tức là giữ chức Te- 
tướng đời xưa, rồi đến các quan Thượng-thư ở Lục-bộ. 

Lục-bộ là : Lại-bộ coi việc thuyên-chuyển các quan viên, việc 
thăng hàm thưởng tước, việc cách chức gỉáng-trật, tức là coi 
mọi việc riêng về quan lại trong nước. Hộ-bộ coi việc đỉển-thổ 
và nhân-dân, thuế-khóa, lương-tỉển thu vào phát ra. Lễ -bộ coi 
việc nghỉ-lễ tế-tự, việc học-hành thỉ-cử, việc áo-mũ phẩm-phục 
và phù-ấn, việc làm chương làm biểu, việc đi sứ nước nọ nước 
kia, việc coi thỉên-văn, làm lịch, làm thuốc, bói toán, việc quan- 
hệ tăng-ni, đạo-sĩ, việc âm nhạc ca-xưáng. Bỉnh-bộ coi các võ- 
quan, quân-lính và việc phòng-bị bỉên-gỉóỉ v.v. Hình-bộ coi việc 
hình-pháp, kiện-tụng. Công-bộ coi việc xây-đáp thành-trĩ, cung- 
đỉện, cầu-cống, đường-xá, sông-ngòỉ, rừng-núi. 

Đến năm mậu-tuất ( 1718 ), đòi vua Dụ-tông, Trịnh Cương SP 

lại đặt ra Lục-phỉên A s ở bên phủ chúa, cũng như Lục-bộ 
ở bên nhà vua, để coi mọi việc chính-trị. 

vể việc võ-bị thì trước có Ngũ phủ là : Trung-quân-phủ, Đông- 
quân-phủ, Tây-quân-phủ, Nam-quân-phủ, Bắc-quân-phủ. Mỗi 
một phủ đặt một Đô-đốc-phủ có quan tả hữu Đô-đốc coi việc 



cả quân. Trong đời vua Thánh-tông, thì Thanh-hóa, Nghệ-an 
thuộc về Trung-quân; Hảỉ-dưong, An-bang thuộc vể Đông-quân; 
Son-nam, Thuận-hóa, Quảng-nam thuộc về Nam-quân ; Tam- 
gỉang, Hưng-hóa thuộc về Tây-quân; Kỉnh-bác, Lạng-sơn thuộc 
về Bắc-quân. Đến năm gỉáp-thìn ( 1664 ) đòỉ vua Huyền tông, 

Trịnh Tạc SP Vụ lại đặt thêm chức Chưởng-phủ-sự ® Hr 9- và 

Thự-phủ-sự n Hr 9 để coi hết thảy các quân. 

Các quan-chức thời bấy giờ, chia ra làm ba ban : văn ban, võ ban 
và giám ban. Theo thường lệ, thì chỉ có văn ban và võ ban mà 
thôi. Nhưng từ khỉ họ Trịnh giữ quyển-bính và lại yêu dùng các 
nội-gỉám, thường cho ra làm quan coi việc chính trị, cho nên móỉ 
đặt ra giám ban. Ban này đến cuối đòỉ cảnh-hưng ( 1740-1786 ) 
mới bỏ. 

Từ khỉ họ Trịnh cầm quyển, thì bên nhà vua gọi là Triểu-đình Ệ£| 

ỈỄ, bên phủ chúa gọi là Phủ-lỉêu IĨT 1§. Phàm những việc chính- 
trị và quân-dân đểu do bên phủ chúa định-đoạt hết cả, cho nên 
người ta thường dùng Phủ-lỉêu, chứ không mấy khi dùng chữ 
Trỉểu-đình, vì Trỉểu-đình chỉ có cái hư-vị, chứ không có quyển 
gì nữa. 

Sự kén-chọn các quan-lạỉ thì lệ cứ mấy năm lại khảo hạch một 
lần, ai không xứng chức thì phải giáng xuống. 

Khỉ nào quan viên về hưu-trí thì được ăn dân-lộc, như là quan 
nhất-phẩm thì mỗi năm được 400 quan tiền dân-lộc của bốn 
năm xã ; quan nhị-phẩm được 300 hoặc 250 quan của hai ba xã ; 
quan tam-phẩm được 250 hoặc 150 quan của một hai xã ; quan 
tứ-phẩm được 150 quan của một xã ; quan ngũ-phẩm được 100 
quan của một xã. 



Đời bấy giờ lại đặt ra một phép rất hay, như là cấm không cho 
các quan viên lập trang-trạỉ ở chỗ mình làm quan, bỏỉ vĩ thưòng 
có nhiều người ỷ quyển-thế mà hà-hỉếp lấy ruộng đất của dân, 
rồi nuôi những đồ gỉan-ác làm tôi-tớ, để quấy-nhỉễu mọi ngưòi, 
đến nỗi có nhiều nơi dân phải xỉêu-tán đi. Ay cũng là một việc 
đỡ hại cho dân, và lại có thể giữ liêm cho quan vậy. 

Nhưng về sau, từ đời Trịnh Giang SP tt trở đi, nhà chúa choi- 
bòi xa-xỉ, lại có nhiều giặc-gỉã, phải tìm cách lấy tiền, đặt ra lệ 
cứ tứ-phẩm trở xuống aỉ nộp 600 quan thì được thăng chức một 
bậc. Còn những ngưòi chân tráng mà ai nộp 2.800 quan thì được 
bổ tri-phủ, 1.800 quan thì bổ tri-huyện[l]. 

Như thế, hễ ai có tiền là được quyển trị dân, chứ không cần có 
tàỉ-năng gì cả, thành ra cái phẩm-gỉá của những ngưòỉ làm quan 
đời bấy giờ cũng kém dần dần đi. 

4. VIỆC BINH CHÊ. Khỉ nhà Lê trung-hưng ra đánh họ Mạc, sô 
quân chỉ có hon 56.000 ngưòi mà thôi[2]. về sau, từ lúc đánh 
được họ Mạc rồi, họ Trịnh chia ra làm hai thứ bỉnh : một thứ 

gọi là ưu-binh íỉ thì lấy lính ở ba phủ đất Thanh-hóa và ở 
bốn phủ đất Nghệ-an, lệ cứ ba suất đỉnh lấy một tên lính ; một 

thứ gọi là nhât-binh — ^ thì lấy lính ở tứ trấn ở đất Bắc là 
Sơn-nam, Kỉnh-bác, Hảỉ-dưong, Son-tây, lệ cứ 5 suất đỉnh lấy 
một tên lính. 

Lính uu-binh thì đóng ở Kỉnh-thành, kén vào làm quân Túc-vệ để 
canh giữ những nơi đền vua phủ chúa. Những lính ấy đã được 
cấp cho công-đỉển, lại được thêm chức sác. 

Lính nhât-binh thì chỉ để đủ giữ các trấn, và hầu-hạ các quan, 
còn thì cho vể làm ruộng, có khi nào cần dùng đến thì mói gọi, 



như là về đòi Trịnh Doanh BP ® có lắm gỉặc-gỉã, phải đánh-dẹp 
nhiều nơi, thì mới gọi đến lính tứ trấn, cả thảy được độ chừng 
11.500 người, chia ra làm 20 vệ. Sau lại đổi ra làm cơ, làm đội, 
mỗi cơ có 200 người, để 100 người ở tại ngũ, còn 100 người 
cho về làm ruộng, rồi cứ lần lượt thay đổi nhau mà về. 

5. HÌNH-LUẬT. Hình-luật về đời ấy thì đạỉ-kháỉ cũng như đòỉ 
Tiền Lê. Hình-pháp thì chia ra làm 5 thứ gọi là ngũ hình ; xuy, 
trượng, đồ, lưu và tử. Nhưng trước thì tội gì cũng được cho 

chuộc cả[3], đến đời vua Huyền -tông, Trịnh Tạc SP w định 
lại : trừ những ngưòi được dự vào bát-nghị[4] ra, còn aỉ phạm 
tội gì cứ chiếu theo tội nặng nhẹ mà luận hình, chứ không cho 
chuộc nữa. 

Trước thì ai đã phải tội lưu, lại phải tội chặt tay nữa. Đến đòỉ 

vua Dụ-tông, Trịnh Cương SP tì mói bỏ cái luật chặt tay và đổi 
lại như là ai phải chặt hai bàn tay va phải lưu đi viễn châu thì 
cải làm tội đồ chung thân ; aỉ phải chặt một bàn tay và phải lưu 
ngoại châu thì đổi làm tội đổ 12 năm ; ai phải chặt hai ngón tay 
trỏ và phải lưu cận châu, thì đổi làm tội đổ 6 năm. Còn như ai 
phạm tội trộm-cưóp thì không kể vào lệ ấy. 

Trịnh Tạc lại định ra hai phép xử kiện. Chia những việc kỉện- 
tụng ra làm hai thứ. Những việc mưu-sát, đạo, kiếp, thì gọi là 
đại tụng ; những việc hộ, hôn, ẩu đả, thì gọi là tiểu tụng. Quan 
xử kiện mà không họp lẽ, thì phải phạt tiền, còn những việc đã 
xử phải lẽ rồi, ngưòi kiện còn đi kiện nữa thì ngưòỉ ấy cũng 
phải phạt tiền. 

Những việc án-mạng, trộm-cưóp và những việc hộ, hôn, đỉển- 
thổ thì phải theo thứ-tự mà xét xử. Như việc án-mạng thì quan 



phủ huyện xét, rồi đệ lên để Thừa-tỉ p] và Hiến-ti JỀ p] hội 
đồng xét lại. Việc trộm-cưóp, ở Kỉnh-đô thì do quan Để-lĩnh ÍM 
xét lại, ở các trấn thì do quan Trấn-thủ ÍỀ \F xét lại. 

Phàm những việc đạỉ-tụng tỉểu-tụng mà ở huyện phủ hay là ở 
Thừa-ti, Trấn-ti, xử không xong, thì đến Hiến-ti xét lại. ở Hiến- 

ti không xong, thì đến Gỉám-sát ia xét lại. ở Giám-sát và Đồ- 

lĩnh không xong, thì đến Ngự-sử-đàỉ íỉp Ổ2 ® xét lại. 

Những việc nhân-mạng thì hạn cho 4 tháng, việc trộm-cưóp 
điền-thổ thì 3 tháng, việc hôn-nhân ẩu-đả thì 2 tháng, chứ lệ 
không cho để lâu, làm mất công việc của dân. 

6. THUẾ ĐINH, THUẾ ĐIÊN và SƯƯ-DỊCH. Trước tệ cứ sáu 
năm làm sổ hộ-tịch một lần, rồi cứ tùy sô dân đỉnh nhiều ít mà 

đánh thuế, gọi là « quí ặ » đồng niên mỗi tên đỉnh cứ tùy hạng, 
hoặc đóng một quan hay là một quan tám tiền, tức là thuế thân. 
Đến năm kỷ-dậu (1669) đòi vua Huyển-tông, quan Tham-tụng là 

ông Phạm công Trứ ỄÂi xỉn đặt ra phép bình ỉệ W- M, nghĩa 
là làm sổ đỉnh nhất định một lần, rồi làng nào phải đóng bao 
nhiêu suất đỉnh, cứ theo như thê mà đóng mãi, chứ có đẻ thêm ra 
cũng không kể, mà có chết đi cũng không trừ. 

Lập phép ấy là để cho dân khỏi phải làm sổ, mà quan cũng khỏi 
phải tra xét, nhưng phải một điểu bất tiện là vể sau sô đỉnh hon 
kém bao nhiêu, quan không biết được nữa. Đến năm quí-tị 
(1713) đời vua Dụ-tông, sử chép rằng sô dân nội-tịch phải đóng 
thuế cho nhà vua cả thảy chỉ 206.315 suất mà thôi. 



Còn như thuế điển thì năm kỷ-hợi (1719) đòi vua Dụ-tông, 

Trịnh Cương BP tì sai cái quan phủ huyện và quan Thừa-chính, 
Hỉến-sát làm việc đạc điển để mà chia tiền thuế cho các dân-xã 
cho đểu. Lệ bây giờ cứ đo công điển công thổ mà đánh thuế, 

gọi là « thuê ÍỈẾ », chia ra làm ba hạng. Hạng nhất mỗi mẫu 
đồng niên đóng 1 quan, hạng nhì 8 tiền, hạng ba 6 tiền. 

Những suu-dịch như là việc tế-tự trong đền vua phủ chúa, việc 
sửa-sang trường thi, việc làm cầu-cống, đáp đưòng-sá, giữ đê- 
đỉểu V.V.. thì cứ tùy nghỉ mà bổ cho các suất đỉnh để lấy tiền mà 
cung-ứng cho đủ. 

Ẩy, các thứ thuế trước đánh là vậy. Đến năm quí-mão (1723), 
quan Tham-tụng là ông Nguyễn công Hãng Ptt y ì\ //[ theo phép tô 

ĩẵ, phép dung lít và phép điệu âm của nhà Đường mà châm- 
chước, sửa-sang lại, như sau này : 

Phép tô, tức là phép đánh thuế đỉển-thổ, cứ mỗi mẫu công-đỉển 
là phải nạp 8 tiền thuế, mà ruộng nào cấy hai mùa thì chia ba, 
quan lấy một phần thóc. Những đất bãi của quan, cứ mỗi mẫu 
nạp thuế 1 quan 2 tiền ; chỗ nào trồng dâu thì nộp một nửa 
bằng tơ, chỗ nào không trồng dâu thì nộp cả bằng tiền. 

Các ruộng tư-đỉển ngày trước không đóng thuế, đến bây giờ 
mới đánh : ruộng hai mùa mỗi mẫu 3 tiền, ruộng một mùa mỗi 
mẫu 2 tiền. 

Phép dung, tức là phép đánh thuế thân, cứ mỗi suất đỉnh là đồng 
niên đóng 1 quan 2 tiền. Những người sỉnh-đồ, lão-hạng và 
hoàng-đỉnh[5] thì đóng một nửa. 



Phép điệu, tức là phép bát dân đóng tiền suu-dịch, cứ mỗi một 
suất đỉnh, một năm 2 mùa, mùa hạ phải đóng 6 tiền, mùa đông 
phải đóng 6 tiền. Quan lấy tiền ấy mà làm các việc, không 
phiền đến dân nữa. 

7. CÁC THỨ THUÊ. Đời bấy giờ đánh thuê các thứ thổ sản, 
thuế mỏ, thuế đò, thuế chợ, V.V.. nhưng mà những thuế ấy, khỉ 
đánh khỉ thôi, không có nhất định. 

1. Thuê tuân-ti. Các thuyển-bè chởhàng-hóa đi buôn bán ở trong 
sông cũng phải chịu thuế. Trong nước lập ra cả thảy 23 sở tuần- 
ti để thu thuế : như tre gỗ thì cứ 10 phần đánh thuế một phần ; 
những đổ tạp-hóa thì 40 phần đánh thuế một phần. 

2. Thuê muôi. Năm tân-sửu (1721) Trịnh Cương đặt quan Gỉám- 

đương IS la để đánh thuế muối, cứ 10 phần, quan lấy 2 phần. 
Những người buôn muối phải lĩnh thẻ của quan Giám-đương, 
thì mới được mua muối, mà trước phải mua của quan đã, rồi sau 
mới được mua của những người làm muối. Vĩ đánh thuế như 
thế, cho nên giá muối cao đến một tiền một đấu muối, dân-sự 
ăn-uống khổ-sở. BỞi vậy đến năm nhâm-tí (1732) Trịnh Giang 
bỏ thuế muối không đánh nữa. 

Đến năm bính-thìn ( 1746 ) Trịnh Doanh lại lập lại phép đánh 
thuế muối, cứ chia ra 50 mẫu ruộng muối làm một bếp, mỗi 
bếp phải nộp 40 hộc thuế muối, mỗi một hộc đánh giá là 180 
đồng tiền, tức là ba tiền. 

3. Thuê thổ-sản. Năm gỉáp-thìn ( 1724 ), Trịnh Cương định lệ 
đánh thuế các thổ-sản, như là vàng, bạc, đồng, kẽm, sơn, diêm 
tiêu, than gỗ, than đá, tre, gỗ, tơ lụa, quế, cá, mắm, các đồ dụng- 



vật như là rượu, mật, dầu, và các đồ thập-vật như là giấy, 
chiếu, vải, v.v... 

8. Sổ CHI THU. vể thời Trịnh Giang làm chúa, có lắm gỉặc-gỉã 
phải chi-tỉêu nhiều việc, cho nên năm kỷ-mùi ( 1731 ) các quan 
xin đặt quan để cùng với HỘ-phỉên mà làm sổ biên rõ đồng niên 
thu vào được bao nhiêu và phát ra mất bao nhiêu, để liệu sự chi- 
dụng cho vừa. 

9. VIỆC KHAI Mỏ. Nước ta từ đời bấy giờ ở Tuyên-quang thì 
có mỏ đồng ở Tụ-long, mỏ bạc ở Nam-xương và ở Long-sỉnh. 
Ớ Hưng-hóa thì có mỏ đồng ở Trỉnh-lan và Ngọc-uyển. Ớ Thái- 
nguyên thì có mỏ đồng ở Sáng-mộc, Yên-hận, Liêm-tuyển, 
Tống-sỉnh, Vũ-nông ; mỏ vàng ở Kỉm-mã, Tam-lộng ; mỏ kẽm ở 
cồn-mỉnh. Ớ Lạng-sơn thì có mỏ đồng ỞHoàỉ-viễn. 

Những mỏ ấy đểu là ngưòi Tàu sang khai cả, bao nhiêu quyển- 
lợi về tay ngưòi Tàu hết, của 10 phần nhà nước không được 
một. Mà những phu Tàu sang làm mỏ thường hay quấy-nhiễu 
dân-sự. Tuy rằng năm đỉnh-dậu ( 1717 ) Trịnh Cương đã định lệ 
rằng những người Tàu sang khai mỏ : chỗ đông lắm chỉ được 
đến 300 người, chỗ đông vừa 200 người, chỗ ít 100 ngưòỉ mà 
thôi. Thế mà vể sau có nơi phu-khách đông đến hàng vạn ngưòỉ, 
rồi sinh sự đánh nhau, thường phải dùng đến bỉnh-lính đi đánh- 
dẹp mãi mới xong. 

10. VIỆC ĐÚC TIỀN. Nhà Hậu-Lê trung-hưng lên rồi, vẫn tiêu 
tiền Hồng-đức, và ở trấn nào cũng có sở đúc tiền ; nhưng vì có 
lắm sự nhũng-lạm cho nên đến năm quí-dậu ( 1753 ) Trịnh 
Doanh mới bỏ sở đúc tiền ở các trấn, mà chỉ để hai sở gần đất 
Kỉnh-sư mà thôi. Đến năm bính-thân ( 1776 ) đời cảnh-hưng vua 



Hỉến-tông, khỉ họ Trịnh đã lấy được đất Thuận-hóa rồi, lại mở 
lò đúc tiền ở Phú-xuân, đúc ra 3 vạn quan tiền cảnh-hưng nữa. 

Đời bấy giờ cũng có đúc ra bạc lạng để tiêu dùng. Mỗi một 
lạng là 10 đồng, mỗi đồng giá hai tiền. Bạc ấy chặt ra mà tiêu 
cũng được. 

11. SựĐONG-LƯỜNG. Sự đong-lường thì trước vẫn theo lối 

cũ, cứ 6 hạp 'Ề là một thăng ĩ \ , nhưng từ năm gỉáp-thìn ( 1664 ) 
ông Phạm công Trứ định lại, lấy một cái ống gọi là hoàng- 

chung-quản SI ís tí làm chùng. Cái ống ấy đựng được 1.200 

hột thóc đen, gọi là một thược ì™ , rồi cứ 10 thược làm một hạp, 
10 hạp làm một thăng, 10 thăng làm một đấu, 10 đấu làm một 
hộc. 

12. VIỆC IN SÁCH. Người nước ta học chữ Nho đã lâu mà 
những sách học như là Tứ-thư, Ngũ-kỉnh toàn thị dùng sách in 
của Tàu cả. Năm gỉáp-dần ( 1734 ) đòi vua Thuần-tông, Trịnh 
Giang mới bát khác bản in, in các sách phát ra mọi noỉ và cấm 
không cho mua sách in bên Tàu nữa. Ay cũng là một sự lọi cho 
sự tàỉ-chánh của nước ta. 

13. VIỆC HỌC-HÀNH THI-CỬ. Sự học-hành vể đòi Hậu-Lê, 
thì đại-kháỉ cũng giống như đời Tỉển-Lê, trong nước ở đâu cũng 
lấy Nho-học làm trọng. Ớ Quốc-tử-gỉám thì đặt quan Tê-tửu và 
quan Tư-nghỉệp để làm gỉảng-quan, mỗi tháng một lần tiểu tập, 
ba tháng một lần đại tập. 

Còn việc thỉ-cử là việc nhà nước chọn lấy nhân-tàỉ để dùng làm 
việc nước, thì đòi nào cũng có. Từ khỉ nhà Mạc và nhà Lê tranh 
nhau ngôi vua, Bắc-trỉểu họ Mạc vẫn mở khoa thỉ ở Thăng- 
long ; Nam-trỉểu họ Lê vì bận việc bỉnh, cho nên đến mãi năm 



canh-thìn ( 1580 ) mới mở khoa thỉ HỘỈ ở Tây-đô ; từ đó về sau 
cứ ba năm một kỳ thỉ Hội, nhưng mà cách-thức thỉ-cử còn sơ- 
lược, đến năm gỉáp-thìn ( 1664 ) đời vua Huyển-tông, Trịnh Tạc 
mói định lại qui thức thi Hội. 

Còn như thỉ Hương, thì đến năm mậu-ngọ ( 1678 ) móỉ định các 
đỉểu-lệ rõ-ràng. Từ đó cứ ba năm một kỳ thỉ Hương : Thanh- 
hóa, Nghệ-an, Son-nam, Son-tây, Kỉnh-bác, Hảỉ-dương, Tháỉ- 
nguyên, Hung-hóa, Tuyên-quang, Lạng-sơn, Yên-quảng đểu có 
trường thỉ cả. Nhưng mà sự thỉ Hưong bấy giờ hồ-đồ lắm, 
không nghiêm như đời Hồng-đức. Như là vể đòi vua Dụ-tông, 

niên-hỉệu Bảo-thái thì đặt lệ ai đi thi phải nộp tiền minh-kỉnh 
ỀẾ để lấy tiền làm nhà trường và khoản-đốn quan-trường. 

Đến năm canh-ngọ ( 1750 ) đòi cảnh-hung, nhà nước thiếu 

tiền, lại đặt ra lệ thu tiền thông-kinh ® ỀẾ, hễ ai nộp ba quan thì 
dược đi, mà không phải khảo-hạch. Thành ra lúc bấy giờ những 
người đi làm ruộng, đi buôn, đi bán thịt, aỉ cũng được nộp quyển 
vào thỉ, đến nỗi lúc vào thỉ, ngưòỉ tranh nhau vào trưòng xéo- 
đạp lẫn nhau, có người chết. Vào ở trong trường ngưòỉ thì dùng 
sách, kẻ đi thuê người làm bài, học-trò với quan-trường thì thông 
vơi nhau, thành ra cái chợ thỉ. Phép thỉ cử bấy giờ thật là bậy. 

14. TRƯỜNG HỌC VÕ. Đời vua Dụ-tông, Trịnh Cương lại mở 
ra trường học võ, đặt quan gỉáo-thụ để dạy cho con-cháu các 
quan vào học võ-kỉnh chỉến-lược, cứ mỗi tháng một lần tiểu 
tập, ba tháng một lần đại tập. Mùa xuân mùa thu thì tập võ- 
nghê, mùa đông mùa hạ thì tập võ-kỉnh. 

Lại đặt ra lệ 3 năm một lần thi võ. Thi thì đạỉ-kháỉ là phải bán 
cung, múa giáo, múa gươm, phỉ ngựa mà bán cung và chạy bộ 



mà bắn cung, rồi sau cùng hỏi nghĩa sách để xét học-lực, hỏi 
phương-lược để xét tài-năng. 

Năm canh-thân ( 1740 ) Trịnh Doanh lập võ-miếu, chính vị thì 
thờ Vũ-vương, Khương-tháỉ-công, Tôn Võ-tử, Quản-tử, v.v... ở 
đàng sau thì thờ Hưng-đạo đạỉ-vương Trần quốc Tuấn, và lại 
lập miếu riêng thờ Quan-công. cứ xuân thu hai kỳ tế-lễ. 

15. LÀM Quốc SỬ. Từ khỉ ông Vũ Quỳnh K 9t làm sách Đại 

Việt thông-giám ỉẳ ® !m, mãi đến đời vua Lê Huyển-tông 
nhà Hậu-Lê, Trịnh Tạc mới sai quan Tham-tụng là Phạm công 

Trứ ỄẴi soạn sách Việt-sử toàn-thư Ếí Ổ2 (r , kể từ vua 
Trang-tông nhà Hậu-Lê cho đến vua Thần-tông, chia ra làm 23 
quyển ; nhưng mà bộ sử ấy không in. Đến năm bính-thìn 

( 1676 ) đời vua Hi-tông sai Hồ sĩ Dương di ịỀ xét lại bộ 

quốc-sử, nhưng chẳng bao lâu ông ấy mất, lại sai Lê Hi 8?fSvà 

Nguyễn quí Đức Ptt n í* chép nối từ vua Huyển-tông cho đến 

vua Gỉa-tông, thêm vào 13 quyển, gọi là Quốc-sử thực-lục mi Ổ2 

n ỀR. 

Năm ất-vị ( 1775 ) đời cảnh-hung, Trịnh Sâm sai Nguyễn Hoàn 
Ptl ÍẺ, Lê quí Đôn s? n t$, Ngô thời Sĩ ^ í±, Nguyễn Du Ptl 

soạn quốc-sử, chép thêm từ Hi-tông cho đến đòi Ý-tông, gọi 
là Quôc-sử tục-bỉên, cả thảy là 6 quyển. 

16. SựĐÁNH-DẸP GlẶC-GIÃ TRONG NƯỚC, vể thời Trịnh 
Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương làm chúa, thì ông nào cũng hết 
lòng lo việc trị dân, và lại nhờ có những ngưòỉ tôi giỏi như 

Phạm công Trứ MÃi, Nguyễn công Hãng Ptt //[ v.v... đểu 



hết sức gỉúp-đỡ, cho nên sửa-sang được nhiều việc, nước được 
yên trị. Nhưng mà từ khỉ Trịnh Giang lên nối nghiệp chúa, giết 
vua Lê, hại cả các quan đạỉ-thần như Nguyễn công Hãng, Lê 

anh Tuấn 8? 51 ÍỒ và làm lắm điểu tàn-ác. Tính ông ấy đã tàn- 
ngược lại hay tỉêu-dùng xa-xỉ, thuế-má một ngày một nhiều, 
suu-dịch một ngày một nặng, dân-tình khổ-sở, gỉặc-gỉã nổi lên 
khắp cả mọi nơi, đường-sá trạm-dịch đi không được, phải làm 
đồn hỏa hiệu ở trên đỉnh núi để phòng khi có việc gì thì đốt lửa 
báo tin. 

Bấy giờ trong triều thì có mấy người tôn-thất như là Lê duy 
Mật 8? ắt ÍỄ, Lê duy Quỉ 8? tìi, Lê duy Chúc 8? n& ÍR[6] 
cùng với mấy ngưòi trỉểu-thần là Phạm công Thế >B Ã |ặ, Võ 

Thước, s M. định đốt kỉnh-thành để trừ họ Trịnh, nhưng chẳng 
may việc lộ ra phải bỏ chạy, ở ngoài các trấn thì chỗ nào cũng 

có giặc, ở Hảỉ-dương thì có Nguyễn Tuyển Ptt m, Nguyễn cừ 

PtÈ ÌÊ nổi lên ở làng Nỉnh-xá í ế ( thuộc huyện Chí-linh ), Võ 

trác Oánh K Ệ M nổi lên ở làng MỘ-trạch M : M ( thuộc huyện 

Đường-an ), ở đất Son-nam thì có Hoàng công Chất SI H, 
đểu lấy tiếng phù Lê diệt Trịnh làm cớ, bởi vậy cho nên dân 
mặt đông-nam mang bừa vác gậy đi theo giặc. Toán nào đông thì 
kể có hàng vạn người, toán nào ít thì cũng có đến hàng trăm 
hàng nghìn người, rồi đi cưóp-phá ở các hương-thôn và vây các 
thành ấp, quan quân đánh dẹp không được. 

Đang lúc giặc cưóp như thế, Trịnh Giang cứ dâm-dật vô độ, lại 
đào hầm làm nhà ở dưới đất để cho khỏi sợ sấm sét, còn việc 

chính-trị thì để cho những hoạn-thần là bọn Hoàng công Phụ SI 



y ì\ II chuyên quyển làm bậy. Các quan ở phủ-lỉêu là Nguyễn quí 

cảnh Ptè n Sa, Nguyễn công Thái Ptt y /k M, Võ công Tổ Sồ y /k 

¥ bèn truất Trịnh Giang mà lập em là Trịnh Doanh lên làm chúa, 
để lo việc đánh-dẹp cho yên gỉặc-gỉã. 

Đời bấy giờ giặc cưóp thì nhiều, nhưng mà những giặc to phải 
đánh lâu, thì có Nguyễn Tuyển Ptt m, Nguyễn cừ Ptt ìi, và Võ 
trác Oánh SềỄỞ đất Hải-dương ; Hoàng công Chất SI y A M, 
Võ đình Dung K ỉỉ § ở Son-nam ; Nguyễn danh Phưcmg Ptl 
ồ , Nguyễn Diên Ptè ịĩ, Tê ;ìt, Bồng 31 ở Sơn-tây ; Nguyễn 

hữu Cầu PtÈ >f< ở mặt đông-nam ; Lê duy Mật 5? Wì ở mặt 
Thanh-hóa và Nghệ-an. May lúc ấy lại có những quan đánh giặc 

giỏi như Hoàng nghĩa Bá SI II íâ , Hoàng ngũ Phúc SI 3Ĩ , 

Phạm đình Trọng >B ỉĩ fi, Nguyễn Phan Ptt Bùi thế Đạt II 

tỉt ÌỄ v.v. cho nên Trịnh Doanh và Trịnh Sâm móỉ dần dần dẹp 
yên được các ncù. 

Giặc Ngân-gỉà. Năm canh-thân ( 1740 ) trong khi đất Hải- 
dưong, ỏ làng Nỉnh-xá, có Nguyễn Tuyển, Nguyễn cừ làm 
loạn, thì đất Son-nam, ỏ làng Ngân-gỉà, có Vũ đình Dung, Đoàn 
danh Chấn, Tú Cao, cưóp-phá rất dữ, giết cả quan Đốc-lĩnh là 

Hoàng kim Qua SI /U. Thế giặc mạnh lắm, Trịnh Doanh phải 
tự làm tương đem bỉnh đi đánh, bát được Võ đình Dung đem 
chém, và đỗi tên xã Ngân-gỉà làm Laỉ-cách ( nay là Gỉa-hòa ). 

Giặc Ninh-xá. Trước hết Nguyễn Tuyển, Nguyễn cừ, Võ trác 
Oánh và Nguyễn Diên dấy bỉnh từ năm kỷ-mùỉ ( 1739 ) làm loạn 
ở Hải-dương, rồi vẫy-vùng ở đất Từ-sơn, Thuận-thành, Nam- 



sách và Hồng-châu. Nguyễn cừ thì giữ đất Đỗ-lâm ở Gỉa-phúc, 
Nguyễn Tuyển thì giữ núi Phao-sơn ở Chí-lỉnh, làm đồn, xây lũy 
lỉên-lạc với nhau, quân lính kể có hàng mấy vạn ngưòỉ, quan 
quân đi đánh có nhiều người phải bắt. 

Năm tân-sửu ( 1745 ) quan Thống-lĩnh Hảỉ-dưong là Hoàng 

nghĩa Bá SI II íò phá được các đồn của giặc ở Phao-sơn, ở 
Nỉnh-xá và ở Gỉa-phúc ; Nguyễn Tuyển thua chạy rồi chết, Võ 
trác Oánh không biết đi đâu mất. Còn Nguyễn cừ thì chạy lên 
Lạng-sơn được mấy tháng lại về Đông-trỉểu, nhưng vì hết 
lương phải vào nấp ở núi Ngọa-vân-sơn, bị quan Hỉệp-đồng là 

ông Phạm đình Trọng >E ỉĩ fi bát được đóng cũi đem về kỉnh 
làm tội. Từ đó giặc cừ và giặc Tuyển mới tan. 

Nguyễn Hữu câu. Nguyễn hữu cầu Ptt >R, tục gọi là quận 
He, ngưòi Hảỉ-dương, trước đi ăn cưóp, sau theo Nguyễn cừ 
làm giặc. Đến khỉ Nguyễn cừ bị bát rồi, Nguyễn hữu cầu đem 
đồ-đảng về giữ núi Đồ-sơn và đất Vân-đồn. Năm quí-họi ( 1743 
), Hữu Cầu giết được quan Thủy-đạo đốc-bỉnh là Trịnh Bảng 

ÌP w , rồi tự xưng làm Đông-đạo Thống-quôc Bảo-dân Đạỉ- 
tướng-quân, thanh-thế lùng-lẫy ở mạn ấy. Sau bị Hoàng ngũ 
Phúc đem bỉnh đến vây ở núi Đồ-sơn, Hữu cầu phá vây ra, vể 

đánh lấy thành Kỉnh-bác, quan Trấn-phủ là Trần đình cẩm Pĩl 

ỉĩ ÍB và quan Đốc-đồng là Võ phương Để đánh thua ỞThị-cầu 
phải bỏ ấn-tín mà chạy ; ở Kỉnh-sư, được tin ấy rất lấy làm 
náo-động. 

Hoàng ngũ Phúc đem bỉnh về, cùng với Trương Khuông ĨỀ /1 
lấy lại thành Kỉnh-bắc, nhưng thế Nguyễn hữu cầu vẫn mạnh, 



phá quân của Trương Khuông ở làng Ngọc-lâm ( thuộc huyện 
Yên-dũng), đuổi quân của quan Thống-lĩnh Đỉnh văn Giai T Ằ 

í±. ở Xương-gỉang ( thuộc huyện Bảo-lộc ) rồi lại về vây dinh 
Thị-cầu. 

Trịnh Doanh sai Hoàng ngũ Phúc và Phạm đình Trọng đem binh 
đến đánh Hữu cầu ở Xương-gỉang, giết được tương của giặc 

là tên Thông ÌM, lấy được quân-nhu chỉến-mã thật là nhiều. 

Nguyễn hữu cầu là một người kỉệt-hiệt nhất trong bọn làm 
giặc thời bấy giờ, mà lại quỉ-quyệt, ra vào bất trác lắm : có khi 
bị vây hàng mấy vòng, mà chỉ một mình một ngựa phá vây ra, 
rồi chỉ trong mấy ngày lại có hàng vạn ngưòỉ đi theo. Vĩ rằng 
ngày thường cưóp được thóc-gạo của thuyền buôn, đem cho 
dân nghèo, cho nên đi đến đâu cũng có người theo, muốn lấy bao 
nhiêu quân-lương cũng có. 

Các tướng-sĩ aỉ cũng sợ, duy chỉ có ông Phạm đình Trọng là 
đánh được Hữu cầu mà thôi, cho nên Hữu cầu đào mã mẹ ông 
ấy đổ xuống sông. Từ đó Phạm đình Trọng thể không cùng sống 
ở đời với Nguyễn hữu cầu. Cũng vĩ lẽ ấy cho nên năm bính- 
dần ( 1749 ) Hữu cầu cho ngưòi đem vàng vể đút lót cho Đỗ 

thế Giai tt tít \±L và người nộỉ-gỉám là Nguyễn phương Đĩnh Ptl 

5? Sĩ để xỉn hàng, Trịnh Doanh thuận cho và lại phong cho làm 

Hướng-nghĩa-hầu [r] 8 , lại sai quan Thỉêm-trỉ Ẵ5Ì ÍP là 

Nguyễn phỉ sảng Ptt 35 đem tờ dụ ra bảo Phạm đình Trọng 
đùng đánh Nguyễn hữu cầu nữa. Phạm đình Trọng khăng 
khăng một mực không chịu, bảo Nguyễn phi sảng rằng : 
« Những người làm tướng ở ngoài dẫu có mệnh vua cũng có 



điểu không nên chịu. Ông vâng mệnh vua đi gọi giặc về hàng thì 
ông cứ đi, tôi vâng mệnh vua đi đánh giặc, thì tôi cứ đánh ». Nói 
xong, cất quân đi ngay. 

Lúc ấy Phạm đình Trọng có mộ ngưòỉ ở huyện Thanh-hòa, 
huyện Tú-kỳ, huyện Vĩnh-lạỉ và huyện Thượng-hồng, đặt làm 4 
cơ, giao cho hai người thủ-hạ caỉ-quản. Ớ phủ-lỉêu bọn Đỗ thế 
Giai nhân lấy điểu ấy mà nói gièm vói Trịnh Doanh. Nhung 
Trịnh Doanh vốn biết Phạm đình Trọng là ngưòỉ trung-thành, 
không nói gì đến việc ấy, lại làm một bài thơ đưa ra cho ông ấy 
để ông ấy yên lòng. 

Nguyễn hữu cầu tuy đã xỉn về hàng, nhưng vẫn cứ cưóp-phá 
các nơi, sau lại về phá ở đất Son-nam. Một hôm Phạm đình 
Trọng đánh đuổi Hữu cầu ở cẩm-gỉàng, Hữu cầu nói vói thủ- 
hạ rằng : « Ta vừa mới thua, có tin vể Kỉnh, tất nhiên không ai 
phòng bị, nay ta lẻn vể đánh có lẽ được. » Nói đoạn, ngay đêm 
hôm ấy kéo quân về bến Bồ-để. Đến nơi thì tròi vừa sáng ; có 
tin báo, Trịnh Doanh tự đem quân ra giữ ở bến Nam-tân. Phạm 
đình Trọng biết tin ấy lập tức đem quân vể đánh mặt sau, Hữu 
Cầu lại thua bỏ chạy. 

Từ khi thua trận Bồ-để rồi, Hữu Cầu vể cùng vóỉ Hoàng công 
Chất cưóp ở huyện Thần-khê và Thanh-quan. Phạm đình Trọng 
và Hoàng ngũ Phúc lại đem bỉnh xuống đánh đuổi. 

Hoàng công Chất chạy vào Thanh-hóa, Hữu cầu chạy vào 

Nghệ-an họp đảng với tên Diên ịĩ ở Hương-lãm ( thuộc huyện 
Nam-đường ). Phạm đình Trọng đem quân vào đánh phá trại 
giặc, rồi đuổi Hữu cầu ra đến làng Hoàng-maỉ bát được, đóng 
cũi đem về nộp chúa Trịnh. Bấy giờ là năm tân-vị ( 1751 ) tức là 
năm cảnh-hưng thứ 12. 



Nguyễn danh Phương. Năm canh-thân ( 1740 ) tên Tê và tên 
Bồng làm loạn ở đất Sơn-tây, quan Chính-tây đạỉ-tương-quân là 

Võ tá Lý s 3 đánh bát được cả hai tên ấy ở huyện An-lạc 
( thuộc phủ Vĩnh-tường ). Bấy giờ thủ-hạ tên Tê là Nguyễn 
danh Phương, tục gọi là quận Hẻo, đem dư-đảng vể giữ núi 
Tam-đảo. Một mặt thì mộ quân trữ lương và một mặt thì cho 
người về nói dối xỉn hàng. 

Lúc bấy giờ tên cầu tên Chất đang làm loạn ở phía đông-nam, 
cho nên Trịnh Doanh cũng tạm cho hàng. 

Năm gỉáp-tí ( 1744 ) tên Phương đem hơn một vạn quân về giữ 
đất Việt-trì, sang cưóp-phá ở bên huyện Bạch-hạc. Bấy giờ 

quan Đốc-suất Sơn-tây là Văn đình ức ỈỄ ÍỀ đem bỉnh đến 
vây đánh, Danh Phương chạy sang giữ làng Thanh-lỉnh ( huyện 
Blnh-xuyên, đất Tháỉ-nguyên ). Từ đó Danh Phương lập đại đồn 
ở núi Ngọc-bộỉ ( giáp huyện Bình-xuyên và huyện Tam-dương ), 
trung đồn ở đất Hương-canh, ngoại đồn ở đất ức-kỳ, rồi tự 
xung là Thuận-thiên khải-vận đại-nhân, làm cung-đỉện, đặt 
quan-thuộc, thu các thứ thuế ở đất Tuyên-quang, thanh-thế lừng- 
lẫy trong non 10 năm trời, thành ra một nước riêng trong nước 
Nam vậy. 

Năm canh-ngọ (1750) Trịnh Doanh tự đem đại quân đi đường 
Thái-nguyên đến đánh phá được đồn ức-kỳ. Khỉ quân tiến lên 
đến đồn Hương-canh, giặc bắn súng, đạn ra như mưa, quan 
quân không tiến lên được. Trịnh Doanh mói lấy gươm trao cho 

ông Nguyễn Phan Ptl ỈU mà bảo rằng : « Đồn này phá không 
được thì lấy quân-pháp mà trị ! » Nguyễn Phan đem quân sấn 
vào rồi cởi áo chỉến-bào ra, xuống ngựa đi bộ, và bảo những 



người thủ-hạ rằng : «Quân-sĩ có tên ở trong sổ-sách, việc gì đã 
có quân-pháp. Chúng bay là ngưòỉ riêng của ta mà hôm nay là 
buổi ta phải bỏ mình để giúp nước, và lại chính là ngày chúng 
bay đền ơn cho ta. vậy ai có cha già con dại, thì cho lui ra, còn 
thì nên cùng với ta mà liều một trận sống chết để báo đền on 
nước, cho khỏi phụ cái tiếng râu-mày ! ». Thủ-hạ không ai chịu 
lui, đểu xỉn cùng xông vào, phá được đồn Hưong-canh. Doanh 
Phương rút quân vể giữ đồn Ngọc-bộỉ, quân Trịnh Doanh tiến 
lên đuổi đánh. Nguyễn Phan sai thủ-hạ cầm đồ đoản bỉnh cho 
tự tiện đi trước mà vào, đại quân theo sau. Giặc giữ không nổi 
bỏ chạy tan cả. Nguyễn danh Phương chạy vào núi ĐỘc-tôn, 
quan quân đuổi đến làng Tĩnh-luyện ở huyện Lập-thạch thì bát 
được. Trịnh Doanh đem quân vể Kỉnh-đô, đi đến làng Xuân-hỉ, 
huyện Kỉm-anh, gặp người của Phạm đình Trọng giải Nguyễn 
hữu Cầu đến. Trịnh Doanh bèn mở tiệc khao quân, bắt tên 
Phương dâng rượu, tên cầu thổi kèn, ba quân hôm ấy thật là vui 
vẻ. 

vể đến Kỉnh-sư, tên cầu và tên Phương đểu phải chém cả. 

Hoàng công Chất. Hoàng công Chất cùng với Nguyễn Tuyển, 
Nguyễn cừ nổi lên một lúc. Trước phá ở đất Son-nam vể hạt 
Khoáỉ-châu và Xuân-trường. Đến năm ất-sửu (1745) lại bắt 

được và giết quan trấn-thủ Son-nam là Hoàng công Kỳ n ĩ RĨ, 
sau vì quan quân đuổi đánh, Công Chất chạy vào Thanh-hóa rồi 

ra Hưng-hóa cùng vói tên Thành làm loạn ở vùng ấy. Năm 
tân-tỵ (1761) tên Thành bị quan quân bát được, tên Chất chạy 

lên giữ động Mãnh-thỉên s ^ lll|p| (phía bắc Hưng-hóa) rồi 
chiếm giữ cả mấy châu gần đấy, đồ-đảng có hàng vạn ngưòi. 
Từ đó tên Chất cứ cưóp phá ở đất Hưng-hóa và đất Thanh-hóa. 



Mãi đến năm Kỷ-sửu (1769) Trịnh Sâm mới sai quan Thống-lĩnh 

là Đoàn nguyễn Thục lỗ PĨL íũ đem quân Son-tây lên đánh động 
Mãnh-thỉên. Khỉ quan quân lên đến nơi thì Hoàng công Chất đã 

chết rồi, con là Hoàng công Toản n Itt chống giữ không nổi, 
bỏ chạy sang Vân-nam. Đồ-đảng tan cả. 

Lê duy Mật. Năm mậu-ngọ (1738) đời vua Ý-tông, bọn hoàng- 
thân là Lê duy Mật, Lê duy Quỉ và Lê duy Chúc định mưu giết 
họ Trịnh, nhưng chẳng may sự không thành phải bỏ chạy vào 
Thanh-hóa. Sau Duy Qui và Duy Chúc phải bệnh mất, còn Duy 
Mật giữ đất thượng-du phía tây-nam. Những ngưòỉ đồng mưu 
với Duy Mật đểu bị họ Trịnh bát được giết cả. Bấy giờ Duy 

Mật có bát được Phạm công Thế s s s đem ra hỏi rằng : 
«Ông là người khoa-gỉáp sao lại theo nghịch ?» — Công Thế 
cưòi mà nói rằng : «Đã lâu nay danh-phận không rõ, lấy gì mà 
phân thuận nghịch ? » Nói rồi, giương cổ ra chịu hình. 

Lê duy Mật từ khỉ chạy vể Thanh-hóa, chỉêu-tập bỉnh-sĩ, rồi từ 
năm canh-thân (1740) là cảnh-hưng năm đầu, về đánh ở đất 
Hung-hóa và Son-tây, sau lại cùng với giặc là tên Tương giữ 
đồn Ngọc-lâu (thuộc huyện Thạch-thành). Đến khi tương họ 
Trịnh phá được đồn Ngọc-lâu, tên Tương tử trận, Lê duy Mật 
lại chạy vào Nghệ-an, rồi sang Trấn-nỉnh giữ núi Trình-quang 

M % làm căn-bản. 

Năm gỉáp-tí (1764) Lê duy Mật sai người đem thư vào cầu cứu 
với chúa Nguyễn là Vũ-vưong. Nhưng chúa không muốn gây sự 
với họ Trịnh, cho nên không giúp. 

Năm đỉnh-hợi (1767) được tin Trịnh Doanh vừa mất, con là 
Trịnh Sâm lên làm chúa, Lê duy Mật đem quân vể đánh ở đất 



Hương-sơn và đất Thanh-chương rồi lại rút về Trấn-nỉnh. Trịnh 
Sâm cho người đưa thư sang vỗ-vể không được, mái quyết ý 
dùng bỉnh để dứt mối loạn. 

Năm kỷ-sửu ( 1769 ) Trịnh Sâm sai Bùi thế Đạt ặ& tỉt Ì8 làm 

thống-lĩnh đất Nghệ-an, Nguyễn Phan Ptl /§ làm chánh-đốc-lĩnh 

đất Thanh-hóa, Hoàng đình Thể SI ỈỄ ti làm đốc-bỉnh đất 
Hưng-hóa, cả ba đạo đểu tiến sang đánh Trấn-nỉnh. Khỉ quân 
của Bùi thế Đạt và Nguyễn Phan đến vây Trình-quang. Lê duy 
Mật định cứ giữ hiểm không ra đánh. Không ngờ là ngưòỉ con 

rể là Lại thế Chiêu ỆỀ tỉí í n làm phản, mở cửa lũy cho quân họ 
Trịnh vào. Duy Mật biết có nội biến, bèn cùng với vợ con tự đốt 
mà chết. 

* 

* * 

Tóm lại mà xét, thì những công-vỉệc của họ Trịnh sửa đổi ở 
miền Bắc cũng nhiều, và có thể chia ra làm ba thòi kỳ: 

Thời kỳ thứ nhất vào khoảng Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng và Trịnh 
Tráng. Lúc bấy giờ còn phải đánh họ Mạc ở phía Bắc, rồi lại 
chống với họ Nguyễn ở phía Nam, cho nên trong thòỉ-kỳ ấy chỉ 
có việc chỉến-tranh ở ngoài mà thôi, còn những công-vỉệc trong 
nước không sửa-sang được mấy. 

Thòi-kỳ thứ hai là vào khoảng Trịnh Tạc, Trịnh Căn và Trịnh 
Cương. Lúc bấy giờ việc chỉến-tranh đã yên, trong nước bình- 
trị, cho nên trong thời-kỳ ấy các chúa mới sửa-sang và chỉnh-đốn 
lại những phép-tác, luật-lệ, việc thuế-khóa, sự học-hành, thi- 



Thòi-kỳ thứ ba là vào khoảng Trịnh Giang, Trịnh Doanh và Trịnh 
Sâm. Vì Trịnh Giang thất chính cho nên trong thòỉ-kỳ này có lắm 
gỉặc-gỉã, quan quân phải đánh đông dẹp bắc trong ba bốn năm 
trời, thành ra không làm được việc gì ích lọỉ, đến nỗi dân nghèo 
nước yếu, chính-trị đỉêu-tàn, bởi vậy cho nên chẳng bao lâu mà 
nhà Trịnh đổ, nhà Lê cũng mất. 


Chú thích cuối trang 

1. A Việc bán phẩm-hàm đã có từ đời vua Dụ-tông nhà Trần 
và đòi vua Thánh-tông nhà Lê. Nhưng mà bấy giờ chỉ cho 
lấy hàm mà thôi, chứ không thực chức. 

2. A Khỉ vua Lê Thái-tổ ra đánh nhà Minh thì sô bỉnh bấy giờ 

được 25 vạn, chia ra làm 5 quân, gọi là trung-quân, tiền- 
quân, hậu-quân, tả-quân, hữu-quân. 

Đến khỉ đánh-dẹp xong rồi, cho 15 vạn về làm ruộng, còn 
để lại 10 vạn chia làm 5 đạo gọi là đông-đạo, tây-đạo, 
nam-đạo, bác-đạo và hải-tây-đạo. 

3. A TỘỈ trượng thì cứ mỗi một trượng là quan tam-phẩm 

phải chuộc 5 tiền, quan tứ-phẩm phải chuộc 4 tiền, quan 
ngũ-phẩm 3 tiền, quan thất bát-phẩm 2 tiền, từ cửu-phẩm 
cho xuống đến thứ nhân thì 1 tiền. 
TỘỈ đổ làm lính coi chuồng voi thì phải chuộc 60 quan, làm 
lính đồn-đỉển thì 100 quan. 

TỘỈ lưu cận châu thì phải chuộc 130 quan, viễn châu thì 290 



quan. 

Tội tử thì phải chuộc 330 quan. 

4. A Đã nói ở đời vua Lê Thái-tổ. 

5. A Lão-hạng là những ngưòi từ 50 tuổi đến 60 tuổi. Hoàng- 
đỉnh là ngưòi mới có 17 đến 19 tuổi. 

6. A Duy Mật và Duy Qui là con vua Dụ-tông, Duy Chúc là 
con vua Hi-tông. 


Quyển II/Tự chủ thòi đại/Chưong VI 


CHƯƠNG VI 

CÔNG- VIỆC HỌ NGUYỄN LÀM Ở MIẺN nam 

1. Quan-chê 

2. Thỉ-cử 

3. Việc võ-bị 

4. Việc thuế-khóa 

5. SÔ tiền chi-thu trong nước 

6. Lấy đât Chiêm-thành 

7. MỞ đât Nam Việt và sự giao- 
thiệp với Chân-lạp 

8. Việc gỉao-thỉệp với nước Tiêm- 
la 

9. Việc ỉập dinh định phủ 

Họ Nguyễn đã giữ riêng một cõi ở phía nam, lập ra nghiệp chúa, 
lưu-truyển đòi nọ qua đòi kia, bởi vậy cho nên chính-trị, thuế- 
lệ, binh-lính, việc gì cũng tự sửa-sang và xếp-đặt lấy như là 
một nước tự-chủ vậy. 


1. QUAN-CHÊ. Lúc họ Nguyễn chưa ra mặt chống nhau vói họ 
Trịnh thì quan-lạỉ vẫn ở ngoài Bắc bổ vào nhưng mà từ khi chúa 

Sãi là Nguyễn phúc Nguyên Ptt ỉễ /J§[ không chịu nộp thuế cho 
nhà Lê, và đem quân chống giữ với quân họ Trịnh ở bác Bố- 

chính íp ® thì các quan-vỉên đểu do chúa Nguyễn đặt lấy cả. 

ở chính dinh là chỗ chúa đóng thì đặt tam-ti H p] để giúp chúa 
coi việc chính-trị. Tam-ti là: Xá sai-ti Tướng-thân-lại-ti 

M ẼL lẽ r], Lệnh-sử-ti ví ẽ]. 

1. Xá-sai-ti giữ việc từ tụng văn án. Có quan Đô-trỉ ÍP, Ký- 
lục ỈS íẵ làm đầu. 

2. Tướng -thân-lại-ti giữ việc thu tiền thu thuế, chỉ-phát lương- 
thực cho quan các đạo. Có quan caỉ-bạ PỈ >8 làm đầu. 

3. Lệnh-sử-ti giữ việc tế tự, tết nhất và việc chi-cấp lương cho 
quân ở chính-dỉnh. Có quan Nha-úy ÍỄĨ Bí làm đầu. 

Mỗi ti lại có quan Caỉ-họp M ì=r , Thủ-họp 1f o* và các lạỉ-tỉ để 
làm mọi việc. 

ở ngoài các dinh, thì có nơi chỉ đặt có một Lệnh-sử-ti kiêm cả 
việc Xá-sai-ti và Tướng-thần-lại-ti, có ncù thì đặt Xá-sai-ti và 
Lệnh-sử-ti để coi việc quân dân, từ tụng, đỉnh điển, sổ sách, 
thuế khóa, v.v. nghĩa là tùy nơi quan-trọng hay là không, mà thêm 
bót quan-vỉên. 

ở phủ huyện, thì đặt trỉ-huyện, tri-phủ, để coi việc từ tụng, 
thuộc hạ thì có đề-lạỉ, thông-lại, chuyên việc khám xét. Lại có 



huấn-đạo, lễ-sinh, chuyên việc tế-tự ở chỗ sở tại. Còn việc thu 
thuê thì đặt quan khác để coi về việc ấy. 

Đến đời chúa Thượng Nguyễn phúc Lan Ptt Tễ ỉu ( 1635-1648 ) 
lại đặt thêm chức nội-tả hi, ngoạỉ-tả ỹh Ế, nội-hữu íĩ, 
ngoạỉ-hữu ỹh íĩ, gọi là tứ trụ để giúp chúa trị dân. 

vể đàng quan võ thì đặt chức : chưởng-đỉnh, chưởng-cơ, caỉ-cơ, 
cai-đội để coi việc bỉnh. 

2. THI-CỬ. Năm đỉnh-hợi ( 1674 ) chúa Nguyễn mở khoa thi gọi 
là thỉ chính-đồ IE ÌÊ và thỉ hoa-văn íp 

Thi chính-đồ chia ra làm ba kỳ : kỳ đệ-nhất thi tứ-lục, kỳ đệ-nhị 
thỉ thơ-phú, kỳ đệ-tam thỉ văn-sách. Quan trỉ-phủ tri-huyện làm 
sơ-khảo, quan caỉ-bạ, ký-lục, vệ-úy làm gỉám-khảo. Những 
quyển đậu, thì chia ra làm ba hạng : hạng thứ nhất gọi là gỉám- 
sỉnh, được bổ ra làm trỉ-phủ, trỉ-huyện ; hạng thứ nhì gọi là 
sỉnh-đồ được bổ làm huấn-đạo; hạng thứ ba cũng gọi là sỉnh-đổ 
được bổ làm lễ-sinh, hoặc làm nhỉêu-học. 

Thỉ hoa-văn thì cũng phải ba ngày, mỗi ngày chỉ phải làm có một 
bài thơ mà thôi. Ai đậu thì được bổ vào làm việc ỞTam-tỉ. 

Năm ất-họi ( 1695 ) Quốc-chúa Nguyễn-phúc Chu Ptt Tễ /J1 
( 1691-1725 ) mở khoa thi ở trong phủ chúa, gọi là thi Văn-chức 

ỉiÊ và thi Tam-ti H r] . Thi Tam-tỉ là thi Xá-saỉ ti, thi Tướng- 
thần-lại-ti và thi Lệnh-sử-ti. Thi Văn-chức thì thi tứ-lục, thơ- 
phú, văn-sách ; thỉ Xá-sai-ti thì hỏi về việc bỉnh-lính, tiền lương, 
từ tụng ; thỉ Tướng-thần-lạỉ-tỉ và Lệnh-sử-tỉ thì chỉ làm một bài 
thơ mà thôi. 



Năm canh-thân ( 1740 ), Vũ-vương Nguyễn-phúc Khoát Ptl M 
( 1738-1765 ) định lại phép thi : những người đậu kỳ đệ-nhất 
gọi là nhiêu-học, được miễn sai 5 năm ; đậu kỳ đệ-nhị và kỳ đệ- 
tam thì được miễn sai chung thân ; đậu kỳ đệ-tứ gọi là hương- 
cống, được bổ đi làm tri-phủ, trỉ-huyện. 

Xem như vậy thì sự thỉ-cử ở miền Nam đời bấy giờ còn sơ- 
lược lắm. 

3. VIỆC VÕ-BỊ. Họ Nguyễn bấy giờ phải chống nhau với họ 
Trịnh cho nên phải lo việc võ-bị hon. Quân thì chia ra làm năm 
cơ gọi là : trung cơ, tả cơ, hữu cơ, tiền cơ, hậu cơ. sô quân độ 
chùng non ba vạn người. 

Năm tân-mùỉ ( 1631 ) chúa Sãi lập ra sở đúc súng đạỉ-bác và mở 
trường bắn, trường tập voi, tập ngựa, cứ hằng năm luyện-tập 
để phòng-bị chiến-tranh. 

4. VIỆC THUÊ-KHÓA. Điển-thổ chia ra làm 3 hạng để đánh 
thuế. Lại có hạng gọi là thu điển, khô thổ, nghĩa là ruộng đất 
xấu thì thuế đánh lại nhẹ hơn ruộng đất thường. 

Những công-đỉển thì cấp cho dân cày-cấy để nộp thuế ; còn ai 
khaỉ-khẩn được đất hoang ra làm ruộng, thì cho là tư-đỉển. 

Thuê mỏ. ở đất Quảng-nam, Thuận-hóa có mỏ vàng ; ở đất 
Quảng-nghĩa có mỏ bạc ; ở đất Bố-chính có mỏ sát. Các mỏ ấy 
đểu đánh thuế cả. 

Thuê xuât-cảng nhập-cảng. Lệ cứ những tàu ỞThượng-hảỉ và 
ở Quảng-đông lại, thì phải nộp 3.000 quan, đến lúc đi phải nộp 
300 quan. Tàu ở Mả-cao, ở Nhật-bản lại, thì phải nộp 4.000 
quan, đến lúc đi phải nộp 400 quan. Tàu ở Tỉêm-la, ở Lã-tống 
lại, thì phải nộp 2.000 quan, đến lúc đi phải nộp 200 quan. Tàu 



ở các nước phương Tây lại, thì phải nộp 8.000 quan, đến lúc về 
phải nộp 800 quan. 

Thuế ấy chia ra làm 10 thành : 6 thành thì đem vào kho, còn 4 
thành để nộp cho quan-lại, bỉnh-lính đã coi vể việc thu thuế. 

5. SỐ TIỀN CHI-THU TRONG NƯỚC. Năm quí-đậu (1753) 

Vũ-vương sai quan Chưởng-tháỉ-gỉám w ^ la là Mai văn Hoan 

ÍS Ằ ® tính sô vàng, bạc và tiền thu vào phát ra mỗi năm là bao 
nhiêu. 

Bấy giờ sô tiền thì có năm thu vào được hon 338.100 quan, mà 
phát ra mất hơn 364.400 quan ; có năm được hơn 423.300 quan, 
mà phát ra mất hơn 369.400 quan. Vàng thì có năm thu được 830 

lượng, có năm được 890 lượng. Bạc thì thứ gỉáp-ngân ^ i§ (?) 
có năm thu được 240 lượng, có năm được 390 lượng ; thứ dung- 

ngân í§ (?) có năm được 2.400 lượng, có năm được 1.800 

lượng ; thứkê-ngân li (?) có năm được 10.100 đồng, có năm 
được 400 đồng, cũng có năm không có đồng nào. 

Tính đổ đồng lại từ năm bính-dần (1746) đến năm nhâm-thân 
(1752) nghĩa là trong 7 năm, sô vàng được 5.768 lượng, sô giáp 
ngân được 9.978 lượng, sô dung-ngân được 14.276 lượng, sô 
kê-ngân được 21.150 đồng. 

Từ đó trở đi mỗi năm phải làm sổ kê rõ ra trong năm vàng bạc 
và tiền thu vào và phát ra mất bao nhiêu, lệ cứ đến ngày mồng 
ba tháng giêng năm sau dâng lên để chúa xem. 

Những tiền tiêu trong nước, thì có tiền đồng và tiền kẽm, khác 

hai chữ tháỉ-bình 



6. LẨY ĐẨT CHIÊM-THÀNH. Trước Trịnh Kiểm chỉ cho 
Nguyễn Hoàng vào trấn-thủ đất Thuận-hóa mà thôi ; sau đến 
năm canh-ngọ (1570) họ Trịnh đòi quan trấn-thủ Quảng-nam là 
Nguyễn bá Quýnh về trấn đất Nghệ-an, để đất Quảng-nam cho 
Nguyễn Hoàng kiêm lĩnh. 

Năm tân-hợi (1611) Nguyễn Hoàng vào đánh nước Chỉêm-thành 
lấy đất lập ra phủ Phú-yên ; chia ra làm hai huyện là Đồng-xuân 
và Tuyên-hòa. Đến năm quí-tị (1653) vua nước Chỉêm-thành là 

Bà Thấm s /L> sang quấy-nhỉễu ở đất Phú-yên, chúa Hiển là 

Nguyễn phúc Tần Ptt ?§ /$I mới sai quan caỉ-cơ là Hùng Lộc ĨỀ 

li< sang đánh. Bà Thấm phải dâng thư xin hàng. Chúa Nguyễn 

để từ sông Phan-lang Ềĩ /I trở vào cho vua Chiêm, còn từ 
sông Phan-lang trở ra lấy làm Tháỉ-nỉnh-phủ, sau đổi làm phủ 
Dỉên-khánh ( tức là Khánh-hòa bây giờ ), đặt dinh Tháỉ-khang để 
Hùng Lộc làm thái-thú. 

Năm quí-dậu ( 1693 ) vua nước Chỉêm-thành là Bà Tranh s # 
bỏ không tiến cống, chúa Nguyễn là Nguyễn-phúc Chu sai quan 

tổng-bỉnh là Nguyễn hữu Kính Ptt í! ( con Nguyễn hữu Dật ) 
đem bỉnh đi đánh bát được Bà Tranh và bọn thần-tử là Tả trà 
Viên, Kê bà Tử cùng thân-thuộc là Bà Ân đem vể Phú-Xuân. 
Chúa Nguyễn đổi đất Chỉêm-thành làm Thuận-phủ, cho Tả trà 

Viên, Kê bà Tử làm chức Khám-lý ®Ịj ĨM và ba người con của Bà 
Ân làm để-đốc giữ Thuận-phủ, lại bắt phải đổi y phục theo 
như người Việt-nam để phủ-dụ dân Chiêm-thành. Qua năm sau 
lại đổi Thuận-phủ ra làm Thuận-thành-trấn, cho Kê bà Tử làm 
tả đô-đốc. Năm đỉnh-sửu ( 1697 ) chúa Nguyễn đặt phủ Bình- 



thuận lấy đất Phan-lý ( Phan-rỉ ) Phan-lang ( Phan-rang ) làm 
huyện Yên-phúc và huyện Hòa-đa. 

Từ đó nước Chỉêm-thành mất hẳn. 

Nước Chỉêm-thành chính là nước Lâm-ấp ngày trước đã từng 
qua mấy trăm năm, cùng với họ Lý, họ Trần đối địch, chống vói 
quân Mông-cổ, không cho xâm phạm vào cõi, lập nên một nước 
có vua, có tôi, có chính-trị, có luật-pháp. Nhưng chỉ hiểm vì 
người nước ấy cứ hay sang cưóp phá ở đất Việt-nam, thành ra 
hai nước không mấy khi hòa hiếu được với nhau. 

Đã là đối địch thì không sao tránh khỏi được cái luật chung của 
tạo-hóa là : khỏe còn, yêu chêt. Vì vậy cho nên từ khi vua 

Thánh-tông nhà Lê S? ^ đã lấy đất Quảng nam và đã chia 
nước Chiêm ra làm 3 nước rồi, thì từ đó vể sau thế-lực nước ấy 
mỗi ngày một kém, dân tình mỗi ngày một suy. Chẳng những là 
đến nỗi mất nước với chúa Nguyễn mà chủng-loại Chiêm-thành 
bây giờ cũng chẳng còn được mấy nghìn người nữa. Một nước 
trước như thế, mà nay như thế, dẫu rằng nước ấy đồng hóa vói 
nước ta mặc lòng, song nghĩ cũng thương-tâm thay cho những 
nước yếu-hèn không tránh khỏi được cái họa : cá nhỏ bị cá lón 
nuốt. 

7. MỞ ĐẤT NAM-VIỆT VÀ sự GIAO-THIỆP VỚI CHÂN- 
LẠP. Nguyên nước Chân-lạp ở vào quãng dưới sông Mê-kông, 
có lắm sông nhiều ngòi, ruộng đất thì nhiều mà nước Nam ta 
thường hay mất mùa, dân-tình phải đói khổ luôn, và lại vào lúc 
chúa Nguyễn, chúa Trịnh đánh nhau, cho nên nhiều ngưòỉ bỏ 
vào khẩn đất, làm ruộng ở Mô-xoàỉ ( Bà-rịa ) và ở Đồng-naỉ 
( nay thuộc Bỉên-hòa ). 



Năm mậu-tuất ( 1658 ) vua nước Chân-lạp mất rồi, chú cháu 
tranh nhau, sang cầu cứu bên chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn bấy 
giờ là chúa Hiển sai quan đem 3.000 quân sang đánh ở Mỗi-xuy 

§ P£ ( nay thuộc huyện Phước-chánh, tỉnh Bỉên-hòa ) bát được 

vua nước ấy là Nặc ông Chân ii I đem vể giam ở Quảng- 
bình một độ, rồi tha cho về nước, bát phải triểu-cống và phải 
bênh-vực người Việt-nam sang làm ăn ở bên ấy. 

Năm gỉáp-dần ( 1674 ), nước Chân-lạp có ngươi Nặc ông Đài E 
ít § đi cắu-viện nước Tiêm-la để đánh Nặc ông Nộn E ít 

Nặc ông Nộn bỏ chạy sang cầu cứu ở dinh Thái-khang ( nay là 
Khánh-hòa ). Chúa Hiển bèn sai Caỉ-cơ đạo Nha-trang là 

Nguyễn dương Lâm Ptè ịỀ w cùng với Nguyễn đình Phái Ptè ỈỄ 

//8 làm tham-mưu đem bỉnh chia ra hai đạo sang đánh Nặc ông 

Đài, phá được đồn Sàỉ-gòn ÍỄ, rồi tiến quân lên vây thành 
Nam-vang. Nặc ông Đài phải bỏ thành chạy vào chết ở trong 

rùng. Nặc ông Thu E tt ịk ra hàng. Nặc ông Thu là chính dòng 
con trưởng cho nên lại lập làm chánh quốc -vương đóng ở Long- 
úc, để Nặc ông Nộn làm đệ-nhị quốc-vưong, đóng ở Sàỉ-gòn, 
bát hằng năm phải triều cống. 

Năm kỷ-vị ( 1679 ) có quan nhà Minh là tổng-bỉnh trấn-thủ đất 
Long-môn ( Quảng-tây ) Dương ngạn Địch ịề iB ÌẺ, phó-tướng 
Hoàng Tiến SI ÌỀ, tổng-bỉnh châu Cao, châu Lôi, và châu Liêm 
( thuộc Quảng-đông ) là Trần Thượng Xuyên Bĩ _h J 1 1 , phó- 

tướng Trần an Bình Bĩ S: không chịu làm tôi nhà Thanh, đem 

3.000 quân cùng 50 chiếc thuyền sang xin ở làm dân Việt-nam. 



Chúa Hiển nhân muốn khai-khẩn đất Chân-lạp, bèn cho vào ở 

đất Đông-phô JỆ[ ĨỀ ( tức là đất Gỉa-định ). Bọn Ngạn Địch chia 
nhau ở đất LỘc-dã ( tức là đất Đồng-nai thuộc Bỉên-hòa ), ở 
Mỹ-tho ( thuộc Định-tường ), ở Ban-lân ( thuộc Biên-hòa ) rồi 
cày ruộng làm nhà lập ra phưòng-phố, có người phương tây, 
người Nhật-bản, ngưòi Chà-và đến buôn bán đông lắm. 

Năm mậu-thìn ( 1688 ) những ngưòỉ khác ở Mỹ-tho làm loạn. 
Hoàng Tiến giết Dương ngạn Địch đi, rồi đem chúng đóng đồn 
ở Nan-khê, làm tàu đúc súng để chống nhau với ngưòỉ Chân-lạp. 
Vua Chân-lạp là Nặc ông Thu cũng đào hào đáp lũy để làm kế 
cô thủ và bỏ không chịu thần-phục chúa Nguyễn nữa. 

Bấy giờ chúa Nguyễn là Nguyễn-phúc Trăn Ptt Tễ )it sai quan 
đem quân đi đánh dẹp, dùng mưu giết được Hoàng Tiến và bát 
vua Chân-lạp phải theo lệ triểu-cống. 

Năm mậu-dần ( 1698 ) chúa Nguyễn là Nguyễn-phúc Chu sai 

ông Nguyễn hữu Kính Ptt í! ỈỀ làm kỉnh-lược đất Chân-lạp, 
chia đất Đông-phô ra làm dinh, làm huyện, lấy Đồng-nai làm 
huyện Phúc-long và Sàỉ-gòn làm huyện Tân-bình. Đặt Trấn-bỉên- 

dỉnh iM ÌÉ ff ( tức là Biên-hòa ) và Phan-trấn-dỉnh M IM ff ( tức 
là Gỉa-định ) sai quan vào cai-trị. Lại chỉêu-mộ những kẻ lưu 
dân từ Quảng-bình trở vào để lập ra thôn-xã và khaỉ-khẩn ruộng 
đất. Còn những người Tàu ở đất Trấn-biên ( Bỉên-hòa ) thì lập 

làm xã Thanh-hà 'M /RỈ, những người ở đất Phan-trấn ( Gia 

định ) thì lập làm xã Mỉnh-hương M . Những người ấy đểu 
thuôc về sổ bô nước ta. 



Bấy giờ lại có người khách Quảng-đông tên là Mạc cửu SI ỈX, 
trong khỉ nhà Thanh cướp ngôi nhà Minh bên Tàu, bỏ sang ở 

Chân-lạp, thấy ở phủ Sàỉ-mạt có nhiều người các nước 

đến buôn-bán, bèn mở sòng đánh bạc, rồi lấy tiền chỉêu-mộ 
những lưu dân lập ra 7 xã, gọi là Hà-tiên. Năm mậu-tí ( 1708 ) 
Mạc cửu xin thuộc về chúa Nguyễn ; chúa phong cho làm chức 
tổng-bỉnh, giữ đất Hà-tiên. 

Đến khỉ Mạc cửu mất, chúa Nguyễn lại phong cho con Mạc 

cửu là Mạc thiên Tứ SI ^ IU làm chức đô-đốc, trấn ở Hà-tiên. 
Mạc thiên Tứ đáp thành, xây lũy, mở chợ, làm đường và rước 
thầy vể dạy Nho-học để khaỉ-hóa đất Hà-tiên. 

Thời bấy giờ đất Chân-lạp cứ loạn lạc luôn. Năm kỷ-mão 

( 1699 ) vua nước ấy là Nặc ông Thu i i đem quân chống 
với quân chúa Nguyễn, chúa sai quan tổng-suất Nguyễn hữu 

Kính sang đánh. Quân ta sang đến thành Nam-vang ® ị*ị, Nặc 

ông Thu bỏ chạy, con Nặc ông Nộn là Nặc ông Yêm 1 I /1 
mở cửa thành ra hàng. Sau Nặc ông Thu cũng về hàng, xin theo 
lệ trỉểu-cống như cũ. Quân ta rút vể. 

Được ít lâu vua thứ hai là Nặc ông Nộn mất, vua thứ nhất là ông 
Nặc ông Thu phong cho con Nặc ông Nộn là Nặc ông Yêm làm 
quan và lại gả con gái cho. Sau Nặc ông Thu già yếu, truyền 

ngôi cho con là Nặc ông Thâm E ít : M. 

Năm ất-dậu ( 1705 ) Nặc ông Thâm nghi cho Nặc ông Yêm có ý 
làm phản, bèn khởi bỉnh đánh nhau. Nặc ông Thâm lại đem quân 
Tỉêm-la vể giúp mình. Nặc ông Yêm phải chạy sang cầu cứu ở 
Gia-định. 



Chúa Nguyễn sai quan caỉ-cơ là Nguyễn cửu Vân Ptl Ok B sang 
đánh Nặc ông Thâm. Nguyễn cửu Vân sang phá được quân 

Tỉêm-la ; đem Nặc ông Yêm vể thành La-bích n IỄ. Từ đó Nặc 
ông Thâm ở Tỉêm-la cứ thỉnh-thoảng đem quân về đánh Nặc ông 
Yêm. 

Năm gỉáp-ngọ ( 1714 ) quân của Nặc ông Thâm vể lấy thành La- 
bích và vây đánh Nặc ông Yêm nguy-cấp lắm. Nặc ông Yêm sai 
người sang Gỉa-định cầu-cứu. Quan đô-đốc Phỉên-trấn ( Gia- 

định ) là Trần thượng Xuyên |ỊỆ _h J 1 1 và quan phó-tưáng Trấn- 

bỉên ( Bỉên-hòa ) là Nguyễn cửu Phú Ptt s phát bỉnh sang 
đánh, vây Nặc ông Thu và Nặc ông Thâm ở trong thành La-bích. 
Nặc ông Thu và Nặc ông Thâm sợ-hãỉ, bỏ thành chạy sang Tỉêm- 
la. Bọn ông Trần thượng Xuyên lập Nặc ông Yêm lên làm vua 
Chân-lạp. 

Năm tân-họi ( 1729 ) quân Chân-lạp sang quấy-nhỉễu ở hạt Gia- 

định. Chúa Nguyễn bèn đặt sở Điểu-khiển M # để thống- 
nhỉếp việc binh ở mạn ấy. 

Năm bính-thìn ( 1736 ) Nặc ông Yêm mất, con là Nặc ông Tha 

E H ítì lên làm vua. Đến năm mậu-thìn ( 1747)Nặc ông Thâm 
lại ở bên Tỉêm-la vể, cử bỉnh đánh đuổi Nặc ông Tha đi, rồi 
chiếm lấy ngôi làm vua. Nặc ông Tha phải bỏ chạy sang Gỉa- 
định. 

Được ít lâu Nặc ông Thâm mất, con là Nặc Đôn E ậ&, Nặc Hiên 
E Ệf và Nặc Yếm E jỊR tranh nhau. Chúa Nguyễn bèn sai quan 



Đỉểu-khỉển là Nguyễn hữu Doãn Ptl í! ít đem quân sang đánh 
bọn Nặc Đôn và đem Nặc ông Tha về nước. 

Nặc ông Tha về được mấy tháng lại bị ngưòi con thứ hai của 

Nặc ông Thâm là Nặc Nguyên E ]j^ đem quân Tỉêm-la sang đánh 
đuổi đi. Nặc ông Tha chạy sang chết ở Gỉa-định. 

Nặc Nguyên về làm vua Chân-lạp thường hay hà-hỉếp rợ Côn- 

man tl II [1] và lại thông sứ với chúa Trịnh ở ngoài Bắc để lập 
mưu đánh chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn biết tĩnh-ý ấy, đến năm 

quí-dậu ( 1753 ), sai Nguyễn cư Trinh Ptt s M sang đánh Nặc 
Nguyên. Năm ất-họi ( 1755 ) Nặc Nguyên thua bỏ thành Nam- 
vang chạy sang Hà-tiên nhờ Mạc thiên Tứ. 

Năm sau Mạc thiên Tứ dâng thư về nói rằng Nặc Nguyên xin 

dâng hai phủ Tầm-bôn # ^ và Lôỉ-lạp B H để chuộc tội, và 
xỉn cho về nước. Chúa Nguyễn không muốn cho. Bấy giờ ông 
Nguyễn cư Trinh dâng sớ bày-tỏ cách khaỉ-thác nên dùng kế 
« tàm thực » nghĩa là nên lấy dần dần như con tằm ăn lá, thì mới 
chác chán được. Chúa Nguyễn nghe lòi ấy bèn nhận hai phủ và 
cho Nặc Nguyên về Chân-lạp. 

Năm đỉnh-sửu ( 1759 ) Nặc Nguyên mất, chú họ là Nặc Nhuận 
E M làm gỉám-quốc. Nặc Nhuận còn đang lo để xin chúa 
Nguyễn phong cho làm vua, thì bị người con rể là Nặc Hỉnh E 
8 giết đi, rồi cưóp lấy ngôi làm vua. 

Quan tổng-suất là Trương phúc Du 5R Tễ thừa thế sang đánh, 
Nặc Hỉnh thua chạy bị thuộc-hạ giết chết, bấy giờ con Nặc 

Nhuận là Nặc Tôn E ÌỆ chạy sang nhờ Mạc thiên Tứ ở Hà-tiên. 



Mạc thiên Tứ dâng thư vể xin lập Nặc Tôn làm vua Chân-lạp. 
Chúa Nguyễn thuận cho, sai Thiên Tứ đem Nặc Tôn về nước. 

Nặc Tôn dâng đất Tầm-phong-long để tạ ơn chúa Nguyễn. 
Chúa bèn sai ông Trương phúc Du và Nguyễn cư Trinh đem dinh 
Long-hồ về xứ Tầm-bào, tức là chỗ tỉnh-lỵ tỉnh Vĩnh-long bây 
giờ, và lại đặt ra ba đạo là Đông-khẩu-đạo ở Sa-đéc, Tân-châu- 
đạo ở Tỉển-gỉang và Châu-đốc-đạo ở Hậu-gỉang. 

Nặc Tôn lại dâng 5 phủ là Hương-úc, cần-bột, Trực-sâm, Sài- 
mạt và Linh-quỳnh để tạ ơn Mạc thiên Tứ. Mạc thiên Tứ đem 
những đất ấy dâng chúa Nguyễn, chúa cho thuộc về trấn Hà- 
tỉên caỉ-quản. 

vậy đất 6 tỉnh Nam- Việt bây giờ là đất lấy của nước Chân-lạp 
mà người Việt-nam khaỉ-thác ra. 

8. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NƯỚC TIÊM-LA. Tỉêm-la là một 
nước ở về phía tây-nam sông Mê-kông dòng-dõỉ người Thái sang 
ở đấy. 

cứ theo sử ta và sử Tàu thì thoạt đầu tiên gọi là nước Phù-nam 

Pã. Đến quãng nhà Tùy và nhà Đường bên Tàu là vào quãng 
thế-kỷ thứ sáu, thứ bảy thì đất Phù-nam chia ra làm hai : một 
nửa vể phía đông có một dân-tộc khác đến lập ra nước Chân- 

lạp M B, còn một nửa về phía tây thì người Phù-nam ở gọi là 

nước Xích-thổ ±. 

Vào quãng nhà Tống, nhà Kim (thế-kỷ thứ XI, thứ XII) thì nước 
Xích-thổ lại chia ra làm hai : một nước gọi là La-hộc w 14 , một 

nước gọi là Tiêm M. Lúc nhà Nguyên làm vua bên Tàu (thế-kỷ 
thứ XIII, thứ XIV) thì sử có chép hai nước ấy sang cống. 



vể sau nước La-hộc gồm được cả nước Tiêm, mới gọi là nước 

Tiêm-la-hộc ìil w 14 . Đến đầu nhà Minh (cuối thế-kỷ thứ XIV) 
vua nước ấy sang cầu phong bên Tàu, vua Tháỉ-tổ nhà Minh mói 

phong là nước Tỉêm-la I i[2]. 

Nước Tỉêm-la lúc đầu còn nhỏ-yếu, thường bị ngưòỉ Chân-lạp 
áp-chế. Sau cưòng-thịnh dần dần lên, rồi vào khoảng năm Vạn- 
lịch (1573-1620) nhà Minh, nước Tỉêm-la lại đánh Chân-lạp mà 
hùng-bá cả phương ấy. 

Trong thời ấy vua Tỉêm-la là Phra Naroi dòng dõi nhà Ayouthỉa 
dùng một ngưòi Hi-lạp tên là Constantỉn Phaulcon làm tưóng. 
Người ấy xin vua gỉao-thỉệp với nước Pháp. Bỏi vậy năm 1620 
mới có bọn sứ-thần Tỉêm-la sang báỉ-yết Pháp-hoàng Louỉs XIV 
ở tại Versaỉlles. 

Thủa bấy giờ chúa Nguyễn còn đang khai sáng ở đất Phú-yên, 
Khánh-hòa, nhưng vể sau chúa Nguyễn lấy hết đất Chiêm- 
thành, lại lấn sang đất Chân-lạp. Ngưòỉ Tỉêm-la có ý muốn 
ngăn-trở để giữ lấy Chân-lạp làm của mình. Nhưng vì thế chúa 
Nguyễn mạnh hơn, cho nên phải chịu để chúa Nguyễn sang 
bảo-hộ Chân-lạp. 

Tuy vậy nước Tỉêm-la thường hay dùng những ngưòi phản-đốỉ 
với vua Chân-lạp, rồi giúp bỉnh-lực cho về làm loạn trong nước. 
Nhiều khi quân ta phải sang đánh đuổi quân Tỉêm-la để giúp 
quốc-vương Chân-lạp. Cũng có khỉ quân Tỉêm-la sang đánh ở 
đất Hà-tỉên, như năm ất-vị (1715) ngưòỉ Chân-lạp là Nặc Thâm 
đem quân Tỉêm-la sang cưóp phá, quan tổng-bỉnh Hà-tỉên là Mạc 
cửu phải bỏ thành mà chạy. 



Quân ta và quân Tỉêm-la đã giao chiến nhiều lần, cho nên hai bên 
không thông sứ với nhau. Mãi đến năm canh-ngọ (1750) đòỉ 
chúa Nguyễn là Võ-vương Nguyễn-phúc Khoát, thì mói thấy sử 
chép rằng chúa sai quan đem thư sang trách nước Tỉêm-la dung- 
túng kẻ nghịch-thần để làm loạn nước Chân-lạp. 

Năm ất-hợi (1755) nước Tỉêm-la sai sứ sang xin đừng đánh thuế 
những thuyền của nước ấy sang buôn-bán ở đất chúa Nguyễn. 
Chúa đáp thư lại rằng thuê ấy là quốc-lệ đã đặt ra không thể bỏ 
đi được. 

Năm đỉnh-họi ( 1767 ) quân nước Dỉến-đỉện ế® y ẾD sang đánh 

Tiêm-la bát được vua nước ấy là Phong-vương s 3E[3] và con 

là Chiêu Đốc Bp iẵ cùng mấy vạn người dân đem vể Dỉến-đỉện. 

Còn những người con của Phong-vương là Chiêu xỉ Khang Bp íỹ 

thì chạy sang Chân-lạp và Chiêu Thúy Bp w thì chạy sang 
Hà-Tỉên. 

Bấy giờ nước Tỉêm-la không có vua, chức Phỉ-nhã (Phya) đất 

Mang-tát là Trịnh quốc Anh SP IM] 35 bèn khởi bỉnh tự lập làm 
vua. Trịnh quốc Anh là người Trỉểu-châu, tỉnh Quảng đông, cha 

tên là Y ển IU sang ở đất Tỉêm-la làm trưởng ở Mang-tát. Y ển 
chết, Trịnh quốc Anh lên nối nghiệp xung là Phỉ-nhã, là một 
chức xã-trưởng vậy. 

Trịnh quốc Anh lên làm vua rồi sai sứ sang bắt vua Chân-lạp là 
Nặc Tôn phải sang cống. Nặc Tôn lấy lẽ rằng Trịnh quốc Anh 
không phải là dòng-dõỉ ngưòỉ Tiêm-la, không chịu cống. 



Vua Tỉêm-la lấy điểu ấy làm hiểm, sai tướng là Bôn Ma đem 
người Chân-lạp tên là Nặc Non về đánh Nặc Tôn. Nặc Tôn giữ 
vững các nơi, quân Tiêm-la không làm gì được lại phải rút vể. 

Trịnh quốc Anh biết con vua cũ là Chiêu Thúy còn ở Hà-tỉên, sợ 
ngày sau sinh ra biến loạn, bèn đến tháng 10 năm tân-mão (1771) 
đem bỉnh-thuyển sang vây đánh Hà-tỉên. Quan tổng-bỉnh là Mạc 
thiên Tứ giữ không nổi phải bỏ thành chạy. 

Vua Tỉêm-la để tướng là Trần Liên K lận ở lại giữ Hà-tỉên rồi 
tiến quân sang đánh Chân-lạp. Quốc-vương là Nặc Tôn phải bỏ 
chạy. Vua Tỉêm-la đóng quân ở thành Nam-vang và lập Nặc Non 
lên làm vua Chân-lạp. 

Tháng 6 năm sau ( 1772 ) chúa Nguyễn sai quan tổng-suất là 

Nguyễn cửu Đàm Ptt M lĩnh chức Đỉểu-khiển đem bỉnh- 
thuyển đi đánh quân Tỉêm-la. Quân của Nguyễn cửu Đàm tiến 
sang đến Nam-vang, quân Tỉêm-la bỏ chạy về Hà-tỉên, Nặc Non 
cũng chạy vể cầu-bột. 

Nặc Tôn lại vể làm vua Chân-lạp. 

Vua Tỉêm-la vể đến Hà-tỉên sai ngưòỉ đưa thư sang gọi Mạc 
thiên Tứ về để gỉảng-hòa. Mạc thiên Tứ không chịu. Vua Tỉêm- 
la bèn để Trần Liên ở lại giữ Hà-tỉên, rồi bát con gái Mạc thiên 
Tứ và Chiêu Thúy đem vể nước. 

Năm sau Mạc thiên Tứ thấy việc không xong, bèn sai ngưòỉ 
sang Tỉêm-la xin hòa. Vua Tỉêm-la gọi Trần Liên vể và cho 
người con gái của Mạc thiên Tứ về Hà-tiên. Còn Chiêu Thúy thì 
đem giết đi. 

Từ đó Mạc thiên Tứ lại vể giữ đất Hà-tỉên. 



9. LẬP DINH ĐỊNH PHỦ. Lúc đầu, Nguyễn Hoàng mói vào 

trấn đất Thuận-hóa thì đóng dinh ở làng Áỉ-tử I ĩ ( thuộc 
huyện Đăng-xương, gần tỉnh-lỵ tỉnh Quảng-trị ). Được 13 năm 
sau ( 1570 ) Nguyễn Hoàng lại dời vào làng Trà-bát ở huyện ấy, 

tức là Cát-dỉnh u § . Đến năm bính-dần ( 1626 ) chúa Sãi là 
Nguyễn phúc Nguyên sáp sửa chống nhau vói chúa Trịnh, mói 

dời dinh vào làng Phúc-an ỉc ( thuộc huyện Quảng-đỉển, tỉnh 
Thừa-thỉên bây giờ ) và đổi chỗ tư sở là phủ. 

Năm bính-tí ( 1636 ) chúa Thượng là Nguyễn phúc Lan lại dòỉ 

phủ vào làng Kỉm-long ắz li ( thuộc huyện Hương-trà, tỉnh 
Thừa-thỉên ). 

Năm đỉnh-mão ( 1687 ) chúa Nguyễn là Nguyễn phúc Trăn đem 

phủ vể làng Phú-xuân s íf , tức là đất Kỉnh-thành bây giờ, gọi 
là chính dinh. Chỗ phủ cũ để làm Tháỉ-tông-mỉếu, thờ chúa 
Hiền. 

Năm gỉáp-tí ( 1744 ) Vũ-vưong mới xung vương-hỉệu đổi phủ 
ra làm điện, sửa-sang phép-tác, và định triểu-phục. Lại chia 
nước ra làm 12 dinh. 

1. Chính dinh IE íf ( Phú-xuân ) 

2. Cựu dinh s § ( Ái- tử ) 

3. Quảng-bình dinh iii ¥■ § 

4. Vũ-xá dinh 

5. BỐ-chính dinh ^ 35 n 

6. Quảng-nam dinh Jit Wĩ íf 

7. Phú-yên dinh 1 



8. Bình-khang dinh ^ Jit íf đất Chiêm-thành 

9. Bình-thuận dinh W- JIIM ff 

10. Trấn-bỉên dinh ỈM ÌÉ ff 

11. Phiên-trấn dinh s IM ff đất Chân-lạp 

12. Long-hồ dinh li íf 

Dinh nào cũng đặt quan Trấn-thủ, quan Caỉ-bạ, quan Ký-lục để 
coi việc cai-trị. Còn phủ Quảng-nghĩa và phủ Qui-nhơn thì 
thuộc về tỉnh Quảng-nam, cho nên mỗi phủ đặt riêng quan 
Tuần-phủ và quan Khám-lý để coi mọi việc. Đất Hà-tỉên thì đặt 
là Trấn, có quan đô-đốc cai-trị. 

* 

* * 

Tóm lại mà xét, họ Nguyễn làm chúa miền nam, nhưng trước thì 
vẫn giữ chức vua Lê phong cho, mãi đến đầu thế-kỷ thứ XVIII 
năm nhâm-ngọ ( 1702 ) Nguyễn phúc Chu mói sai ngưòỉ sang 
cống vua nhà Thanh để xin phong làm vua, nhung Thanh-trỉểu 
nói rằng nước Nam còn có họ Lê không phong được cho họ 
Nguyễn. Việc ấy lại ỉm đi. Nguyễn-phúc Chu bèn xung là quốc- 
chúa và đúc cái ấn Đại-việt quôc Nguyễn chúa vĩnh trân chi bảo 

ýti @ HI Ptẽ ì zỉ< IM B để làm cái truyền quốc-bảo, đến đòi 
vua Thế-tổ mới thôi. Đến năm gỉáp-tí ( 1744 ) Nguyễn-phúc 
Khoát mới xung vương-hỉệu và đổi lại chế-độ, định ra triểu- 
nghỉ. 

Bấy giờ đất phía nam tuy độc-lập, nhưng họ Nguyễn chỉ xung 
chúa, chứ không xung vua và vẫn không đặt quốc-hiệu. Nhưng 
người ngoại quốc thường gọi đất chúa Nguyễn là Quảng-nam 



quốc Jii 9. Đấy là vì ở Quảng-nam có phô HỘỈ-an ( Faỉfo ) là 
chỗ người Tàu và người các nước ra vào buôn bán, cho nên móỉ 
lấy tên Quảng-nam mà gọi. 

Còn những công-vỉệc họ Nguyễn làm ở phía nam quan-trọng 
cho nước Nam ta hon cả, là việc mở-mang bờ-cõỉ, khiến cho 
nước lơn lên, người nhiều ra, và nhất là chỉêu-mộ những ngưòỉ 
nghèo-khổ trong nước đưa đi khaỉ-hóa những đất phì-nhỉêu bỏ 
hoang, làm thành ra Nam- Việt bây giờ phổn-phú hơn cả mọi nơi, 
ấy là cái công họ Nguyễn với nước Nam thật là to lắm vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Côn-man là chỗ những ngưòỉ Chỉêm-thành sang tụ họp 
ở tại xứ Chân-lạp. 

2. A Nước Thái-lan ngày nay. 

3. A Vua nước Tiêm-la bấy giờ có bệnh hủi, cho nên sử gọi 
là Phong-vương. 



